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L P 10Ớ
I. M C ĐÍCHỤ

1) Th ng nh t trên ph m vi toàn qu c k  ho ch và n i dung d y h c môn Ng  văn cho các tr ng THPT chuyên.ố ấ ạ ố ế ạ ộ ạ ọ ữ ườ
2) Th ng nh t trên ph m vi toàn qu c n i dung b i d ng h c sinh gi i c p THPTố ấ ạ ố ộ ồ ưỡ ọ ỏ ấ

II. K  HO CH D Y H CẾ Ạ Ạ Ọ

   T ng s  ti t : 150% c a ch ng trình nâng cao, trong đó 50% dành cho n i dung chuyên sâu ổ ố ế ủ ươ ộ

T ng th i l ng môn Ng  văn c a Ch ng trình Nâng cao là 4 ti t  x 35 tu n = 140 ti t/ nămổ ờ ượ ữ ủ ươ ế ầ ế

• T ng th i l ng cho môn Ng  văn c a tr ng Chuyên là 6 ti t x 35 tu n = 210 ti t /nămổ ờ ượ ữ ủ ườ ế ầ ế
• T ng s  ti t h c thêm môn Ng  văn c a tr ng chuyên văn là : 70 ti t/ năm ổ ố ế ọ ữ ủ ườ ế

H c kì  I: 35 ti tọ ế
H c kì II: 35 ti t.ọ ế

III. N I DUNG D Y H CỘ Ạ Ọ

3.1. C u trúc n i d yấ ộ ạ  h c: ọ
- N i dung nâng cao: đ c quy đ nh trong Ch ng trình nâng cao môn Ng  văn l p 10, ban hành kèm theo Quy tộ ượ ị ươ ữ ớ ế  

đ nh s  16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 95 tháng 5 năm 2006 c a B  tr ng B  Giáo d c và Đào t o.ị ố ủ ộ ưở ộ ụ ạ
- N i dung chuyên sâu: đ c xây d ng d i d ng các chuyên đ . S  ti t t i đa dành cho m i chuyên đ  là 7 ti t,ộ ượ ự ướ ạ ề ố ế ố ỗ ề ế  

t i thi u là 4 ti t. ố ể ế S  ti t c a n i dung chuyên sâu ch  y u dành cho ph n văn h c ( văn h c dân gian, văn h c trung đ i,ố ế ủ ộ ủ ế ầ ọ ọ ọ ạ  
văn h c  n c ngoài, lí lu n văn h c), sau đó là Làm văn. N i dung Ti ng Vi t ch  y u là th c hành phân tích vai trò, tácọ ướ ậ ọ ộ ế ệ ủ ế ự  
d ng c a ti ng Vi t trong tác ph m văn h c. C  th   ụ ủ ế ệ ẩ ọ ụ ể
a) S  ti t dành cho ph n Văn h c là 51 ti t, trong đó:ố ế ầ ọ ế

+ Lý lu n văn h c: 1 chuyên đ , 5 ti tậ ọ ề ế



+ Văn h c dân gian : 3 chuyên đ , 18 ti t ọ ề ế
+ Văn h c Trung đ i : 3 chuyên đ , 18 ti tọ ạ ề ế
+ Văn h c n c ngoài : 2 chuyên đ , 10 ti tọ ướ ề ế

b) S  ti t dành cho Ti ng Vi t là 7 ti t, 1 chuyên đố ế ế ệ ế ề
c) S  ti t dành cho Làm văn là 12 ti t, 2 chuyên đố ế ế ề
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Danh m c các chuyên đ  chuyên sâu dành cho l p 10ụ ề ớ

STT Tên chuyên đề S  ti tố ế Ghi chú
1 Văn h c – nhà văn – Quá trình sáng tácọ 5 Tr ng  tâm:  ph n  vănọ ầ  

h cọ
2 Nh ng đ c tr ng c  b n c a thi pháp ca dao Vi t Namữ ặ ư ơ ả ủ ệ 6

3

Tinh th n nhân văn qua m t s  truy n c  dân gian Vi t Nam (th nầ ộ ố ệ ổ ệ ầ  

tho i,  s  thi,  truy n thuy t,  truy n th ,  c  tích,  truy n c i)  trongạ ử ề ế ệ ơ ổ ệ ườ  

ch ng trình Ng  văn 10 nâng caoươ ữ

7

4 Vai trò c a văn h c dân gian đ i v i văn h c vi tủ ọ ố ớ ọ ế 5
5 Nguy n Trãi – nhà t  t ng l n, nhà văn l nễ ư ưở ớ ớ 6
6 Nguy n Du – th  ch  Hán và truy n Ki uễ ơ ữ ệ ề 6 Tr ng  tâmọ  :  Truy nệ  

Ki uề
7 Đ c tr ng thi pháp văn h c trung đ i Vi t Namặ ư ọ ạ ệ 6

8

S  thi  c  đ i  Hil p,  n  Đ  qua  tác  ph m Ôđixê  c a  Hômer  vàử ổ ạ ạ Ấ ộ ẩ ủ ơ  

Ramayana c a Vanmikiủ 4

9

Đ c  tr ng  c  b n  c a  th  Đ ng  (qua  các  bài  th  Đ ng  trongặ ư ơ ả ủ ơ ườ ơ ườ  

ch ng trình Ng  văn 10 nâng cao)ươ ữ 6

10

S  giàu đ p c a ti ng Vi t qua m t s  bài ự ẹ ủ ế ệ ộ ố ca dao, các tác ph m nômẩ  

và di n nôm th i trung đ i trong ch ng trình Ng  văn 10 nâng caoễ ờ ạ ươ ữ

7 Tr ng  tâm:  Ca  dao  vàọ  

Truy n Ki uệ ề

11 Nh ng yêu c u c  b n c a m t bài văn hay ữ ầ ơ ả ủ ộ 7
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12 Đ  văn: Phân tích và luy n t pề ệ ậ 5 Tr ng tâmọ  : đề mở 

3.2. N i dung chuyên sâuộ

Chuyên đ  1: ề Văn h c – Nhà văn – Quá trình sáng tác ọ
S  tiố ết: 05

N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú

1. Văn h c – Nhà văn – ọ Quá trình sáng tác
1.1. Văn h cọ
a) Khái ni m văn h c – Nghĩa r ng – Nghĩaệ ọ ộ  
h p  t c  văn  ngh  thu t:  Chuy n  t i  tẹ ứ ệ ậ ể ả ư 
t ng, tình c m, th m mĩ b ng hình t ngưở ả ẩ ằ ượ  
ngh  thu t.ệ ậ
b) Đ c tr ng ngôn t  ngh  thu t - Kĩ năngặ ư ừ ệ ậ  
riêng c a  tính  phi  v t  th  c a  ngôn ng  -ủ ậ ể ủ ữ  
Tính đa nghĩa c a ngôn t  ngh  thu t.ủ ừ ệ ậ
c) Các ch c năng, các ý nghĩa và giá tr  c aứ ị ủ  
văn h c: Ch c năng giao ti p, ch c năng gi iọ ứ ế ứ ả  
trí, ý nghĩa t  t ng, giá tr  th m mĩ.ư ưở ị ẩ
d) Nguyên t c phân chia các th  lo i văn h c.ắ ể ạ ọ  
Đi m qua các th  lo i văn h c chính, th i cể ể ạ ọ ờ ổ 
đ i, trung đ i.ạ ạ
1.2. Nhà văn
a) T  ch t ngh  sĩ: Giàu tình c m, tâm h nư ấ ệ ả ồ  
phong phú, nhân cách đ p.ẹ
b) Các ti n đ  c a tài năng: Tr c giác, t ngề ề ủ ự ưở  
t ng,  trí  nh  t t,  tài  quan  sát,  giàu  tr iượ ớ ố ả  

1. Ki n th cế ứ
-  Hi u  đ c  các  khái  ni m văn h c  (nghĩaể ượ ệ ọ  
r ng, nghĩa h p), hình t ng ngh  thu t, đ cộ ẹ ượ ệ ậ ặ  
tr ng ngôn t  ngh  thu t, các ý nghĩa và giáư ừ ệ ậ  
tr  c a văn h c.ị ủ ọ
-  N m đ c  nguyên  t c  phân  chia  các  thắ ượ ắ ể 
lo i  văn h c và đ c tr ng th  lo i c a cácạ ọ ặ ư ể ạ ủ  
văn b n trong ch ng trình.ả ươ
- Hi u đ c nh ng đi m c  b n v  t  ch tể ượ ữ ể ơ ả ề ư ấ  
ngh  sĩ, các ti n đ  c u tài năng văn h c vàệ ề ề ả ọ  
quá trình sáng t o c a m t vài tác ph m vănạ ủ ộ ẩ  
h c.ọ
2. Kĩ năng
- Phân bi t đ c bài văn theo nghĩa r ng vàệ ượ ộ  
nghĩa  h p.  Phân  tích,  ch ng  minh  đ c  ýẹ ứ ượ  
nghĩa, t  t ng và giá tr  th m mĩ c a nh ngư ưở ị ẩ ủ ữ  
văn b n văn h c trong ch ng trình Ng  vănả ọ ươ ữ  
10 nâng cao, đ ng th i qua đó, hi u đ c thồ ờ ể ượ ế 
nào là ph m ch t, tài năng c a các tác gi .ẩ ấ ủ ả
3. Thái độ

-  H c sinh  đ c tài  li uọ ọ ệ  
tham kh o và tr  l i cácả ả ờ  
câu h i h ng d n.ỏ ướ ẫ
- Chú ý th c hành d óiự ứ  
hình  th c  bài  t p  vi tứ ậ ế  
hay th o lu n nhóm v iả ậ ớ  
các n i dung:ộ
+  Phân  tích  các  giá  trị 
c a m t s  văn b n vănủ ộ ố ả  
h c  thu c  các  th  lo iọ ộ ể ạ  
khác trong ch ng trìnhươ  
Ng  văn 10 nâng cao.ữ
+ Trao đ i  v  t  cách,ổ ề ư  
ph m  ch t  nhà  văn  vàẩ ấ  
quá  trình  sáng  t o  c aạ ủ  
m t  tác  ph m  văn  h cộ ẩ ọ  
qua  t  li u  v  m t  sư ệ ề ộ ố 
nhà  văn  và  tác  ph mẩ  
đ c h c trong ch ngượ ọ ươ  
trình .
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nghi m đ i s ng.ệ ờ ố
1.3. Quá trình sáng t oạ
a) C m h ng sáng t o.ả ứ ạ
b) Ý đ  sáng tác, l p s  đ  hay đ  c ng.ồ ậ ơ ồ ề ươ  
Vi t, s a ch a.ế ử ữ
2. Th c hành, phân tích, đánh giá m t sự ộ ố 
văn b n thu c th  lo i  khác nhauả ộ ể ạ .  Phân 
tích quá trình sáng tác m t tác ph m c  th .ộ ẩ ụ ể  
Phân tích t  cách,  ph m ch t  c a m t  nhàư ẩ ấ ủ ộ  
văn (t  nh ng t  li u c  th  n m đ c).ừ ữ ư ệ ụ ể ắ ượ

Thêm yêu quí các áng văn và các nhà văn đ cượ  
h c trong ch ng trình Ng  văn 10 nâng caoọ ươ ữ

+  H c  sinh  c n  đ cọ ầ ượ  
cung  c p  thêm  t  li uấ ư ệ  
v  nhà văn và quá trìnhề  
sáng  t o  tác  ph m  vănạ ẩ  
h c khai thác t  các sáchọ ừ  
báo, h i kí, kinh nghi mồ ệ  
sáng  tác  c a  nhà  văn,ủ  
chân dung văn h c v.v…ọ

Chuyên đ  2:ề  Nh ng đ c tr ng c  b n c a thi pháp cao dao Vi t Namữ ặ ư ơ ả ủ ệ
S  ti tố ế  : 06

N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú

1. Khái ni m thi pháp (đ i c ng)ệ ạ ươ
2. Nh ng đ c tr ng c  b n c a thi phápữ ặ ư ơ ả ủ  
ca dao Vi t Nam:ệ
a) Đ c tr ng cái tôi tr  tình trong ca dao, tínhặ ư ữ  
t p th  trong sáng tác và tính truy n mi ngậ ể ề ệ  
trong l u hành, giao ti p khi n cái tôi tr  tìnhư ế ế ữ  
c a ca dao không có d u v t cá nhân cá th .ủ ấ ế ể
b)  Thòi  gian,  không  gian  di n  x ng  (th iễ ướ ờ  
gian  hi n  t i,  không  gian  tr n  th ,  đ iệ ạ ầ ế ờ  
th ng,  bình  d ,  phi m  ch ,  g n  v i  môiườ ị ế ỉ ắ ớ  
tr ng s ng thân thu c c a ng i bình dân).ườ ố ộ ủ ườ
c)  Các  bi u  t ng  ph  bi n (khác  v i  cácể ượ ổ ế ớ  
bi u t ng trong văn h c vi t).ể ượ ọ ế

1. Ki n th cế ứ
        N m đ c nh ng nét c  b n c a thiắ ượ ữ ơ ả ủ  
pháp ca dao Vi t Nam.ệ

2. Kĩ năng
- Phân tích và ch ng minh đ c nh ng đ cứ ượ ữ ặ  
tr ng c  b n c a thi pháp ca dao trong t ngư ơ ả ủ ươ  
quan so sánh v i th  trong văn h c vi t.ớ ơ ọ ế
(Ch  y u khai thác nh ng văn b n ca dao vàủ ế ữ ả  
th  c a b  ph n văn h c vi t trong ch ngơ ủ ộ ậ ọ ế ươ  
trình Ng  văn 10 nâng cao)ữ
-  Bi t  cách đ c  hi u ca  dao theo đúng đ cế ọ ể ặ  
tr ng thi pháp c a nó; th y đ c cái hay cáiư ủ ấ ượ  

-  H ng  d n  h c  sinhướ ẫ ọ  
đ c  tài  li u  tham kh oọ ệ ả  
và  tr  l i  các  câu  h iả ờ ỏ  
h ng d n h c t p.ướ ẫ ọ ậ
-  C n  chú  tr ng  th cầ ọ ự  
hành:
+  Rút  ra  nh n  xét  vậ ề 
đ c  tr ng  thi  pháp  caặ ư  
dao t  nh ng bài ca daoừ ữ  
c  th  trong  ch ngụ ể ươ  
trình  Ng  văn  10  nângữ  
cao.
+ So sánh ca dao v i thớ ơ 
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d)  Mô hình câu  t .  Các  công th c ngôn từ ứ ừ 
th ng l p l i trong nhi u bài ca dao.ườ ặ ạ ề
e) Th  th  l c bát đ c v n d ng m t cáchể ơ ụ ượ ậ ụ ộ  
h n nhiên, phóng túng và nh ng bi n th  c aồ ữ ế ể ủ  
nó nh  đ c tr ng riêng c a ca dao.ư ặ ư ủ
g) Ngôn t  gi n d , ch t phác, ng n g n, g nừ ả ị ấ ắ ọ ầ  
v i l i nói trong sinh ho t đ i th ng.ớ ờ ạ ờ ườ
3. Th c hànhự
Phân tích  nh ng đ c  tr ng  c  b n  c a  thiữ ặ ư ơ ả ủ  
pháp  cao  dao  qua  nh ng  bài  trong  ch ngữ ươ  
trình Ng  văn 10 nâng cao. Chú ý so sánh v iữ ớ  
th  trong b  ph n văn h c vi tơ ộ ậ ọ ế

đ p c a ca dao...ẹ ủ trong  b  ph n  văn  h cộ ậ ọ  
vi t  (chú ý  th  l c  bátế ơ ụ  
và song th t l c bát), ấ ụ
- Chú ý th c hành phânự  
tích  ca  dao  theo  đ cặ  
tr ng  thi  pháp  h n  làư ơ  
cung c p lí thuy t v  thiấ ế ề  
pháp ca dao.
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 Chuyên đ  3ề  : Tinh th n nhân văn qua m t s  truy n c  dân gian Vi t Nam (th n tho i, s  thi, truy n thuy t,ầ ộ ố ệ ổ ệ ầ ạ ử ề ế  
truy n th , c  tích, truy n c i) trong ch ng trình l p 10 nâng caoệ ơ ổ ệ ườ ươ ớ
S  ti t: 07ố ế

N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú

1.  Nhân văn là th c đo giá tr  văn h c c aướ ị ọ ủ  
m i th i đ iọ ờ ạ
2. Tinh th n nhân văn là t  t ng xuyên su tầ ư ưở ố  
các lo i hình truy n c  dân gian Vi t Namạ ệ ổ ệ  
v i nh ng bi u hi n phong phú:ớ ữ ể ệ
- Khát v ng chinh ph c, ch  ng  thiên nhiên,ọ ụ ế ự  
gi i  thích  t  nhiên  (ả ự Đăm  Săn,  Đ  đ t  đẻ ấ ẻ  
n cướ ).
- Khát v ng đ c l p, t  c ng (ọ ộ ậ ự ườ An D ngươ  
V ng, M  Châu – Tr ng Thuươ ỵ ọ ỷ).
- Ng i ca tình nghĩa, đ o lý (ợ ạ Ch  Đ ng T ,ử ồ ử  
Ti n d n ng i yêu, Đăm Sănễ ặ ườ ).
- Khát v ng v  công lý:  ọ ề T m Cámấ ,  m t sộ ố 
truy n c i.ệ ườ
- Cái nhìn khoan dung đ i v i con ng i (ố ớ ườ Mỵ  
Châu – Tr ng Thuọ ỷ, m t s  truy n c i).ộ ố ệ ườ
3.  Th c  hành phân tích  tinh  th n  nhân vănự ầ  
c a m t s  tác ph m văn h c dân gian.ủ ộ ố ẩ ọ

1. Ki n th cế ứ
- N m đ c ý nghĩa c  b n c a khái ni m “nhânắ ượ ơ ả ủ ệ  

văn”, hi u nhân văn là th c đo c a văn h c.ể ướ ủ ọ
- N m đ c m t s  bi u hi n n i b t c a tinhắ ượ ộ ố ể ệ ổ ậ ủ  

th n nhân văn.ầ
- Khái quát đ c tinh th n nhân văn là t  t ngượ ầ ư ưở  

xuyên su t các truy n c  dân gian Vi t Nam.ố ệ ổ ệ
2. K  năngỹ

     Phân tích đ c tinh th n nhân văn bi u hi nượ ầ ể ệ  
trong m t truy n c  dân gian Vi t Nam, bi t liênộ ệ ổ ệ ế  
h  v i truy n th ng văn hoá lâu đ i c a dân t c.ệ ớ ề ố ờ ủ ộ
3. Thái độ

     Trân tr ng di s n văn h c quá kh , c m thôngọ ả ọ ứ ả  
v i  tâm t ,  nguy n  v ng c a  qu n chúng nhânớ ư ệ ọ ủ ầ  
dân. Có ý th c v  công b ng s  khoan dung trongứ ề ằ ự  
xã h i hi n đ i.ộ ệ ạ

H c sinh đ c m  r ngọ ọ ở ộ
thêm m t s  tác ph m ộ ố ẩ
ngoài ch ng trình, ươ
tr  l i câu h i h ng ả ờ ỏ ướ
d n và th c hành ẫ ự
phân tích tác ph m.ẩ
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Chuyên đ  4ề  : Vai trò c a văn h c dân gian đ i v i văn h c vi t Vi t Namủ ọ ố ớ ọ ế ệ

S  ti tố ế  : 05
N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú

1. Khái quát v  vai trò, tác đ ng to l n c aề ộ ớ ủ  
văn h c dân gian  đ i  v i  văn h c vi t  nóiọ ố ớ ọ ế  
chung ( c  Vi t Nam và n c ngoài)ả ệ ướ

2. Văn h c vi t Vi t Nam đã ch u nh h ngọ ế ệ ị ả ưở  
to l n c a VHDG trên nhi u ph ng di n:ớ ủ ề ươ ệ

2.1. V  ph ng di n n i dung: đ  tài, ngu nề ươ ệ ộ ề ồ  
c m h ng,  t  t ng  nhân ái,  tình c m l cả ứ ư ưở ả ạ  
quan, yêu đ i, tình yêu thiên nhiên, đ t n c,ờ ấ ướ  
tình yêu con ng i...ườ

2.2.  V  ph ng di n  ngh  thu t:  ngôn t ,ề ươ ệ ệ ậ ừ  
hình nh, cách nói, các bi n pháp tu t , thả ệ ừ ể 
lo i, ch t li u dân gian...ạ ấ ệ

3. Th c hành phân tích vai trò và tác d ng c aự ụ ủ  
VHDG qua m t s  tác ph m văn h c vi t cộ ố ẩ ọ ế ụ 
th  .ể

1. Ki n th c ế ứ

- Hi u đ c vai trò và ý nghĩa to l n c a văn h cể ượ ớ ủ ọ  
dân gian đ i v i văn h c vi t.ố ớ ọ ế

- N m đ c các ph ng di n văn h c vi t ch uắ ượ ươ ệ ọ ế ị  
s  tác đ ng to l n c a văn h c dân gian ( v  n iự ộ ớ ủ ọ ề ộ  
dung và ngh  thu t )ệ ậ

2. Kĩ năng 

- Nh n di n đ c d u n c a văn h c dân gianậ ệ ượ ấ ấ ủ ọ  
trong m t s  tác ph m văn h c vi tộ ố ẩ ọ ế

 - Bi t phân tích, ch  ra vai trò và tác d ng c a cácế ỉ ụ ủ  
y u t  văn h c dân gian trong các tác ph m vănế ố ọ ẩ  
h c vi t.ọ ế

3. Thái độ

- Hi u sâu h n, trân tr ng h n các giá tr  c a vănể ơ ọ ơ ị ủ  
h c dân gian.ọ

- Có ý th c h c t p và v n d ng các giá tr  c aứ ọ ậ ậ ụ ị ủ  
văn h c dân gian vào cu c s ng .ọ ộ ố

 

-  HS  Đ C  TÀIỌ  
LI U  SUY  NGHĨỆ  
THEO H  TH NGỆ Ố  
CÂU  H IỎ  
H NG D N VÀƯỚ Ẫ  
T  RÚT  RA  K TỰ Ế  
LU N  V  CÁCẬ Ề  
N I  DUNG  L NỘ Ớ  
ĐÃ NÊU  C T 1.Ở Ộ

-  Th c  hành  phânự  
tích  vai  trò  và 
tác  d ng  c aụ ủ  
văn  h c  dânọ  
gian đ i v i vănố ớ  
h c  vi t  làọ ế  
chính.
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Chuyên đ  5: Nguy n Trãi  - Nhà t  t ng l n, nhà văn l n.ề ễ ư ưở ớ ớ

S  ti t: 06ố ế  

N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú

1.  Nguy n  Trãi,  m t  nhân v t  l ch  s  ki tễ ộ ậ ị ử ệ  
xu t, toàn tài, m t nhà văn l nấ ộ ớ

2. Nguy n Trãi qua th  văn ch  Hán:ễ ơ ữ

2.1. T  t ng nhân nghĩa, tinh th n lo n cư ưở ầ ướ  
th ng dân, ch  nghĩa anh hùng.ươ ủ

2.2. Nh ng sáng t o ngh  thu t.ữ ạ ệ ậ

3. Nguy n Trãi qua th  văn ch  Nôm:ễ ơ ữ

3.1. V  trí l ch s  c a ị ị ử ủ Qu c âm thi t pố ậ

3.2. Tâm s  c a nguy n Trãi: Tình c m thiênự ủ ễ ả  
nhiên, nh ng tâm s  sâu s c v  nhân tâm ,ữ ự ắ ề  
th  s .ế ự

3.3. Nguy n Trãi v i ti ng Vi t, văn h c dânễ ớ ế ệ ọ  
gian và quan ni m th m mĩ đ c đáo c a cệ ẩ ộ ủ ứ  
Trai.

4. Th c hành phân tích n i dung t  t ng vàự ộ ư ưở  
các  đóng góp  ngh  thu t  c a  Nguy n  Trãiệ ậ ủ ễ  
qua  các  tác  ph m văn  h c  c  th  (  chú  ýẩ ọ ụ ể  
nh ng tác ph m đ c thêm và ch a đ c h cữ ẩ ọ ư ượ ọ  
trong ch ng trình).ươ

1. Ki n th c ế ứ

- Hi u đ c vai trò và và t m c  đ c bi tể ượ ầ ỡ ặ ệ  
c a Nguy n Trãi  nhi u ph ng di nủ ễ ở ề ươ ệ  : nhà 
t  t ng l n, nhà văn hoá l n. nhà văn l n.ư ưở ớ ớ ớ ..

- N m đ c các đóng góp to l n và đ c đáoắ ượ ớ ộ  
c a Nguy n Trãi v  t  t ng và ngh  thu tủ ễ ề ư ưở ệ ậ  
trong sáng tác th  văn.ơ

2. K  năng  ỹ

- Nh n di n đ c các bi u hi n v  n i dungậ ệ ượ ể ệ ề ộ  
t  t ng và ngh  thu t đ c đáo c a Nguy nư ưở ệ ậ ộ ủ ễ  
Trãi trong các tác ph m c a ông.ẩ ủ

 - Bi t  phân tích, ch  ra giá tr  n i dung tế ỉ ị ộ ư 
t ng và ngh  thu t  đ c đáo trong các tácưở ệ ậ ộ  
ph m c a Nguy n Trãi..ẩ ủ ễ

3. Thái độ 

- Hi u sâu h n, trân tr ng và t  hào h n vể ơ ọ ự ơ ề 
cu c đ i và th  văn Nguy n Trãi.ộ ờ ơ ễ

 

-  HS  Đ C  TÀI  LI UỌ Ệ  
SUY  NGHĨ  THEO  HỆ 
TH NG  CÂU  H IỐ Ỏ  
H NG D N VÀ TƯỚ Ẫ Ự 
RÚT  RA  K T  LU NẾ Ậ  
V  CÁC  N I  DUNGỀ Ộ  
L N ĐÃ NÊU  C TỚ Ở Ộ  
1.

-  Th c  hành  phân  tíchự  
các giá tr ,  đóng gópị  
c a Nguy n Trãi quaủ ễ  
th  văn là chính.ơ
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Chuyên đ  6: Nguy n Du – Th  ch  Hán và Truy n Ki u.ề ễ ơ ữ ệ ề

S  ti t: 06ố ế  

N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú

1. Nguy n Du, m t trái tim l n, m t ngh  sĩễ ộ ớ ộ ệ  
l nớ

2. Th  ch  Hán c a Nguy n Duơ ữ ủ ễ

2.1.  Tâm s  c a  nhà  th :  n i  th ng  đ i,ự ủ ơ ỗ ươ ờ  
th ng ng iươ ườ

2.2. Quan ni m v  ngh  thu t và ngh  sĩ .ệ ề ệ ậ ệ

3. Truy n Ki u – m t tác ph m l nệ ề ộ ẩ ớ

3.1. “Ti ng khóc vĩ đ i” (Xuân Di u)ế ạ ệ

3.2. T  ừ Kim Vân Ki u truy nề ệ  c a Thanh Tâmủ  
tài nhân đ n ế Truy n Ki uệ ề  c a Nguy n Du.ủ ễ

3.3.  S  k t  tinh  nh ng  tinh  hoa  c a  vănự ế ữ ủ  
ch ng bác h c và văn ch ng bình dân quaươ ọ ươ  
m t cá tính sáng t o đ c đáo.ộ ạ ộ

4. Th c hành phân tích n i dung t  t ng vàự ộ ư ưở  
các đóng góp ngh  thu t c a Nguy n Du quaệ ậ ủ ễ  
các tác ph m văn h c c  th  ( chú ý nh ngẩ ọ ụ ể ữ  
tác ph m đ c thêm và ch a đ c h c trongẩ ọ ư ượ ọ  
ch ng trình. )ươ

1. Ki n th c ế ứ

- Hi u đ c tâm h n và tài năng c a nhà thể ượ ồ ủ ơ 
l n Nguy n Du. ớ ễ

- N m đ c các bi u hi n c a  ắ ượ ể ệ ủ m t trái timộ  
l nớ ,  m t  ngh  sĩ  l nộ ệ ớ  qua  th  ch  Hán  vàơ ữ  
Truy n Ki u.ệ ề

- B c đ u th y đ c nh ng sáng t o c aướ ầ ấ ượ ữ ạ ủ  
Nguy n Du qua ễ Truy n Ki uệ ề .

2. K  năngỹ   

- Nh n di n đ c các bi u hi n c a m t tráiậ ệ ượ ể ệ ủ ộ  
tim l n, m t ngh  sĩ  l n qua các tác ph mớ ộ ệ ớ ẩ  
c a Nguy n Du.ủ ễ

 - Bi t  phân tích, ch  ra giá tr  n i dung tế ỉ ị ộ ư 
t ng và nh ng sáng t o ngh  thu t đ c đáoưở ữ ạ ệ ậ ộ  
trong các tác ph m c a Nguy n Du..ẩ ủ ễ

3. Thái đ  ộ

- Hi u sâu h n, có thái đ  trân tr ng và tể ơ ộ ọ ự 
hào v  m t thi hào dân t c vĩ đ iề ộ ộ ạ  : Nguy nễ  
Du

 

-  HS  Đ C  TÀI  LI UỌ Ệ  
SUY  NGHĨ  THEO  HỆ 
TH NG  CÂU  H IỐ Ỏ  
H NG D N VÀ TƯỚ Ẫ Ự 
RÚT  RA  K T  LU NẾ Ậ  
V  CÁC  N I  DUNGỀ Ộ  
L N.Ớ

-  Th c  hành  phân  tíchự  
các  giá  tr  và  đóngị  
góp c a Nguy n Duủ ễ  
qua th  văn.ơ
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Chuyên đ  7:  Đ c tr ng thi pháp văn h c trung đ i Vi t Nam.ề ặ ư ọ ạ ệ

S  ti t: 06ố ế

N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú

1. Đ c tr ng thi pháp văn h c trung đ i Vi tặ ư ọ ạ ệ  
Nam.

1.1. Tính c l  ph  bi n và các tính ch tướ ệ ổ ế ấ  
c a c l  văn h c trung đ i: tính uyên bácủ ướ ệ ọ ạ  
và cách đi u hoá; tính sùng c ; tính phi ngã.ệ ổ

1.2. Quan ni m v  thiên nhiên và con ng iệ ề ườ  
“thiên  nhân  nh t  th ”;  C m h ng v  thiênấ ể ả ứ ề  
nhiên. Nhân v t lí t ngậ ưở

1.3. Quan ni m v  th  lo i văn h c và b cệ ề ể ạ ọ ậ  
thang giá tr  các th  lo i.ị ể ạ

2. Th c hành phân tích đ c tr ng thi pháp vănự ặ ư  
h c trung đ i Vi t Nam qua các tác ph m vănọ ạ ệ ẩ  
h c c  th  (chú ý nh ng tác ph m đ c thêmọ ụ ể ữ ẩ ọ  
và ch a đ c h c trong ch ng trình).ư ượ ọ ươ

1. Ki n th cế ứ

- Hi u đ c tính c l  nói chung và c lể ượ ướ ệ ướ ệ 
c a văn h c trung đ i. ủ ọ ạ

- N m đ c các ph ng di n th  hi n đ cắ ượ ươ ệ ể ệ ặ  
tr ng thi pháp văn h c trung đ i Vi t Nam.ư ọ ạ ệ

- B c đ u th y đ c cái hay, cái đ p riêngướ ầ ấ ượ ẹ  
c a thi pháp văn h c trung đ i qua m t s  tácủ ọ ạ ộ ố  
ph m c  th .ẩ ụ ể

2. K  năngỹ

- Nh n di n đ c các bi u hi n c a thi phápậ ệ ượ ể ệ ủ  
văn h c trung đ i qua các tác ph m văn h cọ ạ ẩ ọ  
c  th .ụ ể

 - Bi t v n d ng nh ng đ c tr ng thi phápế ậ ụ ữ ặ ư  
văn h c trung đ i Vi t Nam đ  phân tích m tọ ạ ệ ể ộ  
tác ph m c  th . ẩ ụ ể

3. Thái độ

- Có ý th c v n d ng nh ng hi u bi t v  thiứ ậ ụ ữ ể ế ề  
pháp văn h c trung đ i vào đ c-hi u th  vănọ ạ ọ ể ơ  
trung đ i và vi t bài phân tích văn h c.ạ ế ọ

 

-  HS  Đ C  TÀI  LI UỌ Ệ  
SUY  NGHĨ  THEO  HỆ 
TH NG  CÂU  H IỐ Ỏ  
H NG D N VÀ TƯỚ Ẫ Ự 
RÚT  RA  K T  LU NẾ Ậ  
V  CÁC  N I  DUNGỀ Ộ  
L N ĐÃ NÊU  C TỚ Ở Ộ  
1.

-  Th c  hành  phân  tíchự  
các  đ c  tr ng  thiặ ư  
pháp  văn  h c  trungọ  
đ i  qua  th  văn  làạ ơ  
chính.
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Chuyên đ  ề 8: S  thi c  đ i Hy L p, n Đ  qua tác ph m "Ôđixê" c a Hômer và "Ramiayana" c a Vanmikiử ổ ạ ạ Ấ ộ ẩ ủ ủ
S  ti t: 04ố ế

N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú

1. Gi i thi u đ y đ  c t truy n c a Ôđixê vàớ ệ ầ ủ ố ệ ủ  
Ramayana
2. B i c nh l ch s  đã s n sinh ra Ôđixê vàố ả ị ử ả  
Ramayana
3.  Hình  t ng  ng i  anh  hùng  trong  sượ ườ ự 
nghi p c a c ng đ ng (ệ ủ ộ ồ Uylix và Rama).
4.  Hình nh m i l  v  th  gi i  trong khátả ớ ạ ề ế ớ  
v ng chinh ph c và khám phá c a con ng iọ ụ ủ ườ  
c  đ i.ổ ạ
5. Nh ng nét t ng đ ng (ch  y u) và đôiữ ươ ồ ủ ế  
nét khác bi t gi a s  thi Hi L p và s  thi nệ ữ ử ạ ử Ấ  
Đ  v  n i dung và hình th c ngh  thu t quaộ ề ộ ứ ệ ậ  
hai tác ph m Ôđixê và Ramayana.ẩ

1. Ki n th cế ứ
- N m đ c c t truy n c a s  thi Ôđixê Hi L pắ ượ ố ệ ủ ử ạ  
và s  thi Ramayana c a n Đ . Hi u hoàn c nhử ủ Ấ ộ ể ả  
l ch s  đã s n sinh ra các s  thi này.ị ử ả ử
- N m đ c nh ng đ c tr ng c  b n chung c aắ ượ ữ ặ ư ơ ả ủ  
s  thi c  đ i qua Ôđixê và Ramayana (đ  tài, chử ổ ạ ề ủ 
đ , xung đ t, nhân v t, nh ng v  đ p c a nghề ộ ậ ữ ẻ ẹ ủ ệ 
thu t  hoành  tráng,  màu  s c  hào  hùng,  kỳ  vĩ…).ậ ắ  
B c đ u th y đ c đôi nét v  màu s c riêng c aướ ầ ấ ượ ề ắ ủ  
s  thi Hi L p và n Đ  hai qua tác ph m Ôđixê vàử ạ Ấ ộ ẩ  
Ramayana.

2. K  năngỹ
- Bi t phân tích tác ph m s  thi c  đ i, nh t là chế ẩ ử ổ ạ ấ ỉ 
ra đ c nh ng đ c s c c a bút pháp kỳ vĩ hoá vàượ ữ ặ ắ ủ  
c m h ng ca ng i s  nghi p ng i anh hùng c aả ứ ợ ự ệ ườ ủ  
c ng đ ng.ộ ồ
- Nh n di n đ c d u n c a s  thi c  đ i trongậ ệ ượ ấ ấ ủ ử ổ ạ  
m t s  tác ph m văn h c hi n đ i đã h c.ộ ố ẩ ọ ệ ạ ọ

3. Thái độ
Trân tr ng di s n văn h c quá kh  c a nhân lo i.ọ ả ọ ứ ủ ạ

H c sinh đ c t  li uọ ọ ư ệ  
tham  kh o  v  tácả ề  
gi , tác ph m, tr  l iả ẩ ả ờ  
câu  h i  h ng  d nỏ ướ ẫ  
và  th c  hành  phânự  
tích trích đo n.ạ
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Chuyên đ  9: Đ c tr ng c  b n c a Th  Đ ng qua  các bài th  Đ ng  trong ch ng tr nh Ng  văn 10 nõngề ặ ư ơ ả ủ ơ ườ ơ ườ ươ ỡ ữ  
cao

S  ti t: 06ố ế

N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú

1. Đ c tr ng c  b n c a th  Đ ngặ ư ơ ả ủ ơ ườ
- Câu t  b ng xác l p nh ng quan h  t ngừ ằ ậ ữ ệ ươ  
đ ng  hay  đ i  l p  gi a  các  s  v t,  hi nồ ố ậ ữ ự ậ ệ  
t ng, gi a không gian,  th i gian, gi a cácượ ữ ờ ữ  
tr ng thái tình c m, gi a tình và c nh…ạ ả ữ ả
- Ngôn ng  tinh luy n cao đ  v i nh ng tữ ệ ộ ớ ữ ừ 
đ t  (nhãn  t )  g i  đ c  linh  h n  c a  đ iắ ự ợ ượ ồ ủ ố  
t ng th  hi n.ượ ể ệ
-  Tính hàm súc  cao,  nhi u  bình di n  nghĩaề ệ  
d n nét trong m t ph m vi ch  nghĩa r t h nồ ộ ạ ữ ấ ạ  
ch , t o nên nh ng ý ngoài l i  (ý t i ngônế ạ ữ ờ ạ  
ngo i).ạ
2. Tìm hi u k  h n các tác ph m đ c thêm:ể ỹ ơ ẩ ọ  
Hoàng  h c  l uạ ầ  (Thôi  Hi u),  ệ Khuê  oán 
(V ng  X ng  Linh),  ươ ươ Đi u  minh  gi nể ả  
(V ng  Duy)  trên  các  ph ng  di n:  hoànươ ươ ệ  
c nh sáng tác, đ  tài, n i dung c m xúc vàả ề ộ ả  
ngôn ng  th .ữ ơ
3. Tìm hi u trên nét l n nh h ng c a thể ớ ả ưở ủ ơ 
Đ ng t i th  Vi t qua m t vài tr ng h pườ ớ ơ ệ ộ ườ ợ  
c  th .ụ ể
4. Th c hành phân tích tác ph m t  góc đự ẩ ừ ộ 

1. Ki n th cế ứ
-  N m đ c  nh ng  đ c  tr ng  c  b n  c a  thắ ượ ữ ặ ư ơ ả ủ ơ 
Đ ng, t  đó nh n ra đ c nh ng đ c đi m yườ ừ ậ ượ ữ ặ ể ấ  
trong các bài th  Đ ng trong ch ng trình Ngơ ườ ươ ữ 
văn 10 nâng cao.
- T  ch  hi u đ c nh ng đ c đi m chung c aừ ỗ ể ượ ữ ặ ể ủ  
th  Đ ng, th y đ c: ơ ườ ấ ượ
+ Đ c s c riêng c a t ng tác ph m c  th .ặ ắ ủ ừ ẩ ụ ể
+ Nh n di n đ c phong cách tác gi  qua tìm hi uậ ệ ượ ả ể  
hoàn c nh sáng tác, s  l a ch n thi đ , thi li u vàả ự ự ọ ề ệ  
c u t  bài th .ấ ừ ơ

2. K  năngỹ
- Bi t phân tích m t bài th  Đ ng t  đ c tr ngế ộ ơ ườ ừ ặ ư  
th  lo i, ch  ra đ c ch  đ c đáo c a tác gi  (thíể ạ ỉ ượ ỗ ộ ủ ả  
d  cách l p t  c a V ng Duy, d ng công  hìnhụ ậ ứ ủ ươ ụ ở  

nh, ngôn t  c a Thôi Hi u…)ả ừ ủ ệ
- Bi t  nh n ra nh h ng c a th  Đ ng trongế ậ ả ưở ủ ơ ườ  
m t bài th  ti ng Vi t hi n đ i.ộ ơ ế ệ ệ ạ

3. Thái độ
Trân tr ng m t di s n thi ca c a nhân lo i, đ ngọ ộ ả ủ ạ ồ  
th i có ý th c v  nhu c u cách tân c a ngh  thu tờ ứ ề ầ ủ ệ ậ  
thi ca  m i th i.ở ỗ ờ

H c sinh đ c tài li uọ ọ ệ  
tham  kh o,  tr  l iả ả ờ  
câu  h i  h ng  d nỏ ướ ẫ  
và  th c  hành  phânự  
tích tác ph m.ẩ
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đ c tr ng th  lo i th  Đ ng và cá tính sángặ ư ể ạ ơ ườ  
t o c a tác gi .ạ ủ ả
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Chuyên đ  1ề 0: S  giàu đ p c a ti ng Vi t qua mự ẹ ủ ế ệ t s  bài ca dao, cácộ ố  tác ph m nôm và di n nôm th i trung đ iẩ ễ ờ ạ  
trong ch ng trình Ng  văn 10 nâng caoươ ữ

S  ti t: 07ố ế

N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú

1. Ti ng Vi t r t giàu và đ pế ệ ấ ẹ

- Th  nào là m t ngôn ng  giàu và đ pế ộ ữ ẹ

- Nh ng ph ng di n th  hi n ti ng Vi t r tữ ươ ệ ể ệ ế ệ ấ  
giàu.

- Nh ng ph ng di n th  hi n ti ng Vi t r tữ ươ ệ ể ệ ế ệ ấ  
đ p.ẹ

2) Phân tích và ch ng minh ti ng Vi t giàu vàứ ế ệ  
đ p qua m t s  bài ca dao tiêu bi u ẹ ộ ố ể

3) Phân tích và ch ng minh ti ng Vi t giàu vàứ ế ệ  
đ p qua m t s  đo n trích  ẹ ộ ố ạ Cung oán ngâm 
c a  Nguy n  Gia  Thi u,  ủ ễ ề Hàn nho  phong  vị  
phú c a Nguy n Công Tr , các b n di n nômủ ễ ứ ả ễ  
Chinh ph  ngâmụ  c a Đoàn Th  Đi mủ ị ể , Tỳ bà 
hành c a Phan Huy V nh.ủ ị

4) Phân tích và ch ng minh ti ng Vi t giàu vàứ ế ệ  
đ p qua m t s  đo n trích ẹ ộ ố ạ Truy n Ki uệ ề  c aủ  
Nguy n Du.ễ

5) Bài h c rút ra t  s  phân tích nh ng ángọ ừ ự ữ  

1. Ki n th c ế ứ
- Hi u đ c th  nào là s  giàu đ p c a ngôn ng .ể ượ ế ự ẹ ủ ữ
- N m đ c các ph ng di n th  hi n s  giàuắ ượ ươ ệ ể ệ ự  
đ p c a ti ng Vi t.ẹ ủ ế ệ
- Hi u đ c s  giàu đ p c a ti ng Vi t qua m tể ượ ự ẹ ủ ế ệ ộ  
s   bài  ca dao, nh ng tác ph m nôm và di n nômố ữ ẩ ễ  
trong ch ng trình Ng  văn 10 nâng cao.ươ ữ
2. K  năngỹ
- Nh n ra đ c các bi u hi n v  s  giàu, đ p c aậ ượ ể ệ ề ự ẹ ủ  
ti ng Vi t ế ệ
- Bi t nh n ra và phân tích s  giàu đ p c a ti ngế ậ ự ẹ ủ ế  
Vi t qua m t  s   bài  ca dao, các trích đo n tácệ ộ ố ạ  
ph m nôm và di n nôm trong ch ng trình Ngẩ ễ ươ ữ 
văn 10 nâng cao. 
3. Thái độ
- Bi t nâng niu, quý tr ng ti ng m  đế ọ ế ẹ ẻ
- Có ý th c h c t p ti ng m  đ  và góp ph n giứ ọ ậ ế ẹ ẻ ầ ữ 
gìn s  giàu đ p, trong sáng c a ti ng Vi t.ự ẹ ủ ế ệ

-  Cung  c p  t  li uấ ư ệ  
bàn  v   s  trongề ự  
sáng,  giàu  có  c aủ  
ti ng Vi t. ế ệ

- HS đ c tài li u, suyọ ệ  
nghĩ  theo  h  th ngệ ố  
câu  h i  h ng  d nỏ ướ ẫ  
và t  rút ra k t lu nự ế ậ  
v  s  giàu, đ p c aề ự ẹ ủ  
ti ng  Vi t  qua  m tế ệ ộ  
s   bài   ca  dao,  cácố  
tác  ph m  nôm  vàẩ  
di n  nôm  trongễ  
ch ng  trình  Ngươ ữ 
văn 10 nâng cao.

-  Th c  hành  phânự  
tích s  giàu, đ p c aự ẹ ủ  
ti ng Vi t qua các víế ệ  
d  rút t  m t  s   bàiụ ừ ộ ố  
ca dao, các đo n tríchạ  
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văn trên

- Bài h c v  thái đ  đ i v i ti ng m  đọ ề ộ ố ớ ế ẹ ẻ

- Bài h c v  công phu h c t p, trau d i ti ngọ ề ọ ậ ồ ế  
Vi t.ệ

tác  ph m  nôm  vàẩ  
di n  nôm  trongễ  
ch ng  trình  Ngươ ữ 
văn  10  nâng  cao 
(tr ng  tâm:  ca  daoọ  
Vi t  Nam và ệ Truy nệ  
Ki uề  c a  Nguy nủ ễ  
Du)
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Chuyên đ  1ề 1: Nh ng yêu c u c  b n c a m t bài văn hayữ ầ ơ ả ủ ộ

S  ti t: 07ố ế

N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú
1. Yêu c u v  n i dung và v  cách trình bày,ầ ề ộ ề  
di n đ t c a m t bài văn hay.ễ ạ ủ ộ
1.1. Yêu c u v  n i dung: ầ ề ộ
a) Tr c h t ph i có ý đ y đ  và đúng (đúngướ ế ả ầ ủ  
theo yêu c u c a đ  và đúng v  ki n th c).ầ ủ ề ề ế ứ
b) Ý đúng không đ , ph i hay n a. Ý hay là ýủ ả ữ  
m i, sâu s c, ý riêng.ớ ắ
c) Phân lo i ý và ph ng pháp phát tri n ýạ ươ ể  
trong m t bài văn: ộ
- Ý thu c các ki m bài khác nhau: ngh  lu n,ộ ể ị ậ  
t  s , miêu t , bi u c m, thuy t minh.ự ự ả ể ả ế
- Các c p đ  ý: đ  tài, ch  đ , lu n đ , lu nấ ộ ề ủ ề ậ ề ậ  
c .ứ
- Cách phát tri n ý cho bài văn: Yêu c u c aể ầ ủ  
vi c phát tri n ý và các cách phát tri n ý.ệ ể ể
1.2. Yêu c u v  hình th c, cách di n đ t vầ ề ứ ễ ạ ề 
hành văn
- Th  nào là hành văn hay.ế
-  M t  s  ph ng th c,  th  pháp khai  thácộ ố ươ ứ ủ  
kh  năng ngh  thu t c a ngôn t  t o nên cáiả ệ ậ ủ ừ ạ  
hay trong hành văn.
2. Luy n t p, th c hànhệ ậ ự

1. Ki n th cế ứ
- Hi u th  nào là m t bài văn hay, ể ế ộ các y u t  t oế ố ạ  
nên  bài  văn  hay  t  n i  dung  (l p  ý)  đ n  hànhừ ộ ậ ế  
văn…
- Hi u th  nào là ý c a m t bài văn, các c p để ế ủ ộ ấ ộ 
c a ý và các lo i ý ng v i t ng ki u bài, và n mủ ạ ứ ớ ừ ể ắ  
đ c cách phát tri n ý cho các ki u văn b n.ượ ể ể ả
2. K  năngỹ
- Bi t ế đánh giá đo n văn, bài văn hay và bi t phânạ ế  
tích nh ng y u t  t o nên cái hay c a đo n vănữ ế ố ạ ủ ạ  
hay bài văn.
 - Bi t l p ý cho bài văn theo các ki u văn b nế ậ ể ả  
khác nhau đã h c và bi t phát tri n ýọ ế ể  : t  lu n đừ ậ ề 
tri n  khai  ra  lu n  đi m,  t lu n  đi m,  xác  l pể ậ ể ừ ậ ể ậ  
lu n c .ậ ứ
- Bi t cách th c t o ra đo n văn, bài văn hayế ứ ạ ạ
3. Thái độ
Có ý th c và quy t tâm rèn luy n vi t văn hay ứ ế ệ ế

- Cung c p m u v  ýấ ẫ ề  
hay và đo n văn, bàiạ  
văn hay. 

-  HS  đ c  tài  li u  líọ ệ  
thuy t  và  nh ngế ữ  
m u  văn  hay,  suyẫ  
nghĩ  theo  h  th ngệ ố  
câu  h i  h ng  d n,ỏ ướ ẫ  
t  mình  rút  ra  k tự ế  
lu n  th  nào  là  ýậ ế  
hay, bài văn hay.

- Th c hành l p ý vàự ậ  
t p vi t m t bài vănậ ế ộ  
hay  theo  tiêu  chu nẩ  
hay:  có  ý  hay,  phát 
tri n ý t t, hành vănể ố  
hay.
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a) Nh n di n và phân tích cái hay trong m tậ ệ ộ  
đo n văn, m t bài văn hay.ạ ộ
b) Luy n t p phát tri n ý theo các ki u bàiệ ậ ể ể  : 
ngh  lu n, t  s , miêu t , bi u c m, thuy tị ậ ự ự ả ể ả ế  
minh.

Chuyên đ  12:ề  Đ  văn: phân  tích và luy n t pề ệ ậ

S  ti t: 05ố ế

N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú

1. Th  nào là m t đ  văn ế ộ ề

2. Các d ng đ  văn cho h c sinh gi iạ ề ọ ỏ

2.1. Các d ng đ  theo ph ng th c: t  s ,ạ ề ươ ứ ự ự  
miêu t , bi u c m, thuy t minhả ể ả ế

a) Đ  bình th ngề ườ

b) Đ  mề ở

2.2. Các d ng đ  ngh  lu nạ ề ị ậ

a) Đ  bình th ngề ườ

b) Đ  mề ở

2.3. Đ  v n d ng t ng h p các ph ng th cề ậ ụ ổ ợ ươ ứ  

1. Ki n th c ế ứ

- Hi u th  nào là m t đ  văn, c u trúc m t để ế ộ ề ấ ộ ề 
văn;  

- N m đ c các d ng đ  văn cho h c sinh gi i,ắ ượ ạ ề ọ ỏ  
yêu c u v   n i dung và h ình th c có gì khác soầ ề ộ ứ  
v i đ  văn bình th ng.ớ ề ườ

- Hi u các yêu c u và cách phân tích m t đ  văn.ể ầ ộ ề

2. K  năngỹ

- Bi t nh n di n m t đ  vănế ậ ệ ộ ề

- Bi t phân tích m t đ  vănế ộ ề

-  Có kĩ năng nh n  di n  và  phân tích  đ   vănậ ệ ề  

- Cung c p các d ngấ ạ  
đ  văn  đa  d ng  vàề ạ  
phong  phú  ,  chú  ý 
d ng đ  m .ạ ề ở

-  HS  đ c  tài  li u  líọ ệ  
thuy t  và  các  d ngế ạ  
đ  văn, suy nghĩ theoề  
h  th ng  câu  h iệ ố ỏ  
h ng d n,  t  mìnhướ ẫ ự  
rút ra k t lu n v  đế ậ ề ề 
văn  và  các  d ng  đạ ề 
văn.

-  Th c  hành  nh nự ậ  
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bi u đ tể ạ

3. Nh n di n và phân tích m t đ  văn.ậ ệ ộ ề

a)  Nh n di n v  d ng đậ ệ ề ạ ề

b) Phân tích yêu c u c a đầ ủ ề : tr ng tâm v nọ ấ  
đ  (ND) và ph ng th c bi u đ t ( ph ngề ươ ứ ể ạ ươ  
th c chính và ph ng th c k t h p); thao tácứ ươ ứ ế ợ  
ngh  lu n chính và thao tác k t h p...ị ậ ế ợ

4. Th c hành nh n  di n  và  phân tích đ .ự ậ ệ ề

thành th oạ

3. Thái độ

Có ý th c và  tìm hi u và luy n t p trong vi cứ ể ệ ậ ệ  
phân  tích đ  văn .ề

di n và  phân tích cácệ  
d ng  đ  văn,  chú  ýạ ề  
các d ng đ  cho h cạ ề ọ  
sinh gi i.ỏ
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IV. GI I THÍCH VÀ H NG D N TH C HI NẢ ƯỚ Ẫ Ự Ệ

4.1 K  ho ch d y h cế ạ ạ ọ
Th i l ng d y h c dành cho đ i t ng HS chuyên văn là 150 % so v i HS h c theo Ch ng tr nh nâng cao.ờ ượ ạ ọ ố ượ ớ ọ ươ ỡ  

Th i l ng tăng thêm là 2ti t/ tu n, m i h c kì h c 35 ti t chuyên đ , t ng c  năm là 70 ti t. Th i l ng m i chuyênờ ượ ế ầ ỗ ọ ọ ế ề ổ ả ế ờ ượ ỗ  
đ  đã đ c quy đ nh c  th . V i th i l ng trên, các chuyên đ  này t p trung nhi u cho hai ph n Văn h c và Làm văn.ề ượ ị ụ ể ớ ờ ượ ề ậ ề ầ ọ  
Chuyên đ  ti ng Vi t ch  y u theo h ng v n d ng, th c hành, không nêu thêm lí thuy t. Giáo viên nên s p x pề ế ệ ủ ế ướ ậ ụ ự ế ắ ế  
chuyên đ  có n i dung t ng ng v i n i dung c a SGK đ  thu n ti n trong vi c d y h c các n i dung chuyên sâu. ề ộ ươ ứ ớ ộ ủ ể ậ ệ ệ ạ ọ ộ

K  ho ch d y h c nên th c hi n linh ho t, không c ng nh c, nh m đ t hi u qu  cao.ế ạ ạ ọ ự ệ ạ ứ ắ ằ ạ ệ ả
4.2 N i dung d y h cộ ạ ọ
           N i dung d y h c chuyên sâuộ ạ ọ  môn Ng  văn cho tr ng THPT chuyên đ c xây d ng trên các căn c  c  b n sauữ ườ ượ ự ứ ơ ả  
đây: 

- M c tiêu đào t o và quy ch  c a tr ng chuyên đã ban hànhụ ạ ế ủ ườ
- N i dung ch ng trình và sách giáo khoa Ng  văn Nâng cao ộ ươ ữ
- Văn b n H ng d n n i dung d y h c các môn chuyên- tr ng THPT chuyên ( năm 2001) c a B  GD&ĐTả ướ ẫ ộ ạ ọ ườ ủ ộ
- Đ c tr ng c a đ i t ng h c sinh chuyên vănặ ư ủ ố ượ ọ
Ngoài các n i dung đã h c theo Ch ng trình và Sách Ng  văn Nâng cao, các chuyên đ  chuyên sâu  đây đ cộ ọ ươ ữ ề ở ượ  

xác đ nh nh  là các ị ư chuyên đ  nâng cao c a Ch ng trình nâng caoề ủ ươ . T  yêu c u Chu n ki n th c c a ch ng trình vàừ ầ ẩ ế ứ ủ ươ  
sách giáo khoa Ng  văn Nâng cao ( đã đ c B  tr ng B  GD&ĐT ban hµnh) xây d ng thêm m t s  n i dung chuyênữ ượ ộ ưở ộ ự ộ ố ộ  
sâu nh m đáp ng nh ng yêu c u và đòi h i c a đ i t ng h c sinh gi i v i th i l ng 2ti t/ tu n. ằ ứ ữ ầ ỏ ủ ố ượ ọ ỏ ớ ờ ượ ế ầ

So v i văn b n ớ ả H ng d n n i dung d y h c các môn chuyên- tr ng THPT chuyênướ ẫ ộ ạ ọ ườ  (g i t t là văn b n 2001) c aọ ắ ả ủ  
B  GD&ĐT, văn b n này có m t s  đi m đi u ch nh và k  th a sau đây:ộ ả ộ ố ể ề ỉ ế ừ
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a) Không phân ph i c  th  chi ti t đ n t ng tu n h c mà ch  nêu n i dung, yêu c u c n đ t và th i l ng c a cácố ụ ể ế ế ừ ầ ọ ỉ ộ ầ ầ ạ ờ ượ ủ  
chuyên đ  chuyên sâu. Văn b n 2001 ch  nêu tên các n i dung d y h c, ghép n i dung h c hàng ngày v i n i dung nângề ả ỉ ộ ạ ọ ộ ọ ớ ộ  
cao và phân ph i theo th i l ng 6 ti t /tu n. ố ờ ượ ế ầ

b) GV d y các l p chuyên văn th c hi n đúng phân ph i ch ng trình Ng  văn Nâng cao dành cho h c sinh banạ ớ ự ệ ố ươ ữ ọ  
KHXH-NV (4 ti t/ tu n), sau đó dành các bu i d y riêng theo các chuyên đ  trong văn b n này cho đ  2 ti t /tu n.ế ầ ổ ạ ề ả ủ ế ầ
 c) Ti p thu m t s  n i dung và đ nh h ng ghi trong m c các ế ộ ố ộ ị ướ ụ Chuyên đ  h i th oề ộ ả  ( trang 73 văn b n 2001) nh ngả ư  
có đi u ch nh cho phù h p v i Ch ng trình và SGK Ng  văn Nâng cao.ề ỉ ợ ớ ươ ữ

d) Trên c  s  các chuyên đ  nêu  b n h ng d n này, các đ a ph ng có th  v n d ng m t cách linh ho t đơ ở ề ở ả ướ ẫ ị ươ ể ậ ụ ộ ạ ể 
th c hi n n i dung chuyên sâu (2ti t/tu n) b ng cách: b t th i l ng m t s  chuyên đ  nêu  đây, thay vào đó nh ngự ệ ộ ế ầ ằ ớ ờ ượ ộ ố ề ở ữ  
chuyên đ  t  biên so n ho c tăng th i l ng cho nh ng bài có n i dung m i và khó đ  phù h p v i trình đ  th c t  HSề ự ạ ặ ờ ượ ữ ộ ớ ể ợ ớ ộ ự ế  
c a tr ng s  t i. ủ ườ ở ạ
4.3. V  ph ng pháp và ph ng ti n d y h cề ươ ươ ệ ạ ọ

Quán  tri t tinh th n đ i m i ph ng pháp d y h c đã ghi trong CT Ng  văn THPT, kh c ph c l i d y h c th yệ ầ ổ ớ ươ ạ ọ ữ ắ ụ ố ạ ọ ầ  
đ c- trò chép, phát huy tính tích c c ch  đ ng c a ng i h c, hình thành và rèn luy n cho HS năng l c đ c- hi u vănọ ự ủ ộ ủ ườ ọ ệ ự ọ ể  
b n văn h c. D y h c theo chuyên đ  nâng cao (chuyên sâu) không có gì xa l  v i GV và HS các tr ng chuyên. Th c raả ọ ạ ọ ề ạ ớ ườ ự  
đây là hình th c phù h p nh t v i đ i t ng HS này. Tuy v y d y h c m t chuyên đ  nh  th  nào cho có hi u quứ ợ ấ ớ ố ượ ậ ạ ọ ộ ề ư ế ệ ả 
không ph i GV nào cũng th c hi n t t.  ả ự ệ ố

Mu n đ  ra đ c ph ng pháp thích h p c n xác đ nh rõ đ i t ng, tính ch t và các n i dung d y h c chuyên đ .ố ề ượ ươ ợ ầ ị ố ượ ấ ộ ạ ọ ề  
V  lí thuy t, thu n l i l n nh t khi d y các chuyên đ  chuyên sâu là đ i t ng ng i h c t ng đ i thu n nh t, cùngề ế ậ ợ ớ ấ ạ ề ố ượ ườ ọ ươ ố ầ ấ  
lo i. Đó là nh ng HS khá gi i, cùng s  thích, nguy n v ng...) vì th  ng i d y d  v n d ng m t lo i ph ng pháp nàoạ ữ ỏ ở ệ ọ ế ườ ạ ễ ậ ụ ộ ạ ươ  
đó t ng ng, thích h p.  Khó khăn l n nh t c a hình th c d y h c này là yêu c u tính t  giác h c t p c a HS. V  cươ ứ ợ ớ ấ ủ ứ ạ ọ ầ ự ọ ậ ủ ề ơ 
b n, các chuyên đ  nh m h ng d n HS đ c và h c  nhà. N i dung ki n th c và kĩ năng t p trung vào m t v n đ  nàoả ề ằ ướ ẫ ọ ọ ở ộ ế ứ ậ ộ ấ ề  
đó nâng cao, t ng đ i hoàn ch nh, tr n v n nên dung l ng bài h c khá l n. ươ ố ỉ ọ ẹ ượ ọ ớ

Nhìn chung các ph ng pháp d y h c chuyên đ  v  c  b n th ng nh t v i các ph ng pháp dùng trong nh ngươ ạ ọ ề ề ơ ả ố ấ ớ ươ ữ  
gi  h c chính khoá. Tuy nhiên v n đ  quan tr ng là s  d ng các ph ng pháp y nh  th  nào. Đi m khác c  b n làờ ọ ấ ề ọ ử ụ ươ ấ ư ế ể ơ ả  
ph i căn c  vào đ i t ng ng i h c, đ c đi m và tính ch t c a các lo i chuyên đ  mà l a ch n các ph ng pháp m tả ứ ố ượ ườ ọ ặ ể ấ ủ ạ ề ự ọ ươ ộ  
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cách phù h p. V i đ i t ng đã xác đ nh, khi d y các chuyên đ  này, GV nên giao cho HS chu n b  kĩ  nhà, sau đó chợ ớ ố ượ ị ạ ề ẩ ị ở ủ 
y u t  ch c cho các em trình bày, thuy t trình các n i dung đã chu n b ; sau đó trao đ i, th o lu n, b  sung, ch nh lí vàế ổ ứ ế ộ ả ị ổ ả ậ ổ ỉ  
HS t  rút ra nh ng k t lu n c n thi t. Hai nhóm ph ng pháp th ng đ c v n d ng  đây là:ự ữ ế ậ ầ ế ươ ườ ượ ậ ụ ở
- Các ph ng pháp h ng d n h c sinh làm bài t p nghiên c u .ươ ướ ẫ ọ ậ ứ
- Các ph ng pháp s u t m, phân lo i, thu th p  và tra c u t  li u…ươ ư ầ ạ ậ ứ ư ệ

Xu t phát t  đ c đi m và tính ch t c  b n c a các chuyên đ , chúng tôi xin nêu lên m t s  g i ý v  ph ngấ ừ ặ ể ấ ơ ả ủ ề ộ ố ợ ề ươ  
h ng d y h c các n i dung ướ ạ ọ ộ
chuyên đ  nâng cao môn Ng  văn trong tr ng THPT chuyên sau đây:ề ữ ườ
a) Nh ng công vi c chu n bữ ệ ẩ ị

K t qu  c a b c chu n b  là xác đ nh đ c m t s  đi m c n l u ý v  n i dung ki n th c, kĩ năng và ph ngế ả ủ ướ ẩ ị ị ượ ộ ố ể ầ ư ề ộ ế ứ ươ  
h ng t  ch c d y h c cho chuyên đ  s  d y h c. Mu n th  c n ti n hành m t s  công vi c sau:ướ ổ ứ ạ ọ ề ẽ ạ ọ ố ế ầ ế ộ ố ệ
- GV đ c, nghiên c u, thu th p tài li u, biên so n giáo án và chu n b  t  li u gi ng d y v  chuyên đ . ọ ứ ậ ệ ạ ẩ ị ư ệ ả ạ ề ề
-  H ng d n HS chu n b  , thu th p t  li u, nghiên c u n i dung chuyên đ   nhà b ng nh ng ch  d n c n thi t.ướ ẫ ẩ ị ậ ư ệ ứ ộ ề ở ằ ữ ỉ ẫ ầ ế
-  Xác đ nh đ i t ng h c và n i dung d y h cị ố ượ ọ ộ ạ ọ
-  L a ch n hình th c t  ch c d y h c ch  y u: t  ch c cho HS trình bày và trao đ i trên l p;  h ng d n h c sinh làmự ọ ứ ổ ứ ạ ọ ủ ế ổ ứ ổ ớ ướ ẫ ọ  
bài t p nghiên c u … ậ ứ
b) Các b c lên l p m t chuyên đ  chuyên sâuướ ớ ộ ề
B c 1ướ :  Gi i thi u m c đích, ý nghĩa và yêu c u c n đ t c a chuyên đ .ớ ệ ụ ầ ầ ạ ủ ề
B c 2ướ : T  ch c cho HS ho t đ ng h c t p, trao đ i theo ph n g i ý th c hi n đã nêu trong tài li u h c t p c a HS.ổ ứ ạ ộ ọ ậ ổ ầ ợ ự ệ ệ ọ ậ ủ

Do n i dung ki n th c và kĩ năng c a 1 chuyên đ  th ng r t nhi u, nên GV c n chia ra và xác đ nh công vi c ộ ế ứ ủ ề ườ ấ ề ầ ị ệ ở 
m i ti t h c cho phù h p. Ph n g i ý th c hi n trong các chuyên đ  th ng đã nêu h ng và cách ho t đ ng, vì th  GVỗ ế ọ ợ ầ ợ ự ệ ề ườ ướ ạ ộ ế  
d a vào đó mà đi u hành ti t h c. Tinh th n c  b n c a b c 2 là: Nêu v n đ  và yêu c u HS làm vi c trao đ i theoự ề ế ọ ầ ơ ả ủ ướ ấ ề ầ ệ ổ  
nhóm (tr c các v n đ  khó, ph c t p, có nhi u ý ki n khác nhau) ho c trình bày ngay ý ki n c a mình đã suy nghĩ,ướ ấ ề ứ ạ ề ế ặ ế ủ  
chu n b   nhà.  Th i l ng dành cho b c 2 là nhi u nh t.ẩ ị ở ờ ượ ướ ề ấ
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B c 3ướ : T ng k t, rút kinh nghi m sau khi h c xong chuyên đ .ổ ế ệ ọ ề
Do m i chuyên đ  có dung l ng ki n th c và kĩ năng khá l n, l i h c thành nhi u ti t vì th  m i chuyên đ  c nỗ ề ượ ế ứ ớ ạ ọ ề ế ế ỗ ề ầ  

dành m t th i gian nh t đ nh đ  t ng k t và kh c sâu m t s  ki n th c và kĩ năng c n chú ý nh t. Cu i cùng là c n nêuộ ờ ấ ị ể ổ ế ắ ộ ố ế ứ ầ ấ ố ầ  
nh ng l u ý, rút kinh nghi m v  vi c h c t p c a HS. Khuy n khích HS phát bi u ý ki n đóng góp v  cách d y, cáchữ ư ệ ề ệ ọ ậ ủ ế ể ế ề ạ  
h c, cách ki m tra đánh giá…ọ ể

Đ i v i các tr ng chuyên do đi u ki n thi t b  d y h c và c  s  v t ch t khá đ y đ , GV c n t  ch c và h óngố ớ ườ ề ệ ế ị ạ ọ ơ ở ậ ấ ầ ủ ầ ổ ứ ư  
d n HS s  d ng máy tính, ng d ng công ngh  thông tin vào vi c thu th p t  li u trên m ng Internet, theo dõi các cu cẫ ử ụ ứ ụ ệ ệ ậ ư ệ ạ ộ  
tranh lu n văn h c, nh ng v n đ  th i s  văn h c... GV cũng c n bi t s  d ng mày tính vào vi c trình bày bài gi ngậ ọ ữ ấ ề ờ ự ọ ầ ế ử ụ ệ ả  
b ng các ph n m m thông d ng ( nh  Powerpoint), bi t khai thác kho t  li u văn h c vô cùng phong phú trên m ngằ ầ ề ụ ư ế ư ệ ọ ạ  
b ng các công c  tìm ki m nh  Google.com ho c Vinaseek.com ...ằ ụ ế ư ặ
4. 4 V  đánh giá k t qu  h c t p c a h c sinhề ế ả ọ ậ ủ ọ

Sau khi h c h t m t hay vài chuyên đ  c n ph i có hình th c ki m tra đánh giá. Nhìn chung hìnọ ế ộ ề ầ ả ứ ể h th c ki m traứ ể  
đánh giá k t qu  h c chuyên đ  cũng không có gì khác so v i các hình th c c a n i dung chính khoá. T c là cũng cóế ả ọ ề ớ ứ ủ ộ ứ  
nh ng hình th c ki m tra nh  sau :ữ ứ ể ư

- Ki m tra b ng bài vi t .ể ằ ế
- Ki m tra mi ng .ể ệ
- Ch m bài t p nghiên c u và s  tay ghi chép vi c h c  nhà .ấ ậ ứ ổ ệ ọ ở
C n suy nghĩ đ  đ i m i không ch  n i dung ki m tra mà c  cách th c ki m tra đánh giá đ  có th  h n ch  đ cầ ể ổ ớ ỉ ộ ể ả ứ ể ể ể ạ ế ượ  

tính ch  quan, c m tính c a ng i đánh giá.ủ ả ủ ườ
4.5  Danh m c tài li u tham kh oụ ệ ả

Đ  nâng cao trình đ  chuyên sâu, HS chuyên văn không th  ch  nghe gi ng trên l p mà quan tr ng là ph i đ cể ộ ể ỉ ả ớ ọ ả ọ  
thêm tài li u, sách , báo... V n đ  quan tr ng là ph i bi t ch n l c đ  đ c, không nên đ c tràn lan. Trong đi u ki n hi nệ ấ ề ọ ả ế ọ ọ ể ọ ọ ề ệ ệ  
nay, ngu n tài li u và sách tham kh o quá nhi u gây nên tình tr ng v a th a, v a thi u, GV c n h ng d n HS đ cồ ệ ả ề ạ ừ ừ ừ ế ầ ướ ẫ ọ  
thêm m t s  tài li u, sách báo c n thi t sau đây:ộ ố ệ ầ ế
Dành cho ph n văn h c dân gian:ầ ọ
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1) T c ng  ca dao dân ca Vi t Nam - ụ ữ ệ Vũ Ng c Phan Nxb KHXH. 1978 ( in l n th  năm)ọ ầ ứ
2) Văn h c dân gian Vi t Nam –ọ ệ  Hoàng Ti n T u – Nxb GD. 1998ế ự
3) Tuy n t p truy n c  tích Vi t Nam-ể ậ ệ ổ ệ  Chu Xuân Diên- Lê chí Qu - Nxb Đ i h c Qu c gia Hà N i. 1996ế ạ ọ ố ộ
4) Nghiên c u  s   thi Vi t  Nam ứ ử ệ – Phan Đăng Nh t - Nxb KHXH. 2001ậ
5) S  thi anh hùng Tây Nguyên –ử  Võ Quang Nh n- NXB GD. 1997ơ
6) Phân tích tác ph m văn h c dân gian -ẩ ọ  Đ  Bình Tr  – Nxb GD. 1995ỗ ị
7) K  chuy n thành ng , t c ngể ệ ữ ụ ữ - Hoàng Văn Hành ( ch  biên) - Vi n Ngôn ng  h c - Nxb KHXH. 1999ủ ệ ữ ọ
8) Ti ng c i dân gian Vi t Nam- ế ườ ệ Tr ng Chính- T  Phong Châu- NXB KHXH. 1979ươ ạ
9) Thi pháp ca dao – Nguy n Xuân Kính – Nxb KHXH. 1991ễ

 Dành cho ph n văn h c trung đ i:ầ ọ ạ
1) Văn h c Vi t Nam ( th  k  X – n a đ u th  k  XVIII) - ọ ệ ế ỉ ử ầ ế ỉ  Đinh Gia Khánh- NXB GD. 2000
2) Nguy n Trãi- V  tác gia và tác ph mễ ề ẩ  - Nxb GD. 1999
3) Nguy n Du - V  tác gia và tác ph mễ ề ẩ  - Nxb GD. 2002
4) T  đi n truy n Ki u- ừ ể ệ ề Đào Duy Anh- NXBKHXH. 1974
5) Nguy n Du- m t trái tim l n, m t ngh  sĩ l n- ễ ộ ớ ộ ệ ớ Hoài Thành toàn t p, t p II. 1998.ậ ậ
6) M t ph ng di n c a thiên tài Nguy n Du-ộ ươ ệ ủ ễ  T  H iừ ả - trong Bình lu n văn ch ng Hoài Thanh –NXB GD 1998ậ ươ
7) Tìm hi u phong cách Nguy n Du trong truy n Ki u-ể ễ ệ ề  Phan Ng c- NXB KHXH. 1985ọ
8) T  đi n đi n c  văn h c trong nhà tr ng ừ ể ể ố ọ ườ - Nguy n Ng c San ( ch  biên)- Nxb GD. 1998ễ ọ ủ
9) Thi pháp Truy n Ki uệ ề  – Tr n Đình S  – Nxb GD. 2002ầ ử
10) Gi ng văn truy n Ki u ả ệ ề - Đ ng Thanh Lê- NXBGD. 1998ặ
11) M y v n đ  v  thi pháp văn h c trung đ iấ ấ ề ề ọ ạ .  Tr n Đình S - Nxb GD. 1997ầ ử
12) Đ n v i bài th  hay ế ớ ơ – Lê Trí Vi n – Nxb GD. 2000ễ
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13)  Phác th o đ c tr ng thi pháp văn h c trung đ i Vi t Namả ặ ư ọ ạ ệ - Văn b i d ng HS gi i THPT- Nguy n Đăng M nh-ồ ưỡ ỏ ễ ạ  
ĐHQG Hà N i 2002.ộ

14) Bình gi ng th  nôm Đ ng lu tả ơ ườ ậ  – Lã Nhâm Thìn – NXB GD 2002.
 Dành cho ph n văn h c n c ngoài:ầ ọ ướ

1) Tác gia tác ph m văn h c n c ngoài trong nhà tr ng- ẩ ọ ướ ườ NXB GD- 1999, 2000
2) Thi pháp th  Đ ngơ ườ  – Nguy n Kh c Phi- Tr n Đình S  – Nxb Đà N ng 1997ễ ắ ầ ử ẵ
3) Th  văn c  Trung Hoa- M nh đ t quen mà lơ ổ ả ấ ạ - Nguy n Kh c Phi – Nxb GD 1998ễ ắ
4) Bashô và th  Haikuơ - Phan Nh t Chiêu- NXB Văn h c. H. 1994ậ ọ
5) Chân dung các nhà văn th  gi i ế ớ – L u Đ c Trung ( ch  biên) - NXB GD. 2004ư ứ ủ

 Dành cho ph n lí lu n văn h cầ ậ ọ
1) Lí lu n văn h cậ ọ  - T p m t – Ph ng L u, Tr n Đình S , Lê Ng c Trà – NXBGD 1986ậ ộ ươ ự ầ ử ọ
2) Lao đ ng nhà vănộ  – A.Xâytlin (Hoài Lam và Hoài Li d ch) – Hai t p – NXB Văn h c 1968ị ậ ọ
3) T  trong di s nừ ả  – NXB Tác ph m m i, 1981ẩ ớ
4) Đ i vi t văn c a tôiờ ế ủ  - Nguy n Công Hoan – NXB Văn h c, 1971.ễ ọ
5) M t s  kinh nghi m vi t văn c a tôiộ ố ệ ế ủ  – Tô Hoài – NXB Văn h c, 1960.ọ
6) H i chuy n các nhà vănỏ ệ  - Nguy n Công Hoan – NXB Tác ph m m i, 1977ễ ẩ ớ

Dµnh cho ti ng Vi t và làm vănế ệ
1) T  đi n ti ng Vi t 2000ừ ể ế ệ  -  Vi n Ngôn ng  h cệ ữ ọ
2) T  ừ đi n thu t ng  văn h cể ậ ữ ọ -  Lê Bá Hán, Tr n  Đình S , Nguy n Kh c Phi- nxb GD, 2005ầ ử ễ ắ
3) Ti ng Vi t, văn Vi t, ng i Vi tế ệ ệ ườ ệ  - Cao Xuân H o - Nxb Tr . 2001ạ ẻ
4) Văn b i d ng H c sinh gi i THPTồ ưỡ ọ ỏ - Nguy n Đăng M nh ( ch  biên) – Nxb ĐHQG Hà N i .2002ễ ạ ủ ộ
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L P 11Ớ
1. M c đíchụ

- Th ng nh t trên ph m vi toàn qu c k  ho ch d y h c và n i dung d y h c môn Ng  văn cho tr ng THPT chuyên.ố ấ ạ ố ế ạ ạ ọ ộ ạ ọ ữ ườ

- Th ng nh t trên ph m vi toàn qu c n i dung b i d ng h c sinh gi i c p THPT.ố ấ ạ ố ộ ồ ưỡ ọ ỏ ấ

II. K  ho ch d y h c ế ạ ạ ọ

  T ng s  ti t : 150% c a ch ng trình nâng cao, trong đó 50% dành cho n i dung chuyên sâu ổ ố ế ủ ươ ộ

• T ng th i l ng môn Ng  văn c a Ch ng trình Nâng cao là 4 ti t  x 35 tu n = 140 ti t/ nămổ ờ ượ ữ ủ ươ ế ầ ế

• T ng th i l ng cho môn Ng  văn c a tr ng Chuyên là 6 ti t x 35 tu n = 210 ti t /nămổ ờ ượ ữ ủ ườ ế ầ ế

• T ng s  ti t h c thêm môn Ng  văn c a tr ng chuyên văn là : 70 ti t/ năm ổ ố ế ọ ữ ủ ườ ế

H c k   I: 35 ti tọ ỡ ế

H c k  II: 35 ti t.ọ ỡ ế

III. N i dung d y h cộ ạ ọ

3.1. C u trúc n i dung d y h cấ ộ ạ ọ

   N i dung d y h c môn Ng  văn l p 11 dành cho các tr ng THPT chuyên ngoài n i dung đ c ghi trong ch ngộ ạ ọ ữ ớ ườ ộ ượ ươ  

trình Nâng cao môn Ng  văn, còn có thêm n i dung chuyên sâu (70 ti t) đ c xây d ng d i d ng các chuyên đ . S  ti tữ ộ ế ượ ự ướ ạ ề ố ế  

t i đa dành cho m t chuyên đ  là 8 ti t, t i thi u là 6 ti t, đ c phân ph i nh  sau:ố ộ ề ế ố ể ế ượ ố ư

Ti ng Vi t: 01 chuyên đ , 6 ti t.ế ệ ề ế

Làm văn : 02 chuyên đ , 16 ti tề ế

Lí lu n văn h c: 02 chuyên đ , 14 ti t.ậ ọ ề ế

Văn h c Vi t Nam: 05 chuyên đ  , 34 ti t.ọ ệ ề ế
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Các chuyên đ  ti ng Vi t, lí lu n văn h c, làm văn ch  y u là chuyên đ  nâng cao nh n th c và ph ng pháp,ề ế ệ ậ ọ ủ ế ề ậ ứ ươ  

th c hi n ch  y u b ng ho t đ ng th c hành, ph c v  cho yêu c u nâng cao kĩ năng đ c văn và làm văn. C  th  là,ự ệ ủ ế ằ ạ ộ ự ụ ụ ầ ọ ụ ể  

chuyên đ  ề Nghĩa hàm nẩ  có ý nghĩa r t quan tr ng đ i v i vi c đ c-hi u văn h c, b i vì văn h c, v  c  b n là v nấ ọ ố ớ ệ ọ ể ọ ở ọ ề ơ ả ậ  

d ng ý nghĩa hàm n c a ngôn t . Chuyên đ  ụ ẩ ủ ừ ề Đ c hi u văn b n văn h cọ ể ả ọ  và chuyên đ  ề Đ c th , truy n ng n, ti uọ ơ ệ ắ ể  

thuy t, k chế ị , không ph i l p l i gi n đ n các bài t ng ng trong SGK Ng  văn 10 và Ng  văn 11 nâng cao, mà có sả ặ ạ ả ơ ươ ứ ữ ữ ự 

m  r ng, đào sâu v  n i dung và chi ti t, có ý nghĩa thi t th c trong vi c giúp nâng cao năng l c đ c-hi u sáng t o c aở ộ ề ộ ế ế ự ệ ự ọ ể ạ ủ  

h c sinh. Các chuyên đ  làm văn đ  c p t i v n đ  then ch t nh t c a văn ngh  lu n.ọ ề ề ậ ớ ấ ề ố ấ ủ ị ậ

Các chuyên đ  văn h c Vi t Nam giúp h c sinh đi sâu vào m t s  ph ng di n c  b n c a văn h c Vi t Nam giaiề ọ ệ ọ ộ ố ươ ệ ơ ả ủ ọ ệ  

đo n đ u th  k  XX đ n 1945. Trong các n i dung y có m t chuyên đ  kh c sâu n i dung công cu c hi n đ i hoá vănạ ầ ế ỉ ế ộ ấ ộ ề ắ ộ ộ ệ ạ  

h c, n i dung tính hi n đ i c a văn h c, hi n đ i hoá văn h c là đ i m i quan ni m văn h c, bao g m tính th m mĩ,ọ ộ ệ ạ ủ ọ ệ ạ ọ ổ ớ ệ ọ ồ ẩ  

tính cá th , tính đ c l p t  ch , tính dân ch ...; m t chuyên đ  phân tích n i dung yêu n c phong phú c a th i kì vănể ộ ậ ự ủ ủ ộ ề ộ ướ ủ ờ  

h c này, trong đó n i dung yêu n c cách m ng có v  trí ch  đ o; m t chuyên đ  h  th ng hoá và nâng cao v  thành t uọ ộ ướ ạ ị ủ ạ ộ ề ệ ố ề ự  

th  M i, m t chuyên đ  đi sâu vào h ng tìm tòi th  t ng tr ng, siêu th c; m t chuyên đ  nâng cao v  các thành t uơ ớ ộ ề ướ ơ ượ ư ự ộ ề ề ự  

ti u thuy t.ể ế
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Danh m c các chuyên đ  chuyên sâu dành cho môn Ng  văn l p 11 nâng caoụ ề ữ ớ

TT Tên chuyên đề Tính ch tấ S  ti tố ế Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đ c hi u văn b n văn h cọ ể ả ọ

Văn ngh  lu nị ậ

Lu n đi m và l p lu n trong bài ngh  luânậ ể ậ ậ ị

Quá trình hi n đ i hoá văn h c Vi t Nam t  đ uệ ạ ọ ệ ừ ầ  

th  k  XX đ n năm 1945ế ỉ ế

Các khuynh h ng yêu n c trong văn h c Vi tướ ướ ọ ệ  

Nam t  cu i th  k  XIX đ n năm 1945ừ ố ế ỉ ế

Các nhà th  m i Vi t Nam 1932 – 1945ơ ớ ệ

Ti u thuy t  Vi t  Nam t  đ u th  k  XX đ nể ế ệ ừ ầ ế ỉ ế  

1945

Các  khunh  h ng  th  t ng  tr ng,  siêu  th cướ ơ ượ ư ự  

trong th  m i Vi t Namơ ớ ệ

Nghĩa hàm n ẩ

Th , truy n ng n, ti u thuy t, k chơ ệ ắ ể ế ị

Lí lu n văn h cậ ọ

Làm văn

Làm văn

Văn h c Vi t Namọ ệ

Văn h c Vi t Namọ ệ

Văn h c Vi t Namọ ệ

Văn h c Vi t Namọ ệ

Văn h c Vi t Namọ ệ

Ti ng Vi tế ệ

Lí lu n văn h cậ ọ

6

8

8

7

6

8

7

6

6

8

                                                     C ng ộ 70 ti tế
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3.2. N i dung chuyên sâuộ

Chuyên đ  1 : Đ c hi u văn b n văn h cề ọ ể ả ọ
S  ti t: 06ố ế

N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú
1. Đ c đi m chung c a văn b n văn hocặ ể ủ ả

 - Có m  - k t; có k t c u, có ch  đ .ở ế ế ấ ủ ề

 - Có l i phát ngôn (k , tr  tình, l i tho i) và đ i t ngờ ể ữ ờ ạ ố ượ  

đ c nói t i.ượ ớ

 - Có ch  th  l i nói (ng i k  chuy n, nhân v t trủ ể ờ ườ ể ệ ậ ữ 

tình, ng i đ i đáp).ườ ố

 - L i văn có ph ng th c bi u c m và giá tr  th m mĩ,ờ ươ ứ ể ả ị ẩ  

có phong cách cá nhân, có tính liên văn b n.ả

 - Văn b n văn h c đ c ch n l c, t  ch c c  đ nh.ả ọ ượ ọ ọ ổ ứ ố ị  

Thay đ i văn b n là thay đ i ý nghĩa.ổ ả ổ

2. Đ c đi m v  ý nghĩa c a văn b nặ ể ề ủ ả

 - N i dung thông báo và ý nghĩa.ộ

 - ý nghĩa văn b n thi u xác đ nh, do ng i đ c đoánả ế ị ườ ọ  

ra.

 - Tính đa nghĩa c a văn b n văn h c.ủ ả ọ

3. Đ c hi u văn b n văn h cọ ể ả ọ

1.Ki n th cế ứ

 -  H c sinh  hi u:  ý  nghĩa  c a  vănọ ể ủ  

b n không đ c cung c p s n trongả ượ ấ ẵ  

văn  b n.  Ph n  nhi u  ý  nghĩa  vănả ầ ề  

b n mà ng i đ c bi t là do ng iả ườ ọ ế ườ  

đ c tr c đ  l i,  không nh t  thi tọ ướ ể ạ ấ ế  

khi nào cũng hoàn toàn đúng. T  đóừ  

mà phát huy vai trò ch  đ ng, sángủ ộ  

t o c a ng i đ c trong vi c tìm raạ ủ ườ ọ ệ  

nh ng ý ch a bi t.ữ ư ế

 2. Kĩ năng

 - Bi t v n d ng các ph ng pháp,ế ậ ụ ươ  

bi n pháp phát hi n ý nghĩa. Khôngệ ệ  

a dua theo cách hi u có s n.ể ẵ

- Có ph ng pháp đ c, không ph iươ ọ ả  

đ c mò m m, đ c hú ho .ọ ẩ ọ ạ

1.  T n  d ng  cácậ ụ  

văn b n trong SGK.ả

2. Cho HS trao đ i,ổ  

đ i  tho i   v  cácố ạ ề  

cách  hi u  khácể  

nhau  đ i  v i  cácố ớ  

văn b n đã h c.ả ọ

3  HS t p  vi t  vănậ ế  

b n  c a  mình  vả ủ ề 

văn  b n  c a  nhàả ủ  

văn và văn b n c aả ủ  

ng i khác.ườ

4. T  văn b n c aừ ả ủ  

HS,  GV  phát  hi nệ  

v n  đ  ,  cho  HSấ ề  

th o lu n, nâng caoả ậ  
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a. Nguyên t c chungắ

 - Đ c hi u là bi n văn b n c a tác gi  thành văn b nọ ể ế ả ủ ả ả  

c a ng i đ c.ủ ườ ọ

 - Ng i đ c phát hi n ý nghĩa c a văn b n.ườ ọ ệ ủ ả

b. Ph ng pháp đ c hi uươ ọ ể

 - Hi u t  ng , bi u t ng, câu, đo n, s  kiên k t, c uể ừ ữ ể ượ ạ ự ế ấ  

trúc c a văn b n. Tr t t , quan h  là ý nghĩa.ủ ả ậ ự ệ

 - Văn c nh và ng  c nh xã h i , văn hóa, l ch s .ả ữ ả ộ ị ử

 - Tính năng đ ng sáng t o c a ng i đ c.ộ ạ ủ ườ ọ

 - Có th  s  d ng các bi n pháp nh  so sánh, t nh l c,ể ử ụ ệ ư ỉ ượ  

thay th , gi  đ nh... đ  phát hi n ý nghĩa c a văn b n.ế ả ị ể ệ ủ ả

3. Thái độ

 - Khiêm tôn, c n tr ng khi phát hi nẩ ọ ệ

 ý nghĩa c a văn b n, bi t tôn tr ngủ ả ế ọ  

ng i đi tr c.ườ ướ

 - Có thái đ  đ i tho i v i các cáchộ ố ạ ớ  

hi u có tr c.ể ướ

 - Th  hi n cá tính c a mình trongể ệ ủ  

khi đ c văn b n văn h c.ọ ả ọ

kĩ năng đ c.ọ

5. Chú ý đ c các ọ

văn b n khác nhau:ả  

th ,  truy n  ng n,ơ ệ ắ  

k ch theo đ c tr ngị ặ ư  

th  lo i.ể ạ
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Chuyªn đ  2: Văn ngh  lu nề ị ậ

S  ti t: 08ố ế

N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chó
1. Th  nào là văn ngh  lu n ?ế ị ậ
- M c đích c a bài văn ngh  lu nụ ủ ị ậ
- N i dung bài văn ngh  lu nộ ị ậ
- Cách th c trình bày bài văn ngh  lu nứ ị ậ
-  Phân lo i  văn ngh  lu n:  Ngh  lu n xãạ ị ậ ị ậ  
h i và ngh  lu n văn h cộ ị ậ ọ
- Văn ngh  lu n và c c ki u văn b n khácị ậ ỏ ể ả

2. Vai trò  và ý nghĩa c a văn ngh  lu nủ ị ậ
- Vai trò và ý nghĩa c a văn ngh  lu n đ iủ ị ậ ố  
v i đ i s ng tinh th n ( l ch s ) c a dânớ ờ ố ầ ị ử ủ  
t c.ộ
- Vai trò và ý nghĩa c a văn ngh  lu n đ iủ ị ậ ố  
v i vi c hình thành t  duy c a con ng i.ớ ệ ư ủ ườ
- Vai trò và ý nghĩa c a văn ngh  lu n đ iủ ị ậ ố  
v i vi c giáo d c t  t ng, nhân cách,… ớ ệ ụ ư ưở
3.  Luy n t p, th c ệ ậ ự hành
-  Nh n di n và  phân tích đ c đi m vănậ ệ ặ ể  
ngh  lu n qua m t đo n văn, m t bài văn.ị ậ ộ ạ ộ
- Luy n t p: thuy t minh, gi i  thi u bàiệ ậ ế ớ ệ  
văn ngh  lu n xã  h i và ngh  lu n văn h cị ậ ộ ị ậ ọ  
hay

1. Ki n th c: ế ứ
- Hi u th  nào là m t bài văn ngh  lu n,ể ế ộ ị ậ  
các y u t  t o nên bài văn ngh  lu n: ế ố ạ ị ậ
+ M c đ chụ ớ
+ N i dungộ
+ Cách th cứ
+ Phân lo iạ
- Phân bi t văn ngh  lu n v i các ki uệ ị ậ ớ ể  
văn b n khác nh  t  s , miêu t , bi uả ư ự ự ả ể  
c m,  thuy t  minh…và  m i  quan  hả ế ố ệ 
c a chúng v i văn ngh  lu n.ủ ớ ị ậ
- Hi u vai trò và ý nghĩa c a VNL: ể ủ
+ Đ i v i l ch s  dân t cố ớ ị ử ộ
+ Đ i v i rèn luy n t  duyố ớ ệ ư
+ Đ i v i giáo d c t  t ng, nhân cáchố ớ ụ ư ưở
2. K  năngỹ :  
-  Nh n  bi t  đ c  đo n  văn,  bài  vănậ ế ượ ạ  
ngh  lu n và lí gi i đ c b ng các đ cị ậ ả ượ ằ ặ  
đi m c a th  văn này.ể ủ ể
- Bi t cách thuy t minh, gi i thi u m tế ế ớ ệ ộ  
bài văn ngh  lu nị ậ
3. Thái đ : ộ

- Cung c p m u v  đo nấ ẫ ề ạ  
văn,  bài  văn  ngh   lu nị ậ  
hay. 

- HS đ c tài li u lí thuy tọ ệ ế  
và  nh ng  m u  bài  vănữ ẫ  
ngh  lu n  hay,  suy  nghĩị ậ  
theo  h  th ng  câu  h iệ ố ỏ  
h ng d n, t  mình rút raướ ẫ ự  
k t  lu n  th  nào  là  bàiế ậ ế  
văn ngh  lu n.ị ậ
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-  Bi t  trân  tr ng nh ng áng văn nghế ọ ữ ị 
lu n hayậ

Chuyên đ  3 :  Lu n đi m và l p lu n trong bàiề ậ ể ậ ậ  ngh  lu nị ậ

S  ti t: 08ố ế
N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú
1.Th  nế ào  là  lu n  đi m  và  l p  lu nậ ể ậ ậ  

trong bài văn ngh  lu n ? Vai trò và tácị ậ  

d ng c a lu n đi m, l p lu n.ụ ủ ậ ể ậ ậ

- Lu n đi m và l p lu nậ ể ậ ậ

- Vai trò và tác d ngụ

2. Yêu c u c a lu n đi m và l p lu nầ ủ ậ ể ậ ậ

- Yêu c u c a lu n đi mầ ủ ậ ể

- Yêu c u c a l p lu nầ ủ ậ ậ

- Các l i v  lu n đi m và l p lu nỗ ề ậ ể ậ ậ

3. Nh n di n vậ ệ à phân tích lu n đi m, l pậ ể ậ  

lu nậ

-  Nh n  di n  phân  tích,  đánh  giá  lu nậ ệ ậ  

đi mể

- Nh n di n phân tích, đánh giá l p lu nậ ệ ậ ậ

-  Nh n  di n  và  phân  tích  l i  v  lu nậ ệ ỗ ề ậ  

đi m và l p lu n- nêu h ng kh c ph c.ể ậ ậ ướ ắ ụ

4. Luy n t p hình thành lu n đi mệ ậ ậ ể  ( t oạ  

1. Ki n th c: ế ứ

- Hi u th  ể ế nào là lu n đi m và l p lu nậ ể ậ ậ  

c a m t bài văn ngh  lu n .ủ ộ ị ậ

- N m đ c vai trò và átc d ng c a lu nắ ượ ụ ủ ậ  

đi m và l p lu n trong bài ngh  lu n.ể ậ ậ ị ậ

-  Hi u  yêu  c u  c a  lu n  đi m  và  l pể ầ ủ ậ ể ậ  

lu n ậ

-  N m  đ c  các  l i  thông  th ng  vắ ượ ỗ ườ ề 

lu n đi m, l p lu nậ ể ậ ậ

2. K  năng:  ỹ

-  Bi t  nh n  di n  m t  lu n  đi m,  l pế ậ ệ ộ ậ ể ậ  

lu nậ

- Bi t nh n ra các l i v  lu n đi m vàế ậ ỗ ề ậ ể  

l p lu nậ ậ

- Có kĩ năng hình thành và đ  xu t lu nề ấ ậ  

đi mể

- Có kĩ năng l p lu n ch t ch , có s cậ ậ ặ ẽ ứ  

- Cung c p các đo n , bàiấ ạ  

văn ngh  lu n có các lu nị ậ ậ  

đi m m i m , đ c đáo vàể ớ ẻ ộ  

cách l p lu n ch t ch , s cậ ậ ặ ẽ ắ  

s o, giàu s c thuy t ph c.ả ứ ế ụ

- HS đ c tọ ài li u li thuy tệ ế  

v  lu n đi m và l p lu n,ề ậ ể ậ ậ  

suy nghĩ theo h  th ng câuệ ố  

h i h ng d n, t  mình rútỏ ướ ẫ ự  

ra  k t  lu n v  lu n đi mế ậ ề ậ ể  

và l p lu n trong bài  nghậ ậ ị 

lu n.ậ

- Th c hự ành nh n di n vậ ệ à 

phân  tích  v  lu n  đi m,ề ậ ể  

l p lu n theo yêu c u c aậ ậ ầ ủ  

chuyên đ .ề
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lu n đi m)ậ ể

5. Luy n t p v  l p lu nệ ậ ề ậ ậ

thuy t ph cế ụ

3. Thái đ : ộ

- Có ý th c tìm hi u v  lu n đi m và l pứ ể ề ậ ể ậ  

lu n trong nói và vi t bài văn ngh  lu nậ ế ị ậ

Chuyên đ  4ề : Quá trình hi n đ i hoá văn h c Vi t Nam t  đ u th  k  XX đ n 1945ệ ạ ọ ệ ừ ầ ế ỉ ế
S  ti t: 07ố ế

N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú
1. Khái ni m hi n đ i hóaệ ệ ạ

-  Hi n  đ i  hoá  v  m t  kinh  t ,  xã  h i,ệ ạ ề ặ ế ộ  

chính trị

- Hi n đ i hoá nh  là phát tri n các ph mệ ạ ư ể ẩ  

ch t c a tính hi n đ i.ấ ủ ệ ạ

2.Quá trình hi n đ i hoá ệ ạ

- B i c nh hi n đ i hoá v  các m t kinh t ,ố ả ệ ạ ề ặ ế  

xã h i, chính tr  trên th  gi i và trong n cộ ị ế ớ ướ  

Vi t Nam: đô th  hoá, kinh t  hàng hoá, thệ ị ế ị 

dân, ch  nghĩa cá nhân, ý th c dân t c m i,ủ ứ ộ ớ  

tr òng h c hi n đa , ch  qu c ng , máy in,ư ọ ệ ị ữ ố ữ  

nhà xu t b n, báo chíấ ả …

- Quá trình phát  tri n các ph m ch t  c aể ẩ ấ ủ  

1. Ki n th c:ế ứ

- HS phân bi t đ c khái ni m hi n đ i hoáệ ượ ệ ệ ạ  

và tính hi n đ i. Hi n đ i hóa là khái ni mệ ạ ệ ạ ệ  

xã h i h c, kinh t  h c, co th  l ng hoáộ ọ ế ọ ể ượ  

b ng các ch  tiêu kinh t , c ng nghi p, thuằ ỉ ế ộ ệ  

nh p, ph n trăm đô th  hoá…Tính hi n đ iậ ầ ị ệ ạ  

là  khái  ni m có  n i  dung tri t  h c  và  mĩệ ộ ế ọ  

h c.ọ

- N m đ c toàn di n khái ni m quá trìnhắ ượ ệ ệ  

hi n đ i hoá các m t, trong đó đ c bi t cóệ ạ ặ ặ ệ  

tính hi n đ i c a văn h c, ngh  thu t (âmệ ạ ủ ọ ệ ậ  

nh c, h i ho , điêu kh c, k ch nóiạ ộ ạ ắ ị …). GV 

giúp h c sinh hi u n i  hàm c a tính hi nọ ể ộ ủ ệ  

1.  Giáo  viên  phân  tích 

rõ tiêu chí văn h c hi nọ ệ  

đ i ( tính hi n đ i).ạ ệ ạ

2.  Ch n  và  phan  tíchọ  

các ví d  tiêu bi u.ụ ể

3. V  s  đ  cu c v nẽ ơ ồ ộ ậ  

đ ng  văn  h c  v i  cácộ ọ ớ  

c t m c quan tr ng.ộ ố ọ
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tính hi n đ i trong tri t  h c, mĩ h c, vănệ ạ ế ọ ọ  

h c: gi  t  quan ni m văn h c trung đ i,ọ ả ừ ệ ọ ạ  

phát tri n ý th c cá nhân, tinh th n t  doể ứ ầ ự  

sáng t o, ý th c lí tính, ý th c v  dân ch ,ạ ứ ứ ề ủ  

văn minh, s  giao l u th  gi i, văn h c tự ư ế ớ ọ ự 

ch , coi tr ng giá tr  th m mĩ.ủ ọ ị ẩ

3. S n ph m c a hi n đ i hoá văn h cả ẩ ủ ệ ạ ọ : hệ 

th ng đ  tài, ch  đ  văn h c m i, h  th ngố ề ủ ề ọ ớ ệ ố  

th  lo i  văn h c m i,  ngôn ng  văn h cể ạ ọ ớ ữ ọ  

m i, ý th c phong cách m i.ớ ứ ớ

đ i trong văn h c, phân tích, đ i chi u v iạ ọ ố ế ớ  

văn h c trung đ i, các ph m ch t c a tínhọ ạ ẩ ấ ủ  

hi n đ i th  hi n trong các sáng tác văn h cệ ạ ể ệ ọ  

tiêu bi u. Đây là ph n tr ng tâm.ể ầ ọ

2. Kĩ năng:

- Bi t ch  ra các bi u hi n c a tính hi n đ iế ỉ ể ệ ủ ệ ạ  

trong các văn b n văn h c đã h c, so v i vănả ọ ọ ớ  

h c trung đ i.ọ ạ

- Bi t phác ho  quá trình hi n đ i hoá vănế ạ ệ ạ  

h cọ

3. Thái đ :ộ

Bi t đánh giá và trân tr ng s  ti n b  c aế ọ ự ế ộ ủ  

văn h c trong ti n trình l ch s .ọ ế ị ử
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Chuyên đ  5ề : Các khuynh h ng yêu n c trong văn h c t  cu i th  k  XIX đ n đ u th  k  XXướ ướ ọ ừ ố ế ỉ ế ầ ế ỉ
S  ti t: 06ố ế

N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú
1. Yêu n c – m t ch  đ  c  b n c a vănướ ộ ủ ề ơ ả ủ  

h c  Vi t  Nam.  B i  c nh  l ch  s  và  n iọ ệ ố ả ị ử ộ  

dung  tinh  th n  yêu  n c  (ầ ướ Chi u  d i  đô,ế ờ  

H ch t ng sĩ, Bình Ngô đ i cáo, T a Tríchị ướ ạ ự  

di m thi t pễ ậ ,...)

2. B i c nh m i và s  đa d ng c a ch  đố ả ớ ự ạ ủ ủ ề 

yêu n c trong văn h c  t  cu i th  k  XIXướ ọ ừ ố ế ỉ  

đ n đ u th  k  XX.ế ầ ế ỉ

- Yêu n c trong khuôn kh  t  t ng trungướ ổ ư ưở  

quân  suy  tàn:  Hoàng  Lê  nh t  th ng  chí,ấ ố  

Chi u c u hi n, Ch y gi c, Văn t  nghĩa sĩế ầ ề ạ ặ ế  

C n Giu cầ ộ , Th  văn Nguy n Khuy n , Túơ ễ ế  

X ng, T n Đà, Đ ng Huy Tr ,...ươ ả ặ ứ

-  Yêu n c v i nh h ng t  t ng vănướ ớ ả ưở ư ưở  

hoá dân ch ,  khai  sáng,  phát  tri n  dân tríủ ể  

ph ng  Tây:   Nguy n  Tr ng  T ,  Phanươ ễ ườ ộ  

Châu Trinh.

-  Yêu  n c  theo  h ng  t  c ng,  ph cướ ướ ự ườ ụ  

1. Ki n th c:ế ứ

- HS h  th ng hoá tinh th n yêu n cệ ố ầ ướ  

trong văn h c Vi t  Nam t  c  x aọ ệ ừ ổ ư  

cho đ n th i c n đ i..ế ờ ậ ạ

-  Phân  tích  s  đa  d ng  c a  cácự ạ ủ  

khuynh  h ng  t  t ng  yêu  n cướ ư ưở ướ  

trong văn h c Vi t Nam cu i th  kọ ệ ố ế ỉ 

XIX đ u th  k  XX, tránh quan ni mầ ế ỉ ệ  

h p hòi trong vi c đánh giá và lí gi iẹ ệ ả  

t  t ng yêu n c c a văn h c. C nư ưở ướ ủ ọ ầ  

phân bi t t  t ng yêu n c có tínhệ ư ưở ướ  

chi n  đ u  m nh  m  v i  tinh  th nế ấ ạ ẽ ớ ầ  

yêu n c kín đáo.ướ

-  Thành  qu  c a  các  t  t ng  yêuả ủ ư ưở  

n c y không ch  th  hi n  cu cướ ấ ỉ ể ệ ở ộ  

đ u  tranh  giành  đ c  l p  dân  t c,ấ ộ ậ ộ  

th ng  nh t  T  Qu c,  mà  còn  thố ấ ổ ố ể 

hi n  các thành t u văn hoá, văn h cệ ở ự ọ  

1.  Khai  thác  tri t  đ  cácệ ể  

văn b n trong SGK.ả

2.  S  d ng thêm m t  sử ụ ộ ố 

tài  li u  v  các  nhà  canhệ ề  

tân đ u th  k .ầ ế ỉ

3.K t h p v i tri th c l chế ợ ớ ứ ị  

s  Vi t Nam c n đ i.ử ệ ậ ạ
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qu c: Phan B i Châu.ố ộ

- Yêu n c v i tinh th n b o t n, phát tri nướ ớ ầ ả ồ ể  

văn hoá, ti ng nói dân t c, sáng t o các giáế ộ ạ  

tr  m i : T  Nguy n An Ninh, Ph m Quỳnhị ớ ừ ễ ạ  

đ n các nhà th  m i,  Hoài  Thanh,  Th chế ơ ớ ạ  

Lam,...

- Yêu n c v i tinh th n phê phán các tướ ớ ầ ệ 

n n, t i ác xã h i: Ngô T t T , Vũ Tr ngạ ộ ộ ấ ố ọ  

Ph ng.ụ

-  Yêu  n c  k t  h p  v i  t  t ng  cáchướ ế ợ ớ ư ưở  

m ng vô s n: H  Chí Minh, T  H uạ ả ồ ố ữ

mà hôm nay chúng ta đ c h ng vàượ ưở  

c n ph i ti p t c phát huy.ầ ả ế ụ

2. Kĩ năng:

Bi t  phân  tích  và  phân  bi t  cácế ệ  

khuynh  h ng  yêu  n c  trong  vănướ ướ  

h cọ

3. Thái đ :ộ

Bi t trân tr ng các khuynh h ng yêuế ọ ướ  

n c khác nhauướ
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Chuyên đ  6: Các tác gi  tiêu bi u trong phong trào Th  m iề ả ể ơ ớ
S  ti tố ế : 08

N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú

1.Tìm hi u đóng góp c a các nhà thể ủ ơ 
l n trong phong trào Th  m i v  cácớ ơ ớ ề  
ph ng di n: phong cách cá nhân, vaiươ ệ  
trò  đ i  v i  công cu c  hi n đ i  hoáố ớ ộ ệ ạ  
văn h c dân t c,  thành công và gi iọ ộ ớ  
h n c a m i ng i.ạ ủ ỗ ườ

2. Các tác gi  tiêu bi u: Xuân Di u,ả ể ệ  
Huy C n, Th  L , Hàn M c T , Chậ ế ữ ặ ử ế 
Lan Viên, Nguy n Bính, Anh Th .ễ ơ

3.  Th c  hành  phân  tích  tác  ph mự ẩ  
(Ch n phân tích m t s  bài th  hayọ ộ ố ơ  
ngoài nh ng bài đã có trong ch ngữ ươ  
trình  tr c  đây,  thí  d :  ướ ụ Chân  quê,  
M a  xuân  ư c a  Nguy n  Bính,  ủ ễ Thu 
r ng, Đi gi a đ ng th m  ừ ữ ườ ơ c a Huyủ  
C n,  ậ Huy n  di u,  Bu n  trăng  ề ệ ồ c aủ  
Xuân Di u).ệ

1. Ki n th c:ế ứ
- N m đ c phong cách ngh  thu t c a các nhàắ ượ ệ ậ ủ  
th  l n trong phong trào Th  m i.ơ ớ ơ ớ
- Hi u đ c c ng hi n c a m i tác gi  cho côngể ượ ố ế ủ ỗ ả  
cu c hi n đ i hoá th  Vi t Nam t  các ph ngộ ệ ạ ơ ệ ừ ươ  
di n: quan ni m thi ca, t  t ng v  đ i s ng vàệ ệ ư ưở ề ờ ố  
con ng i, đ c s c trong ngh  thu t th .ườ ặ ắ ệ ậ ơ
- Hi u đ c quy lu t k  th a và cách tân, quy lu tể ượ ậ ế ừ ậ  
sáng t o và ti p nh n qua m i tr ng h p c  th .ạ ế ậ ỗ ườ ợ ụ ể

2. K  năng:ỹ
- Rèn luy n k  năng c m th , t ng t ng, liênệ ỹ ả ụ ưở ượ  
t ng khi đ c th  tr  tình.ưở ọ ơ ữ
- V n d ng các thao tác so sánh,  phân tích, kháiậ ụ  
quát các thi ph m và bi t rút ra các v n đ  lý lu nẩ ế ấ ề ậ  
và văn h c.ọ

3. Thái đ :ộ
Trân tr ng nh ng đóng góp c a các nhà th  M i.ọ ữ ủ ơ ớ

Cung  c p  cho  h c  sinhấ ọ  
t  li u v  tác ph m, tácư ệ ề ẩ  
gi . Có th  k t h p gi iả ể ế ợ ớ  
thi u  thêm  m t  vài  lýệ ộ  
thuy t v  th  đ ng đ iế ề ơ ươ ạ  
đ  t  ch c th o lu n vàể ổ ứ ả ậ  
làm  bài  phân  tích  tác 
ph m.ẩ
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Chuyên đ  7: Ti u thuy t Vi t Nam t  đ u th  k  XX đ n 1945ề ể ế ệ ừ ầ ế ỷ ế
S  ti t: 07ố ế

N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú
1. Tìm hi u s  v n đ ng c a th  lo iể ự ậ ộ ủ ể ạ  
ti u thuy t Vi t Nam n a đ u th  kể ế ệ ử ầ ế ỷ 
XX v  các ph ng di n c  b n: quanề ươ ệ ơ ả  
ni m  v  th  lo i,  nh ng  khuynhệ ề ể ạ ữ  
h ng  chính,  thành  t u  c a  m iướ ự ủ ỗ  
khuynh  h ng,  tác  gi  và  tác  ph mướ ả ẩ  
tiêu bi u.ể

2.  Các  tác  gi  tiêu  bi u:  H  Bi uả ể ồ ể  
Chánh, Hoàng Ng c Phách, Vũ Tr ngọ ọ  
Ph ng,  Ngô  T t  T ,  Nguyên  H ng,ụ ấ ố ồ  
Nam Cao,  Tô Hoài,  Nh t  Linh,  Kháiấ  
H ng.ư

3.  Th c  hành  phân  tích  tác  ph mự ẩ  
(Ch n phân tích m t s  ch ng trongọ ộ ố ươ  
Giông  t ,  S ng  mòn,  B m  tr ng,ố ố ướ ắ  
Th a t …ừ ự )

1. Ki n th c:ế ứ
- N m đ c quá trình hình thành và phát tri nắ ượ ể  
c a ti u thuy t hi n đ i  n c ta giai đo nủ ể ế ệ ạ ở ướ ạ  
n a đ u th  k  XX: quy lu t hi n đ i hoá trongử ầ ế ỷ ậ ệ ạ  
ti u thuy t, s  đa d ng c a các khuynh h ngể ế ự ạ ủ ướ  
ti u thuy t, s  chuy n hoá, giao thoa gi a cácể ế ự ể ữ  
ph ng pháp sáng tác.ươ
- N m đ c 2 mô hình ti u thuy t c  b n: ti uắ ượ ể ế ơ ả ể  
thuy t lãng m n và ti u thuy t hi n th c.ế ạ ể ế ệ ự
- N m đ c nh ng tác gi , tác ph m tiêu bi u:ắ ượ ữ ả ẩ ể  
Nam  Cao,  Vũ  Tr ng  Ph ng,  Ngô  T t  T ,ọ ụ ấ ố  
Nguyên H ng, Nh t Linh, Khái H ng, Tô Hoài.ồ ấ ư
2. K  năng:ỹ
-  Rèn  luy n  k  năng  c m  th ,  phân  tích  tácệ ỹ ả ụ  
ph m theo th  lo i.ẩ ể ạ
- C ng c  k  năng khái quát các v n đ  lý lu nủ ố ỹ ấ ề ậ  
và văn h c s .ọ ử
3. Thái đ :ộ
Trân tr ng nh ng đóng góp c a các tác gi  đ iọ ữ ủ ả ố  
v i th  lo i ti u thuy t.ớ ể ạ ể ế

Có th  gi i thi u m t s  lýể ớ ệ ộ ố  
thuy t m i v  ti u thuy t, tế ớ ề ể ế ổ 
ch c  cho  h c  sinh  đ c  tácứ ọ ọ  
ph m  và  ti n  hành  th oẩ ế ả  
lu n.  Có  th  k t  h p  v iậ ể ế ợ ớ  
nh ng gi  th i  s  văn h c,ữ ờ ờ ự ọ  
b ng  kinh  nghi m đ c  ti uằ ệ ọ ể  
thuy t hôm nay mà nhìn l iế ạ  
ti u thuy t giai đo n tr c.ể ế ạ ướ
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Chuyên đ  8: Các khuynh h ng th  t ng tr ng, siêu th c trong phong trào Th  m iề ướ ơ ượ ư ự ơ ớ
S  ti t: 06ố ế

N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú

1.  Tìm  hi u  b c  đ u  vể ướ ầ ề 

các  khuynh  h ng  thướ ơ 

t ng tr ng, siêu th c trongượ ư ự  

phong  trào  Th  m i:  quanơ ớ  

ni m  thi  ca,  quy  lu t  phátệ ậ  

sinh ( nh h ng t  th  caả ưở ừ ơ  

ph ng  Tây,  khát  v ngươ ọ  

ki m  tìm  nh ng  hình  th cế ữ ứ  

m i  cho nhu  c u  di n  đ tớ ầ ễ ạ  

cái  tôi  cá nhân),  nh ng thữ ể 

nghi m đáng chú ý c a Bíchệ ủ  

Khê, Hàn M c T , Ch  Lanặ ử ế  

Viên,  Đoàn  Phú  T  và  cácứ  

nhà th  nhóm Xuân Thu Nhãơ  

1. Ki n th c:ế ứ

- N m đ c nh ng nét chính trong quan ni m thi ca c aắ ượ ữ ệ ủ  

các nhà th  theo khuynh h ng t ng tr ng siêu th c.ơ ướ ượ ư ự

- N m đ c nh ng đ c đi m quan tr ng nh t v  n i dung vàắ ượ ữ ặ ể ọ ấ ề ộ  

ngh  thu t c a m t thi ph m mang d u n t ng tr ng, siêuệ ậ ủ ộ ẩ ấ ấ ượ ư  

th c.ự

- Lý gi i đ c ngu n g c s  hình thành các xu h ng nàyả ượ ồ ố ự ướ  

trong th  Vi t Nam giai đo n 1930 – 1945 ( nh h ng tơ ệ ạ Ả ưở ừ 

th  ca ph ng Tây, t  th  Đ ng k t h p v i ý h ngơ ươ ừ ơ ườ ế ợ ớ ướ  

cách tân, làm m i Th  m i đang có nguy c  mòn cũ quyớ ơ ớ ơ  

ph m hoá).ạ

- Hi u thêm quy lu t cách tânể ậ  và ti p nh n trong nghế ậ ệ 

thu t.ậ

2. K  năng:ỹ

- Rèn k  năng c m th , phân tích th  qua vi c ch  ra đ cỹ ả ụ ơ ệ ỉ ượ  

Giáo  viên  cung c p  choấ  

h c  sinh  tài  li u  v  lýọ ệ ề  

lu n,  m t  s  thi  ph mậ ộ ố ẩ  

(nên m  r ng liªn h  v iở ộ ệ ớ  

nhóm  D  Đài  và  ạ B nả  

tuyên ngôn t ng  tr ngượ ư  

năm 1946),  nêu  câu  h iỏ  

h ng d n h c sinh đ cướ ẫ ọ ọ  

tài  li u  tr c,  sau  đóệ ướ  

th o lu n.ả ậ
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T p.ậ

2.  Th c  hành phân tích  tácự  

ph m  (Ch n  1,  2  bài  đẩ ọ ể 

th c hành, thí d :  ự ụ Màu th iờ  

gian  c a  Đoàn  Phú  T ,ủ ứ  

Bu n x a ồ ư c a Nguy n Xuânủ ễ  

Sang).

nh ng đi m đ c đáo trong cách sáng t o hình nh, ngônữ ể ộ ạ ả  

t , nh p đi u.ừ ị ệ

- Bi t so sánh, khái quát đ  th y ch  khác nhau c  b nế ể ấ ỗ ơ ả  

gi a bài th  M i theo khuynh h ng t ng tr ng,  siêuữ ơ ớ ướ ượ ư  

th c v i  bài th  M i theo khuynh h ng lãng m n giaiự ớ ơ ớ ướ ạ  

đo n đ u.ạ ầ

3. Thái đ :ộ

- Xem khuynh h ng này nh  th  hi n c a n  l c cáchướ ư ể ệ ủ ỗ ự  

tân th , ph n ánh quy lu t v n đ ng c a th  Vi t Namơ ả ậ ậ ộ ủ ơ ệ  

hi n đ i.ệ ạ

- Kh c ph c m t s  đ nh ki n h p hòi v  th  theo khuynhắ ụ ộ ố ị ế ẹ ề ơ  

h ng lãng m n giai đo n đ u.ướ ạ ạ ầ
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Chuyên đ  9: Nghĩa hàm nề ẩ
S  ti t: 06ố ế

N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú

1.Th  nào là nghĩa hàm n? ế ẩ
   - Phân bi t nghĩa t ng minh vàệ ườ  
nghĩa hàm nẩ
   - Vai trò c a nghĩa hàm n trongủ ẩ  
ho t đ ng giao ti pạ ộ ế

2. Các lo i nghĩa hàm nạ ẩ
  - Ti n gi  đ nh c a t  và ti n giề ả ị ủ ừ ề ả 
đ nh c a câuị ủ
  - Hàm ý c a câu nóiủ
 
3.Nh ng nhân t  tham gia vào vi cữ ố ệ  
hình thành nghĩa hàm nẩ
  - Tri th c bách khoaứ
  - Tình hu ng giao ti p hi n th cố ế ệ ự

4. V n d ng tri th c v  nghĩa hàmậ ụ ứ ề  
n vào vi c phân tích gi ng vănẩ ệ ả

  - Xác đ nh nghĩa hàm n c a tị ẩ ủ ừ
  - Xác đ nh nghĩa hàm n c a câuị ẩ ủ
  - V n d ng nghĩa hàm n vào vi cậ ụ ẩ ệ  

1. Ki n th cế ứ
+ Hi u đ c s  khác nhau gi a nghĩa t ngể ượ ự ữ ườ  
minh và nghĩa hàm nẩ
+ Hi u đ c vai trò c c kì quan tr ng c aể ượ ự ọ ủ  
nghĩa hàm n trong ho t đ ng giao ti pẩ ạ ộ ế
+ Hi u  đ c  các  lo i  nghĩa  hàm n  khácể ượ ạ ẩ  
nhau:
   - Ti n gi  đ nh c a tề ả ị ủ ừ
   - Ti n gi  đ nh c a câuề ả ị ủ
   - Hàm ý c a câu nói (g n v i tình hu ngủ ắ ớ ố  
giao ti p c  th )ế ụ ể
+ Hi u đ c nh ng nhân t  tham gia  vàoể ượ ữ ố  
vi c hình thành nghĩa hàm nệ ẩ
+ Hi u  đ c  vi c  s  d ng nghĩa  hàm nể ượ ệ ử ụ ẩ  
nh  là m t chi n l c giao ti p ư ộ ế ượ ế

2. Kĩ năng
+  Bi t  các  thao  tác  xác  đ nh  nghĩa  t ngế ị ườ  
minh và nghĩa hàm nẩ
+ Bi t thao tác xác đ nh ti n gi  đ nh c a tế ị ề ả ị ủ ừ 
và ti n gi  đ nh c a câuề ả ị ủ

+ Cung  c p  nh ng  ví  dấ ữ ụ 
v  nghĩa hàm n, th  hi nề ẩ ể ệ  
qua:
- Ti n gi  đ nh c a tề ả ị ủ ừ
- Ti n gi  đ nh c a câuề ả ị ủ
- Hàm ý c a câu nói, g nủ ắ  
v i  tình  hu ng  giao  ti pớ ố ế  
c  thụ ể

+  H c  sinh  đ c  h ngọ ượ ướ  
d n  tìm  hi u  th  nào  làẫ ể ế  
nghĩa hàm n, sau đó th cẩ ự  
hành  xác  đ nh  nghĩa  hàmị  

n c a t , c a câu.ẩ ủ ừ ủ

+  V n  d ng  tri  th c  vậ ụ ứ ề 
nghĩa hàm n đ  phân tíchẩ ể  
gi ng  văn,  th y  đ c  cáiả ấ ượ  
hay, cái t  nh  c a vi c sế ị ủ ệ ử 
d ng  nghĩa  hàm n  trongụ ẩ  
giao ti p và trong sáng tácế  
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phân tích h i tho i, phân tích m chộ ạ ạ  
l c c a văn b nạ ủ ả

+ Bi t thao tác xác đ nh hàm ý c a câu nói,ế ị ủ  
d a trên các ph ng châm giao ti pự ươ ế
+ Bi t v n d ng tri th c v  nghĩa hàm nế ậ ụ ứ ề ẩ  
đ  phân  tích  các  v n  đ ng  h i  tho i  vàể ậ ộ ộ ạ  
m ch l c (liên k t v  n i dung) c a văn b nạ ạ ế ề ộ ủ ả

3. Thái độ
+ Có ý th c tìm hi u nghĩa hàm n và v nứ ể ẩ ậ  
d ng nghĩa hàm n nh  m t chi n l c giaoụ ẩ ư ộ ế ượ  
ti pế
+ Bi t trân tr ng và đánh giá đúng nh ng l iế ọ ữ ố  
nói t  nhế ị
+ Bi t gi  l ch s  trong giao ti pế ữ ị ự ế

văn h c.ọ
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Chuyên đ  10: Đ c th , truy n ng n, ti u thuy t, k chề ọ ơ ệ ắ ể ế ị
S  ti t: 08ố ế

N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú
1. Thơ

 a) Các hình th c th  truy n th ng. Các th  thoe m ntứ ơ ề ố ể ượ ừ 

Trung Qu c:Th  c  phong. Th  lu t. Các th  th  c  c a dânố ơ ổ ơ ậ ể ơ ổ ủ  

t c:l c bát, song th t l c bát, hát nói. S  bi n hoá , phá cáchộ ụ ấ ụ ự ế  

trong th  c .ơ ổ

b) Đ c đi m và hình th c thặ ể ứ ơ

 - Câu th . Cách bi u đ t nh y v t, không liên t c trong th .ơ ể ạ ả ọ ụ ơ  

Hình nh th .ả ơ

 - Nhân v t tr  tình và nhà th . ậ ữ ơ

 - T  th  và các hình th c c a nó.ứ ơ ứ ủ

 - đ c đi m c a th  hi n đ i. Th  t  do.ặ ể ủ ơ ệ ạ ơ ự

 - Th  văn xuôi.ơ

c) Đ c thọ ơ

2. Truy n ng n và ti u thuy tệ ắ ể ế

 a) Đ c đi m chung: Nhân v t, s  ki n, c t truy n, ng iặ ể ấ ự ệ ố ệ ườ  

k  chuy n. Ngôn ng  k  và ngôn ng  nhân v t.ể ệ ư ể ữ ậ

 - Ng i k  chuy n, tác gi , tác gi  hàm n.ườ ể ệ ả ả ẩ

1. Ki n th cế ứ

 -  N m đ c các đ c đi mắ ượ ặ ể  

c  b n c a các th  lo i đ cơ ả ủ ể ạ ượ  

h c, đ c bi t là nh ng đi mọ ặ ệ ữ ể  

tinh t , có ý nghĩa đ  d  hi uế ể ọ ể  

tác ph m theo th  lo i.ẩ ể ạ

 -  S  d ng  đúng  các  thu tử ụ ậ  

ng .ữ

2. Kĩ năng

-  Nh n  bi t  đ c  đi m  thậ ế ặ ể ể 

lo i trên các văn b n đã h cạ ả ọ  

trong ch ng trình.ươ

-  Bi t  đ c hi u ý nghĩa cácế ọ ể  

văn b n theo th  lo i.ả ể ạ

3. Thái độ

1.  Phát  huy  hi uể  

bi t và kinh nghi mế ệ  

d y  văn  c a  giáoạ ủ  

viên  ,  đ c  bi tặ ệ  

nh ng  bài  tâm  đ cữ ắ  

và khó.

2  Phát  huy  kinh 

nghi m và tính sángệ  

t o  c a  h c  sinh,ạ ủ ọ  

đ c bi t phát huy cáặ ế  

tính c a h c sinh.ủ ọ
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 - Đi m nhìn tr n thu t và g ng đi u,ể ầ ậ ọ ệ

 - Các lo i đi m nhìn: đi m nhìn toàn tri, đi m nhìn h n ch ,ạ ể ể ể ạ ế  

đi m nhìn bên ngoài.ể

 - S  v n d ng bi n hoá c a các đi m nhìn tr n thu t.ự ậ ụ ế ủ ể ầ ậ

b) Đ c đi m khác: Dung l ng, k t c u. Các ph ng th cặ ể ượ ế ấ ươ ứ  

k t  c u  c a  ti u  thuy t.  Các  ph ng  th c  k t  c u  c aế ấ ủ ể ế ươ ứ ế ấ ủ  

truy n ng n.ệ ắ

c) Đ c truy n ng n và ti u thuy t.ọ ệ ắ ể ế

3. K chị

a) Đ c đi m c a k chặ ể ủ ị

 - K ch là ngh  thu t t ng h p.ị ệ ậ ổ ợ

 -Văn b n k ch v i các thành ph n c a k ch b n.ả ị ớ ầ ủ ị ả

 - C t truy n k ch và nhân v t k ch.ố ệ ị ậ ị

 - Đ c đi m c a l i tho i trong k ch.ặ ể ủ ờ ạ ị

b) Đ c k ch.ọ ị

Có ý th c đ c - hi u các vănứ ọ ể  

b n theo th  lo i.ả ể ạ
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IV. Gi i thích và h ng d n th c hi nả ướ ẫ ự ệ
4.1. K  ho ch d y h cế ạ ạ ọ

M i h c kì h c 35 ti t chuyên đ , th i l ng m i chuyên đ  đã đ c quy đ nh c  th . Giáo viên nên s p x pỗ ọ ọ ế ề ờ ượ ỗ ề ượ ị ụ ể ắ ế  
chuyên đ  có n i dung t ng ng v i n i dung c a SGK. Ví d  chuyên đ  v  th , đ c th , th  t ng tr ng nên h cề ộ ươ ứ ớ ộ ủ ụ ề ề ơ ọ ơ ơ ượ ư ọ  
song song v i ph n h c th  trong SGK. Ngoài 4 ti t/tu n c a ng  văn nâng cao b  trí thêm 2 ti t/tu n theo k  ho chớ ầ ọ ơ ế ầ ủ ữ ố ế ầ ế ạ  
d y h c c a tr ng THPT chuyên.ạ ọ ủ ườ

K  ho ch d y h c nên th c hi n linh ho t, không c ng nh c, nh m đ t hi u qu  cao.ế ạ ạ ọ ự ệ ạ ứ ắ ằ ạ ệ ả
4.2. N i dung d y h cộ ạ ọ
    N i dung d y h c chuyên sâu d a vào các căn c :ộ ạ ọ ự ứ

- M c tiêu đào t o và quy ch   tr ng chuyên.ụ ạ ế ườ
- N i dung ch ng trình và SGK nâng cao.ộ ươ
- Văn b n h ng d n n i dung d y h c tr ng chuyên ban hành năm 2001.ả ướ ẫ ộ ạ ọ ườ
- Đ c đi m c a HS chuyên văn.ặ ể ủ

4.3. V  ph ng pháp và ph ng ti n d y h cề ươ ươ ệ ạ ọ
    Quán tri t tinh th n đ i mói ph ng pháp d y h c đã ghi trong ch ng trình Ng  văn THPT:ệ ầ ổ ươ ạ ọ ươ ữ
 - Kh c ph c l i d y nh i nhét, th y đ c trò ghi, sau đó h c thu c lòng, tr  bài.ắ ụ ố ạ ồ ầ ọ ọ ộ ả

 - Phát huy cách d y phát huy tính tích c c ch  đ ng, sáng t o c a HS trong quá trình h c t p: Khuy n khích HSạ ự ủ ộ ạ ủ ọ ậ ế  
nêu cách hi u c a mình m t cách ch  đông, không s  sai; khuy n khích tinh th n đ i tho i gi a HS v i nhau, gi a HSể ủ ộ ủ ợ ế ầ ố ạ ữ ớ ữ  
v i SGK, Sách tham kh o, HS v i GV, t o không khí h c t p c i m , dân ch , t  đó phát huy cá tính c a m i HS.ớ ả ớ ạ ọ ậ ở ở ủ ừ ủ ỗ

- Đ i m i cách d y theo h ng đ c hi u, không b ng lòng v i vi c phân tích đa xcó, mà bám sát văn b n, khaiổ ớ ạ ướ ọ ể ằ ớ ệ ả  
thác các ph ngth c bi u đ t c a văn b n, v n d ng ng  c nh và tính sáng t oc a HS đ  tìm ra ý m i.ươ ứ ể ạ ủ ả ậ ụ ữ ả ạ ủ ể ớ

- K t h p nhu n nhuy n đ c văn và vi t văn, h c cách di n đ t chính xác, có l p lu n v ng ch c, có m c đ , cóế ợ ầ ễ ọ ế ọ ễ ạ ậ ậ ữ ắ ứ ộ  
văn.

- Chú tr ng nêu các v n đ  cho HS suy nghĩ, th o lu n.ọ ấ ề ả ậ
- H ng d n các đ  tài nghiên c u nh , t n d ng các bài t p nâng cao (bài t p nghiên c u) trong SGK nâng cao,ướ ẫ ề ứ ỏ ậ ụ ậ ậ ứ  

đ ng th i b  sung thêm các bài t p khác. V n d ng t t sách Bài t p ng  văn nâng cao.ồ ờ ổ ậ ậ ụ ố ậ ữ
- Đ c sách tham kh o có ch n l c, không đ c tràn lan, dành thì gi  đ  t  nghiên c u.ọ ả ọ ọ ọ ờ ể ự ứ
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- H ng d n s u t m t  li u, c t dán t  li u trên báo chí, trao đ i t  li u, h p tác trong h c t p. Phân bi t t  li uướ ẫ ư ầ ư ệ ắ ư ệ ổ ư ệ ợ ọ ậ ệ ư ệ  
văn h c s  (năm sinh, m t, các s  ki n c a nhà văn, th i đi m sáng tác, hoàn c nh sáng tác... v i t  li u lí lu n (chúọ ử ấ ự ệ ủ ờ ể ả ớ ư ệ ậ  
tr ng v n d ng tri th c đ c hi u trong SGK nâng cao), h ng d n tra t  đi n văn h c, t  đi n danh nhân, t  đi n thu tọ ậ ụ ứ ọ ể ướ ẫ ừ ể ọ ừ ể ừ ể ậ  
ng  văn h c, t  đi n ti ng Vi t.ữ ọ ừ ể ế ệ

- H ng d n HS ghi nh t kí đ c văn, vi t các ý ki n nh  nh m trình bày ý riêng ho c tranh lu n, vi t bài cho ướ ẫ ậ ọ ế ế ỏ ằ ặ ậ ế Văn 
h c và tu i trọ ổ ẻ đ  cùng th o lu n.ể ả ậ

- Khuy n khích đ c báo chuyên ngành có ch n l c.ế ọ ọ ọ
 Các b c chu n b  d y h c chuyên đ .ướ ẩ ị ạ ọ ề

Chu n bẩ ị
- Giáo viên nghiên c u n i dung chuyên đ , n m v ng các đ nh h ng.ứ ộ ề ắ ữ ị ướ
- Xác đ nh đ i t ng và n i dung d y h c.ị ố ượ ộ ạ ọ
- Tìm tài li u tham kh o thích h p.ệ ả ợ
- Xác đ nh cách th c t  ch c cho HS thuy t trình, trao đ i trên l p.ị ứ ổ ứ ế ổ ớ
Các b c d y h cướ ạ ọ
- Gi i thi u n i dung, m c đích yêu c u.ớ ệ ộ ụ ầ
- T  ch c các ho t đ ng cho HSổ ứ ạ ộ
- T ng k t chuyên đ , rút kinh nghi m.ổ ế ề ệ
- Đánh giá, khuy n khích HS h c gi i.ế ọ ỏ
4. 4 V  đánh giá k t qu  h c t p c a h c sinhề ế ả ọ ậ ủ ọ

Sau khi h c h t m t hay vài chuyên đ  c n ph i có hình th c ki m tra đánh giá. Nhìn chung hình th c ki m traọ ế ộ ề ầ ả ứ ể ứ ể  
đánh giá k t qu  h c chuyên đ  cũng không có gì khác so v i các hình th c c a n i dung chính khoá. T c là cũng cóế ả ọ ề ớ ứ ủ ộ ứ  
nh ng hình th c ki m tra nh  sau :ữ ứ ể ư

- Ki m tra b ng bài vi t .ể ằ ế
- Ki m tra mi ng .ể ệ
- Ch m bài t p nghiên c u và s  tay ghi chép vi c h c  nhà .ấ ậ ứ ổ ệ ọ ở
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C n suy nghĩ đ  đ i m i không ch  n i dung ki m tra mà c  cách th c ki m tra đánh giá đ  có th  h n ch  đ cầ ể ổ ớ ỉ ộ ể ả ứ ể ể ể ạ ế ượ  
tính ch  quan, c m tính c a ng i đánh giá.ủ ả ủ ườ

4.5. Danh m c tài li u tham kh o t i thi u.ụ ệ ả ố ể
V  ý nghĩa hàm nề ẩ
1) Cao Xuân H o: ạ Nghĩa hi n ngôn và nghĩa hàm nể ẩ , trong sách:Ti ng Vi tế ệ , M y v n đ  ng  âm, ng  pháp, ng  nghĩaấ ấ ề ữ ữ ữ , 
Nxb.Giáo d c, 1999.ụ
2) SGK Ti ng Vi tế ệ  , quy n do GS Cao Xuân H o biên soan, Nxb GD, ể ạ
3) Đ  H u Châu: ỗ ữ Ý nghĩa hàm n và ý nghĩa t ng minhẩ ườ  (ch ng 4, ươ Đ i c ng ngôn ng  h cạ ươ ữ ọ  t p 2, Ng  d ng h c),ậ ữ ụ ọ  
Tuy n t p Đ  H u Châu , t p hai, Nxb. Giáo d c, 2005.ể ậ ỗ ữ ậ ụ
4) Tr n Đình s . ầ ử Tính m  h , đa nghĩa c a văn h cơ ồ ủ ọ , trong sách: Lí lu n và phê bình văn h cậ ọ , Nxb. Giáo d c, 2003.ụ
V  làm văn ngh  lu nề ị ậ
1) Phan K  Bính (1970)- ế Vi t Hán Văn kh oệ ả , M c Lâm xu t b n. Sài Gòn.ặ ấ ả
2) B  GD&ĐT (2006)- ộ Ch ng trình GD ph  thông môn Ng  vănươ ổ ữ . NXB GD.
3) Ph m Văn Đ ng (1973)- ạ ồ D y văn là m t quá trình rèn luy n toàn di nạ ộ ệ ệ , NCGD, s  28, 11/1973.ố
4) Lê Bá Hán, Tr n Đình S , Nguy n Kh c Phi ( 2004) – ầ ử ễ ắ T  đi n thu t ng  văn h cừ ể ậ ữ ọ - NXB GD. HN ( tái b n , ch nh lí).ả ỉ
5) Nguy n Hi n Lê (1962)- ễ ế H ng s c trong v n vănươ ắ ườ  – 2 quy n. NXB Nguy n Hi n Lê , Sài Gòn.ể ễ ế
6) Nguy n Đăng M nh, ch  biên (2000)ễ ạ ủ - Văn: B i d ng h c sinh năng khi u THCSồ ưỡ ọ ế  . NXB ĐHQG HN.
7) Nguy n Đăng M nh, ch  biên (2002)ễ ạ ủ - Văn: B i d ng h c sinh gi i THPTồ ưỡ ọ ỏ   NXB ĐHQG HN.
8) Nhi u tác gi  ( 2003 )- ề ả Văn ngh  lu n đ u th  k  XXị ậ ầ ế ỉ - NXB Văn h cọ
9) Nhi u tác gi  ( 2003)- ề ả M t góc nhìn c a tri th cộ ủ ứ , 3 t p, NXB Tr . ậ ẻ
10) Nhi u tác gi  ( t  1999…)- ề ả ừ V  tác gia và tác ph mề ẩ  ( B  sách nhi u t p)- NXB GD. HN.ộ ề ậ
11) Tr n Đình S  (2003)- ầ ử Đ i m i d y h c Làm văn  THPTổ ớ ạ ọ ở . T p chíạ  Văn h c và tu i trọ ổ ẻ.
12) Đ  Ng c Th ng (1997)- ỗ ọ ố Làm văn t  lý thuy t đ n th c hànhừ ế ế ự . NXB GD.
13) Đ  Ng c Th ngỗ ọ ố  (2004): Đ  văn ngh  lu nề ị ậ  -T p chí ạ Văn h c và tu i trọ ổ ẻ
14) Đ  Ng c Th ngỗ ọ ố  (2005): Vai trò c a l p lu n trong văn ngh  lu nủ ậ ậ ị ậ  -T p chí ạ Văn h c và tu i trọ ổ ẻ
15) Đ  Ng c Th ngỗ ọ ố  (2005): Đ i m i ki m tra đánh giá môn Ng  vănổ ớ ể ữ - T p chí ạ D y h c x a và nayạ ọ ư
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16) Đ  Ng c Th ngỗ ọ ố  (2006): Lu n đi m c a bài văn ngh  lu nậ ể ủ ị ậ  -T p chí ạ Văn h c và tu i trọ ổ ẻ
17) Đ  Ng c Th ng (2006) - ỗ ọ ố Tìm hi u ch ng trình và SGK Ng  văn THPTể ươ ữ - NXB GD.
18) Đ  Ng c Th ngỗ ọ ố  (2007): Đ i m i đ  thi Ng  văn và nh ng ng  nh n c c đoanổ ớ ề ữ ữ ộ ậ ự  - T p chí ạ Khoa h c Giáo d cọ ụ  và t pạ  
chí  Văn h c và tru i trọ ổ ẻ .
19) Đ  Ng c Th ngỗ ọ ố  (2007): Làm văn (giáo trình cho tr ng CĐSP) - NXB ĐHSP Hà N i .ườ ộ
V  văn h c Vi t Nam t  đ u th  k  XX đ n 1945ề ọ ệ ừ ầ ế ỉ ế
1) Mã Giang Lân ch  biên. ủ Quá trình hi n đ i hoá văn h c Vi t Nam 1900 – 1945ệ ạ ọ ệ , Nxb. Văn hoá  thông tin, 2000.
2) Tân th  và xã h i Vi t Nam cu i th  k  XIX đ u th  k  XXư ộ ệ ố ế ỉ ầ ế ỉ , Nxb. Chính tr  Qu c gia, 1997.ị ố
3)  Hoài Thanh. Thi nhân Vi t Namệ , tái b n nhi u l n.ả ề ầ
4) Hoài Thanh. Bình lu n văn ch ngậ ươ  Nxb. GD, 1998.
5)Vũ Ng c Phan. ọ Nhà văn hi n đệ ại, tái b n nhi u l n.ả ề ầ
6) Chu Văn S n. ơ Ba đ nh cao th  m i,ỉ ơ ớ  Nxb. GD, 2003.
7) Xuân thu nhã t pậ .
8) Th  m i 1932 - 1945, tác gia và tác ph mơ ớ ẩ , Nxb. H i nhà văn, 1999.ộ
9) Phan C  D . ự ệ T  l c văn đoàn, con ng i và văn ch ngự ự ườ ươ , Nxb. Văn h c, 1990.ọ
10) Phan C  Đ . ự ệ Phong trào th  m iơ ớ , 1966.
11) Phan C  Đ . ự ệ Văn h c lãng m n Vi t Namọ ạ ệ  (1930 – 1945), Nxb. GD. 1997.
12) Phan C  Đ  - ự ệ Hàn M c T , tác ph m, phê bình và t ng ni mặ ử ẩ ưở ệ , Nxb. GD., 1998.
13) Hà Minh Đ c. ứ M t cu c cách m ng trong thi caộ ộ ạ . Nxb. Văn h c. ọ
14) Th  m i 50 năm nhìn l iơ ớ ạ , Nxb. GD, 1992.
14) Hà Minh Đ c. ứ T  L c văn đoàn, trào l u và tác giaự ự ư , Nxb. GD, 2007.
15) Nguy n Đang Manh tuy n t pễ ể ậ , hai t p, Nxb. ậ Giáo D c, H., 2006..ụ
16) Đ  Lai Thuý ỗ Con m t th .ắ ơ  Nxb. GD., H., 1998.
17) Nhi u tác gi  . ề ả Nghĩ ti p v  Nam Caoế ề , Nxb., H i nhà văn, H., 1992.ộ
18) M t s  chuyên lu n c a các tác gi  Lê Quang H ng, Đinh Trí Dũng, Lê D c Tú, Nguy n Thanh Tú., Nguy n Quangộ ố ậ ủ ả ư ụ ễ ễ  
Trung...
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V  lí lu n văn h cề ậ ọ
1) Giáo trình lí lu n văn h cậ ọ , (Ph ng L u ch  biên) ch ng Ti p nh n văn h c, Nxb., GD, H., 1998.ươ ự ủ ươ ế ậ ọ
2) Lí lu n văn h cậ ọ , Tr n Đình S  ch  biên, t p hai, dùng cho sinh viên cao đ ng s  ph m, Nxb., ĐHSP, 2003.ầ ử ủ ậ ẳ ư ạ
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L P 12Ớ

1. M c đíchụ

- Th ng nh t trên ph m vi toàn qu c k  ho ch d y h c và n i dung d y h c môn Ng  văn cho tr ng THPT chuyên.ố ấ ạ ố ế ạ ạ ọ ộ ạ ọ ữ ườ

- Th ng nh t trên ph m vi toàn qu c n i dung b i d ng h c sinh gi i c p THPT.ố ấ ạ ố ộ ồ ưỡ ọ ỏ ấ

II. K  ho ch d y h c ế ạ ạ ọ

   T ng s  ti t : 150% c a ch ng trình nâng cao, trong đó 50% dành cho n i dung chuyên  sâu (70 ti t).ổ ố ế ủ ươ ộ ế

   H c kì I : 35 ti t.  ọ ế

   H c kì II: 35 ti t.ọ ế

III. N i dung d y h cộ ạ ọ

3.1. C u trúc n i dung d y h cấ ộ ạ ọ

   N i dung d y h c môn Ng  văn l p 12 dành cho các tr ng THPT chuyên ngoài n i dung đ c ghi trong ch ngộ ạ ọ ữ ớ ườ ộ ượ ươ  

trình Nâng cao môn Ng  văn, còn có thêm n i dung chuyên sâu (70 ti t) đ c xây d ng d i d ng các chuyên đ . S  ti tữ ộ ế ượ ự ướ ạ ề ố ế  

t i đa dành cho m t chuyên đ  là 7 ti t, đ c phân ph i nh  sau:ố ộ ề ế ượ ố ư

Ti ng Vi t: 1 chuyên đ , 7 ti t.ế ệ ề ế

Làm văn : 02 chuyên đ , 14 ti tề ế

Lí lu n văn h c: 02 chuyên đ , 14 ti t.ậ ọ ề ế

Văn h c Vi t Nam: 04 chuyên đ  , 28 ti t.ọ ệ ề ế

Văn h c n c ngoài: 01 chuyên đ , 7 ti t.ọ ướ ề ế
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Các chuyên đ  ti ng Vi t, lí lu n văn h c, làm văn ch  y u là chuyên đ  nâng cao nh n th c và ph ng pháp, th cề ế ệ ậ ọ ủ ế ề ậ ứ ươ ự  

hi n ch  y u b ng ho t đ ng th c hành, ph c v  cho yêu c u nâng cao kĩ năng đ c văn và làm văn. C  th  là, chuyên đệ ủ ế ằ ạ ộ ự ụ ụ ầ ọ ụ ể ề  

Th c hành v  các phong cách ch c năng và m t s  bi n pháp tu t  ti ng Vi t, Rèn luy n k t h p các ph ng th c bi u đ tự ề ứ ộ ố ệ ừ ế ệ ệ ế ợ ươ ứ ể ạ  

và các thao tác l p lu n trong văn ngh  lu n, Ti p nh n văn h c và các giá tr  văn h c, Quá trình văn h cậ ậ ị ậ ế ậ ọ ị ọ ọ   có ý nghĩa r tấ  

quan tr ng đ i v i vi c đ c hi u văn h c, nh n th c văn h c s  và làm văn, b i vì văn h c, v  c  b n là v n d ng cácọ ố ớ ệ ọ ể ọ ậ ứ ọ ử ở ọ ề ơ ả ậ ụ  

phong cách và các bi n pháp tu t . Chuyên đ  ệ ừ ề Ti p nh n văn h c và các giá tr  văn h c, Quá trình văn h cế ậ ọ ị ọ ọ  có ý nghĩa thi tế  

th c trong vi c giúp nâng cao năng l c đ c hi u sáng t o c a h c sinh, đánh giá các giá tr  c a văn h c và nh n th c s  thayự ệ ự ọ ể ạ ủ ọ ị ủ ọ ậ ứ ự  

đ i các hi n t ng văn h c trong ti n trình l ch s . Hai chuyên đ  làm văn t p trung rèn luy n các kĩ năng quan tr ng trongổ ệ ượ ọ ế ị ử ề ậ ệ ọ  

ch ng trình làm văn ngh  lu n l p 12 và h ng d n làm văn theo đ  m .ươ ị ậ ớ ướ ẫ ề ở

Các chuyên đ  văn h c Vi t Nam giúp h c sinh n m v ng các tác ph m văn h c, các phong cách ngh  thu t tiêuề ọ ệ ọ ắ ữ ẩ ọ ệ ậ  

bi u c a giai đo n văn h c t  1945 đ n h t th  k  XX. Các chuyên đ  này đ u t p trung vào m t s  ph ng di n quanể ủ ạ ọ ừ ế ế ế ỉ ề ề ậ ộ ố ươ ệ  

tr ng nh t v  n i dung và hình th c c a văn h c giai đo n cu i th  k  XX, đ c bi t có hai chuyên đ  giúp h c sinh tìmọ ấ ề ộ ứ ủ ọ ạ ố ế ỉ ặ ệ ề ọ  

hi u văn h c Vi t Nam sau năm 1975 mà trong SGK ch a có đi u ki n nói c  th . Chuyên đ  v  văn h c n c ngoàiể ọ ệ ư ề ệ ụ ể ề ề ọ ướ  

t p trung vào v n đ  con ng i, tính nhân văn và s  đa d ng c a các th  lo i và bút pháp ngh  thu t.ậ ấ ề ườ ự ạ ủ ể ạ ệ ậ
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Chuyên đ  1: Ti p nh n văn h c và các giá tr  c a văn h cề ế ậ ọ ị ủ ọ

S  ti t: 07ố ế

                         N i dungộ                   M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ                   Ghi chú
1. V  ti p nh n văn h c.ề ế ậ ọ

1.1.Văn  b n  là  m t  c u  trúcả ộ ấ  
m i  g i,  có  nhi u  đi mờ ọ ề ể  
“tr ng”, “ch a xác đ nh”, ch aắ ư ị ư  
hi u đ c.ể ượ
1.2.  Ch  th  ti p  nh n  “bủ ể ế ậ ổ 
sung”, “c  th  hoá”, “đ t trongụ ể ặ  
ng  c nh c  th ”, làm cho vănữ ả ụ ể  
b n  “hoàn  ch nh”,  “hi u  đ cả ỉ ể ượ  
thông su t”, “có ý nghĩa”, t c làố ứ  
bi n văn b n c a nhà văn thànhế ả ủ  
văn b n c a ng i đ c.ả ủ ườ ọ
1.3. Do tính ch  đ ng, ch  quanủ ộ ủ  
c a ng i đ c mà văn b n vănủ ườ ọ ả  
h c  có  tính  đa  nghĩa,  có  đ iọ ờ  
s ng c  th  trong xã  h i,  l chố ụ ể ộ ị  
s .ử
1.4. M i ng i đ c th ng ch uỗ ườ ọ ườ ị  

nh  h ng c a  “c ng đ ng líả ưở ủ ộ ồ  
gi i”, c a th i mình, đ ng th iả ủ ờ ồ ờ  
th ng ch  phát  hi n m t khườ ỉ ệ ộ ả 
năng nghĩa c a văn b n. Khôngủ ả  
ai  là  ng i  duy nh t  hi u vănườ ấ ể  

1. V  ki n th cề ế ứ
­ V  tiêp nh n văn h c: Hi u đ c n i dung kháiề ậ ọ ể ượ ộ  

ni m: xem l i khái ni m văn b n văn h c đã h c  l pệ ạ ệ ả ọ ọ ở ớ  
10, c u trúc m i g i, đi m ch a xác đ nh (  đây g m tấ ờ ọ ể ư ị ở ồ ư 
t ng, ch  đ , các chi ti t ch a c  th ,  b  l ng...đòiưở ủ ề ế ư ụ ể ỏ ử  
h i ph i c  th  hoá,), tính ch  đ ng sáng t o c a ng iỏ ả ụ ể ủ ộ ạ ủ ườ  
đ c, quy lu t đ c hi u c a m i ng i, khái ni m ọ ậ ọ ể ủ ỗ ườ ệ hi uể  
(hi u là khi ng i đ c tìm th y m t ý nghĩa nào đó),ể ườ ọ ấ ộ  
khái ni m s  “hi u nh m” (hi u không phù h p v i ýệ ự ể ầ ể ợ ớ  
đ nh c a tác gi , v i ý nghĩa c a t  ng , k t c u...),ị ủ ả ớ ủ ừ ữ ế ấ  
“m i s  đ c ít nhi u đ u là hi u nh m”.ọ ự ọ ề ề ể ầ
­ V  các giá tr  c a văn h c: Hi u các khái ni m giáề ị ủ ọ ể ệ  

tr , giá tr  th m mĩ, giá tr  ngh  thu t, giá tr  nh n th c,ị ị ẩ ị ệ ậ ị ậ ứ  
giá tr  giáo d c.  đây l u ý giá tr  th m mĩ là nh ng giáị ụ ở ư ị ẩ ữ  
tr  khác h n v i giá tr  th c d ng, bao g m v  đ p c mị ẳ ớ ị ự ụ ồ ẻ ẹ ả  
tính, v  đ p tinh th n (cái đ p, cái cao c , cái bi, cái hàiẻ ẹ ầ ẹ ả  
và các bi n th  c a chúng nh  cái châm bi m, cái hàiế ể ủ ư ế  
h c...), giá tr  gi i trí, mua vui, h ng con ng i đ nướ ị ả ướ ườ ế  
nh ng lí t ng cao đ p, s  gi i thoát v  tinh th n. Giáữ ưở ẹ ự ả ề ầ  
tr  ngh  thu t th c ch t là giá tr  bi u hi n, sáng t oị ệ ậ ự ấ ị ể ệ ạ  
c a hình th c ngh  thu t (đ i l p v i cái có th t), baoủ ứ ệ ậ ố ậ ớ ậ  
g m cách s  d ng ngôn t ,  các  th  pháp,  bi n phápồ ử ụ ừ ủ ệ  

-  V  ph ng pháp d yề ươ ạ  
bài  ti p  nh n  văn  h c,ế ậ ọ  
GV  nên  phân  tích  m tộ  
quá  trình  đ c  hi u  vănọ ể  
b n  c  th ,  giúp  HSả ụ ể  
hi u th c ch t c a vănể ứ ấ ủ  
b n  cũng  nh  s  ti pả ư ự ế  
nh n.  Ch ng  h n  đ cậ ẳ ạ ọ  
hi u  ể Tây ti n,  Đàn ghiế  
ta  c a  Lorcaủ .  Qua 
nh ng  cách  đ c  khácữ ọ  
nhau cho HS th y s  đaấ ự  
nghĩa,  cách  hi u  tể ừ 
trong  ng ,  trong  cúữ  
pháp,  trong  văn  b n;ả  
phân  bi t  đ c  đúng  vàệ ọ  
đ c  nh m.  Cho  HS  tọ ầ ự 
phân tích  quá  trình  đ cọ  
hi u  m t  văn  b n  cể ộ ả ụ 
th  đ  rút ra ki n th c.ể ể ế ứ
- C n l u ý giá tr  c aầ ư ị ủ  
văn h c ph  thu c vàoọ ụ ộ  
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b n. Không ai đ c quy n c mả ộ ề ả  
th  văn b n, dù là ng i đ c cóụ ả ườ ọ  
chút tài năng.
      
        2. Các giá tr  văn h cị ọ
2.1. Giá tr  th m mĩ.ị ẩ
2.2. Giá tr  nh  thu t.ị ệ ậ
2.3. Giá tr  nh n th c.ị ậ ứ
2.4. Giá tr  giáo d c.ị ụ

ngh  thu t, bút pháp, phong cách ngh  thu t, s c truy nệ ậ ệ ậ ứ ề  
c m, khêu g i, h p d n. Giá tr  nh n th c c a văn h cả ợ ấ ẫ ị ậ ứ ủ ọ  
do g n v i giá tr  th m mĩ cho nên cũng khác v i nh nắ ớ ị ẩ ớ ậ  
th c th c d ng nh  khoa h c, l ch s , mà bao g m cácứ ự ụ ư ọ ị ử ồ  
giá tr  nh n th c nhân văn c a văn h c nh  giúp conị ậ ứ ủ ọ ư  
ng i bi t phân bi t cái t t, cái x u, cái th t cái gi ,ườ ế ệ ố ấ ậ ả  
kh ng đ nh con ng i, quy n s ng, ph m giá, cá tính,ẳ ị ườ ề ố ẩ  
tài năng...; đ  cao tinh th n qu  c m, ý th c sáng t o,ề ầ ả ả ứ ạ  
lòng khoan dung; lên án m i b t công, t i ác, thói x u.ọ ấ ộ ấ  
Giá tr  giá  d c cũng g n v i giá tr  th m mĩ, cho nênị ọ ụ ắ ớ ị ẩ  
khác v i giáo d c th c d ng là giáo d c m t t  t ngớ ụ ự ụ ụ ộ ư ưở  
quan đi m c  th , th  hi n  giá tr  nuôi d ng nh ngể ụ ể ể ệ ở ị ưỡ ữ  
tình c m t t đ p nh  lòng đ ng c m, tinh th n v  tha,ả ố ẹ ư ồ ả ầ ị  
khích l  nh ng khát v ng v n t i chân, thi n, mĩ; phátệ ữ ọ ươ ớ ệ  
tri n năng l c c m giác, t ng t ng, th  nghi m đ iể ự ả ưở ượ ể ệ ờ  
s ng.ố

      L u ý ch n các ví d  trong l ch s  văn h c Vi t Namư ọ ụ ị ử ọ ệ  
hi n đ i, do “đ c nh m”, “đ c sai” mà đánh giá sai vệ ạ ọ ầ ọ ề 
giá tr  c a tác ph m, nh h ng đ n s  ph n tác ph mị ủ ẩ ả ưở ế ố ậ ẩ  
và tác gi  văn h c.ả ọ

2. V  kĩ năng:ề
­ HS bi t cách đ c văn b n văn h c, có ý th c phátế ọ ả ọ ứ  

huy tính ch  đ ng sáng t o trong đ c hi u văn b n vănủ ộ ạ ọ ể ả  
h c.ọ
­ Bi t phân tích và đánh giá các giá tr  văn h c đ iế ị ọ ố  

v i các văn b n đã h c và các văn b n khác có đ  khóớ ả ọ ả ộ  
t ng t .ươ ự

s  đ c hi u c a ng iự ọ ể ủ ườ  
đ c. Đ i v i bài các gíaọ ố ớ  
tr  văn h c, GV t  ch cị ọ ổ ứ  
cho HS th o lu n giá trả ậ ị 
c a các văn b n c  th .ủ ả ụ ể  
T o  đi u  ki n  t i  đaạ ề ệ ố  
cho HS ch  đ ng nghiênủ ộ  
c u,  t  h c  các  giá  trứ ự ọ ị 
văn h c.ọ
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Chuyên đ  2: M t s  v n đ  v  quá trình văn h cề ộ ố ấ ề ề ọ
S  ti t: 07ố ế

                         N i dungộ              M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ            Ghi chú
1. Khái ni m quá trình văn h c: Vănệ ọ  

h c là s n ph m c a l ch s . Văn h cọ ả ẩ ủ ị ử ọ  
b t ngu n t  lao đ ng, t  b n năng vuiắ ồ ừ ộ ừ ả  
ch i, t  ma thu t, t  tình c m tôn giáo.ơ ừ ậ ừ ả  
Các ngu n g c này đ u có th t và giúpồ ố ề ậ  
hi u văn h c t  nhi u m t. M i quanể ọ ừ ề ặ ố  
h  văn h c v i xã h i. l ch s , văn hoá,ệ ọ ớ ộ ị ử  
kinh  t .  S  v n  đ ng,phát  tri n  c aế ự ậ ộ ể ủ  
b n thân văn h c nh  ngh  thu t ngônả ọ ư ệ ậ  
t  t  nguyên h p đ n phân hoá thànhừ ừ ợ ế  
các  ngh  thu t.  Trong  quá  trình  phátệ ậ  
tri n,  văn  h c  tr i  qua các  hình  thái:ể ọ ả  
văn  h c  dân  gian,  văn  h c  vi t,  vănọ ọ ế  
h c c  đ i mang d u n ý th c th nọ ổ ạ ấ ấ ứ ầ  
tho i, văn h c trung đ i b  chi ph i b iạ ọ ạ ị ố ở  
ý  th c  quy n  uy;  văn  h c  c n,  hi nứ ề ọ ậ ệ  
đ i b  chi ph i b i cá tính sáng t o c aạ ị ố ở ạ ủ  
nhà văn. 

- M t s  quan ni m văn h c trong l chộ ố ệ ọ ị  
s :  văn h c “mô ph ng” (Aristote)  tử ọ ỏ ự 
nhiên, văn h c ph n ánh, tái  hi n đ iọ ả ệ ờ  
s ng (Bêlinski), văn h c là s  bi u hi nố ọ ự ể ệ  
c a ch  th  (ch  nghĩa lãng m n), vănủ ủ ể ủ ạ  

1.  HS n m đ c văn h c là s n ph mắ ượ ọ ả ẩ  
c a s  phát tri n l ch s , đ c đi m c aủ ự ể ị ử ặ ể ủ  
văn h c ph  thu c vào quan ni m vănọ ụ ộ ệ  
h c c a m i th i, c a nhà văn. Có cácọ ủ ỗ ờ ủ  
quan  ni m  nh :  văn  h c  là  “b tệ ư ọ ắ  
ch c,” “tái hi n” cu c s ng, l y thướ ệ ộ ố ấ ế 
giói khách quan làm chu n; văn h c làẩ ọ  
bi u hi n, l y th  gi i tình c m chể ệ ấ ế ớ ả ủ 
quan làm chu n;  văn  h c  là  công  cẩ ọ ụ 
th c d ng nh  giáo hoá, đ u tranh, l yự ụ ư ấ ấ  
tác đ ng th c d ng làm chu n) ;  vănộ ự ụ ẩ  
h c vì b n thân nó, ngh  thu t v  nghọ ả ệ ậ ị ệ 
thu t, l y sáng t o tác ph m làm m cậ ấ ạ ẩ ụ  
đích;  văn  h c  là  s  th  nghi m  đ iọ ự ể ệ ờ  
s ng, l y th  nghi m – m t  m i quanố ấ ể ệ ộ ố  
h  ch  th  –  khách  th  làm chu n).ệ ủ ể ể ẩ  
Khi đánh giá tác ph m c n xem nó làẩ ầ  
s n ph m c a th i nào v i quan ni mả ẩ ủ ờ ớ ệ  
nh  th  nào v  văn h c.ư ế ề ọ

2. HS n m đ c các khái ni m c  b nắ ượ ệ ơ ả  
nh : phong cách, trào l u (tr ng phái),ư ư ườ  
khuynh h ng văn h c. ướ ọ
-  Phong cách nhà văn là tính đ c đáo,ộ  

Giáo viên c n chu n b  cácầ ẩ ị  
ví  d  v  quan  ni m  vănụ ề ệ  
h c,  quan  ni m  tái  hi nọ ệ ệ  
nh  ki u  ph n  ánh  hi nư ể ả ệ  
th c  hi u  theo  nghĩa  h p,ự ể ẹ  
quan  ni m bi u  hi n  nhệ ể ệ ư 
quan ni m lãng m n, quanệ ạ  
ni m th c  d ng nh  “vănệ ự ụ ư  
dĩ t i  đ o”, văn h c là vũả ạ ọ  
khí...quan ni m văn h c vìệ ọ  
b n thân nó nh  quan ni mả ư ệ  
“ngh  thu t  v  nghệ ậ ị ệ 
thu t”c a Oscar Wild, c aậ ủ ủ  
Baudelaire,  c a  R.ủ  
Jakobson,  ph n  nào  c aầ ủ  
Hoài  Thanh,  “văn  ch ngươ  
là văn ch ng”, quan ni mươ ệ  
văn  h c  là  th  nghi m làọ ể ệ  
quan ni m th nh hành ngàyệ ị  
nay, khi đ  cao vai trò chề ủ 
th , đ i tho i v i th  gi i. ể ố ạ ớ ế ớ
Ngoài  khái  ni m  phongệ  
cách  đã  đ c  trình  bàyượ  

58

58



h c là văn b n đ c sáng t o, văn h cọ ả ượ ạ ọ  
là s  đ ng sáng t o c a ng i đ c, vănự ồ ạ ủ ườ ọ  
h c là bi u hi n vô th c c a nhà văn,ọ ể ệ ứ ủ  
văn h c ph c v  m c đích th c d ngọ ụ ụ ụ ự ụ  
nh  giáo d c, tuyên truy n,… Các quanư ụ ề  
đi m này đ u có ý nghĩa trong ph m viể ề ạ  
c a nó, không nên ph  di n phi n di nủ ủ ệ ế ệ  
m t quan ni m nào. ộ ệ

2. Các  thành  ph n  c a  văn  h cầ ủ ọ  
trong  không  gian,  th i  gian:  nhà  văn,ờ  
th  lo i, ngôn ng , ng i đ c, phongể ạ ữ ườ ọ  
cách,  trào  l u,  tr ng  phái,  khuynhư ườ  
h ng,  th i  đ i  văn  h c.  Các  thànhướ ờ ạ ọ  
ph n này t ng tác và quy đ nh nhau,ầ ươ ị  
t o thành di n m o, đ c tr ng văn h cạ ệ ạ ặ ư ọ  
m i th i.ỗ ờ

3. Các  quy  lu t  c a  quá  trình  vănậ ủ  
h c:  tác  đ ng  qua  l i  v i  hi n  th cọ ộ ạ ớ ệ ự  
l ch s ; k  th a và cách tân; giao l u,ị ử ế ừ ư  
ti p  nh n  và  ch u  nh  h ng  trongế ậ ị ả ưở  
quan h  v i văn h c n c ngoài.ệ ớ ọ ướ

sáng t o ngh  thu t g n v i m t quanạ ệ ậ ắ ớ ộ  
ni m nh t đ nh v  con ng i và cu cệ ấ ị ề ườ ộ  
đ i. - Trào l u (cũng g i là tr ng phái)ờ ư ọ ườ  
là phong trào có quan ni m văn h c vàệ ọ  
sáng tác văn h c th nh hành trong th iọ ị ờ  
gian và không gian nh t đ nh, có quanấ ị  
h  m t thi t v i m t trào l u t  t ngệ ậ ế ớ ộ ư ư ưở  
xã h i,  t  t ng mĩ h c, th  hi n xuộ ư ưở ọ ể ệ  
th  văn h c ch  y u c a m t th i, cóế ọ ủ ế ủ ộ ờ  
tác d ng nh h ng đ n nh ng th  hụ ả ưở ế ữ ế ệ 
nhà  văn,  t o  thành  nh ng  quy  ph mạ ữ ạ  
chung c a văn h c th i đó. Ch ng h nủ ọ ờ ẳ ạ  
trào l u Văn ngh  Ph c h ng, trào l uư ệ ụ ư ư  
ánh sáng, ch  nghĩa c  đi n, ch  nghĩaủ ổ ể ủ  
lãng  m n,  ch  nghĩa  hi n  th c  (g mạ ủ ệ ự ồ  
ch  nghĩa  hi n  th c  phê  phán,  chủ ệ ự ủ 
nghĩa hi n th c xã h i ch  nghĩa), chệ ự ộ ủ ủ 
nghĩa t  nhiên, ch  nghĩa hi n đ i, chự ủ ệ ạ ủ 
nghĩa  h u  hi n  đ i...  Đ c  đi m  c aậ ệ ạ ặ ể ủ  
trào l u là có quan ni m văn h c riêng,ư ệ ọ  
m  ra m t chân tr i sáng tác m i so v iở ộ ờ ớ ớ  
truy n th ng, có ng i tham gia t ngề ố ườ ươ  
đ i  đông  đ o,  có  quy  mô,  đ ng  th iố ả ồ ờ  
cũng  khá  đa  d ng.  ạ T  l c  văn  đoàn,ự ự  
phong trào Th  m i cũng là nh ng tràoơ ớ ữ  
l u  văn  h c.  Tr ng phái  văn  h c  làư ọ ườ ọ  
m t t p h p (nhóm, tr ng))  nhà vănộ ậ ợ ườ  

trong chuyên đ  riêng, GVề  
c n chu n b  ví d  v  tràoầ ẩ ị ụ ề  
l u,  tr ng  phái,  khuynhư ườ  
h ng văn h c và các ví dướ ọ ụ 
khác,  đ c  bi t  là  các  tràoặ ệ  
l u văn h c hi n đ i  chư ọ ệ ạ ủ 
nghĩa nh : ch  nghĩa t ngư ủ ượ  
tr ng, ch  nghĩa bi u hi n,ư ủ ể ệ  
ch  nghĩa  hi n  sinh  vănủ ệ  
h c, dòng ý th c,...ọ ứ
   GV cũng c n  chu n bầ ẩ ị 
các ví d  v  k  th a, cáchụ ề ế ừ  
tân,  giao  l u,  nh  h ngư ả ưở  
c a văn h c, ho c t  ch củ ọ ặ ổ ứ  
cho HS trao đ i.ổ
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v i  quy  mô  nh  h n,  gi i  h n  trongớ ỏ ơ ớ ạ  
nh ng nhà văn có h ng thú sáng tác g nữ ứ ầ  
g i, có tr ng h p l y m t nhà văn l nủ ườ ợ ấ ộ ớ  
nào  đó  làm b c  th y.  Nhóm (tr ng)ậ ầ ườ  
th  Bình Đ nh, Xuân thu nhã t p đ u cóơ ị ậ ề  
th  coi là tr ng phái.ể ườ
-  Khuynh  h ng  văn  h c  (còn  g i  làướ ọ ọ  
dòng văn h c)  ch  y u là ch  s  g nọ ủ ế ỉ ự ầ  
g i m t s  m t c a nh ng sáng tác vănủ ộ ố ặ ủ ữ  
h c trong không gian và th i gian nhọ ờ ư 
v  m t  t  t ng  và  th m mĩ,  ch ngề ặ ư ưở ẩ ẳ  
h n  khuynh h ng yêu n c,  khuynhạ ướ ướ  
h ng trào phúng... ướ
3.  N m đ c quy lu t k  th a và cáchắ ượ ậ ế ừ  
tân  th  hi n  trong  các  tác  ph m vănể ệ ẩ  
h c c  th . V n đ  giao l u, ti p thuọ ụ ể ấ ề ư ế  

nh h ng c a văn h c n c ngoài cóả ưở ủ ọ ướ  
ý nghĩa quan tr ng trong quá trình vănọ  
h c.  nh  h ng văn h c  th  hi n  ọ ả ưở ọ ể ệ ở 
tính liên văn b n c a văn b n. HS cũngả ủ ả  
c n bi t qua m t s  ví d  c a văn h cầ ế ộ ố ụ ủ ọ  
hi n đ i.ệ ạ

4.  HS h c  k t  h p  v i  ki n  th c  vọ ế ợ ớ ế ứ ề 
giai đo n văn h c, bi t g i tên đúng cácạ ọ ế ọ  
hi n t ng văn h c t ng ng.ệ ượ ọ ươ ứ
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Chuyên đ  3: Th c hành v  các phong cách ngôn ng  ch c năng  và m t s   bi n pháp tu t  ề ự ề ữ ứ ộ ố ệ ừ
S  ti t: 07ố ế

TT N i dung chínhộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú
I Các phong cách ngôn ng  ch c năngữ ứ

1. Khái quát v  c c phong cách ngônề ỏ  
ng  chữ c năngứ
2. Th c hành phân tích các đ c đi mự ặ ể  
c a m t s  phong cách ngôn ng  ch củ ộ ố ữ ứ  
năng
3. Th c hành t o l p văn b n thu cự ạ ậ ả ộ  
m t  s  phong  cách  ngôn  ng  ch cộ ố ữ ứ  
năng

1. V  ki n th cề ế ứ
     Hi u sâu h n v  khái ni m và các đ cể ơ ề ệ ặ  
đi m c a phong cách ngôn ng  ch c năng:ể ủ ữ ứ  
hành  chính,  khoa  h c,  ch nh  lu n,  b o,ọ ớ ậ ỏ  
sinh ho t, ngh  thu t …ạ ệ ậ
2. V  kĩ năngề
- Nh n ra và phân tích đậ ư c các đ c đi mợ ặ ể  
s  d ng  ngôn  ng  c a  c c  phong  cáchử ụ ữ ủ ỏ  
ngôn  ng  ch c  năng:  hành  ch nh,  khoaữ ứ ớ  
h c,  ch nh  lu n,  b o,  sinh  ho t,  nghọ ớ ậ ỏ ạ ệ 
thu t …ậ
- T o l p đạ ậ c văn b n thu c c c phongượ ả ộ ỏ  
cách ngôn ng  ch c năngữ ứ
3. V  thái đề ộ
    Có ý th c s  d ng ngôn ng  phù h pứ ử ụ ữ ợ  
v i phong cách ngôn ng  ch c năngớ ữ ứ

      Cung  c p  líấ  
thuy t   m c  đế ở ứ ộ 
nh  SGK,  tăngư  
c ng  ho t  đ ngườ ạ ộ  
th c hành ự

II Các bi n pháp tu t  ệ ừ
1. Khái quát v  các bi n pháp tu t  ề ệ ừ
2. Th c hành nh n di n và phân tíchự ậ ệ  
giá tr  c a bi n pháp tu t  trong giaoị ủ ệ ừ  
ti p h ng ngày và trong văn h cế ằ ọ
3. Th c hành s  d ng các bi n phápự ử ụ ệ  
tu t  phù h p v i m c đích và hoànừ ợ ớ ụ  

1. V  ki n th cề ế ứ
- Hi u sâu h n, kĩ h n v  các bi n pháp tuể ơ ơ ề ệ  
từ
- N m đắ ư c các giá tr  c a m i bi n phápợ ị ủ ỗ ệ  
tu từ
2. V  kề ĩ năng
- Nh n ra các bi n pháp tu t  trong l i nóiậ ệ ừ ờ  

Các  bi nệ  
pháp  tu  t  c  thừ ụ ể 
đư c s  d ng trongợ ử ụ  
t c ph m đ c h cỏ ẩ ượ ọ  

 THPTở
Cung  c p  líấ  

thuy t   ế ở m c  đứ ộ 
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c nh giao ti p, đ c bi t là trong vănả ế ặ ệ  
b n văn h c.ả ọ

h ng ngày và trong tác ph m văn h cằ ẩ ọ
- Phân tích đư c giá tr  tu t  c a các bi nợ ị ừ ủ ệ  
pháp tu t  trong l i nói h ng ngày và trongừ ờ ằ  
tác ph m văn h cẩ ọ
- Có kh  năng s  d ng các bi n pháp tu tả ử ụ ệ ừ 
phù h p v i m c đích và hoàn c nh giaoợ ớ ụ ả  
ti pế
3. V  tề hái độ
      Có ý th c s  d ng các bi n pháp tu tứ ử ụ ệ ừ 
phù h p v i  hoàn c nh giao ti p đ  đ tợ ớ ả ế ể ạ  
đư c hi u qu  cao trong di n đ t ợ ệ ả ễ ạ

nh  SGK,  tăngư  
c ng  ho t  đ ngườ ạ ộ  
th c hành ự  
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Chuyên đ  4 : Đ c hi u m t s  tác ph m văn h c vi t nam sau năm 1975ề ọ ể ộ ố ẩ ọ ệ
S  ti t: 07ố ế

N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú
Tìm hi uể  
m t s  tácộ ố  
ph m tiêuẩ  
bi u c aể ủ  
văn h c sauọ  
1975 như 
Th i xaờ  
v ng, N iắ ỗ  
bu n chi nồ ế  
tranh, Thiên 
s , T ngứ ướ  
v  h u,ề ư  
Phiên chợ  
Giát, C  lauờ  
Đinh Bộ  
Lĩnh, Bóng 
ch , Tr ngữ ườ  
ca…

1. V  ki n th cề ế ứ
     N m đ c b i c nh ra đ i c a tác ph m, t  đó hi u đ cắ ượ ố ả ờ ủ ẩ ừ ể ượ  
ý nghĩa nh ng tìm tòi đ i m i v  n i dung và ngh  thu t màữ ổ ớ ề ộ ệ ậ  
tác gi  g i vào đó. Thí d : ả ử ụ Th i xa v ng ờ ắ c a Lê L u ch  y uủ ự ủ ế  
quan tâm đ i m i n i dung hi n th c (v n đ  giá tr  cá nhânổ ớ ộ ệ ự ấ ề ị  
trong văn hóa làng xã và các nguyên t c th i chi n, các b tắ ờ ế ấ  
c p th i h u chi n).ậ ờ ậ ế  T ng v  h u ướ ề ư c a Nguy n Huy Thi pủ ễ ệ  
v a đ t ra nh ng suy t  nh c nh i v  vi c chuy n đ i thừ ặ ữ ư ứ ố ề ệ ể ổ ế 
nào h  giá tr  th i chi n sang th i bình và nh ng tác đ ngệ ị ờ ế ờ ữ ộ  
c a kinh t  th  tr ng…, v a n  l c đ i m i ngh  thu t tr nủ ế ị ườ ừ ỗ ự ổ ớ ệ ậ ầ  
thu t theo nguyên t c đ i tho i đa thanh. ậ ắ ố ạ Thiên s  ứ c a Ph mủ ạ  
Th  Hoài v a là s  truy v n v  nh ng th m tr ng văn hoá,ị ừ ự ấ ề ữ ả ạ  
v a đ  xu t m t quan ni m m i v  ti u thuy t.  ừ ề ấ ộ ệ ớ ề ể ế N i bu nỗ ồ  
chi n tranh ế c a B o Ninh là d ng ti u thuy t dòng ý th c,ủ ả ạ ể ế ứ  
cùng lúc làm m i n i dung (có th  vi t v  chi n tranh nhớ ộ ể ế ề ế ư 
th  nào) và hình th c bi u đ t (có th  vi t ti u thuy t nhế ứ ể ạ ể ế ể ế ư 
th  nào).  Th  ế ơ L i  nh  ố ỏ c a D  Th  Hoàn.  Các  tr ng  ca.ủ ư ị ườ  
Phiên ch  Giát  ợ c a Nguy n Minh Châu là m t văn b n đaủ ễ ộ ả  
thanh trình bày s  ph n ng i nông dân qua cái nhìn tri t h cố ậ ườ ế ọ  
– l ch s . ị ử C  lau Đinh B  Lĩnhờ ộ  c a Ch  Lan Viên là nhu c uủ ế ầ  
tìm v  b n ngã c a cái tôi tr  tình cá nhân, ề ả ủ ữ Bóng ch  ữ c a Lêủ  
Đ t th  hi n n  l c cách tân th  theo tinh th n “làm th  làạ ể ệ ỗ ự ơ ầ ơ  
làm ti ng Vi t”…ế ệ

Giáo viên  cung c p t  li uấ ư ệ  
v  tác  gi ,  tác  ph m  (v iề ả ẩ ớ  
ti u thuy t ch n trich đo n),ể ế ọ ạ  
sau  đó  nêu câu h i  đ  h cỏ ể ọ  
sinh nh n xét v  nh ng đ cậ ề ữ ặ  
s c n i dung và ngh  thu tắ ộ ệ ậ  
c a tác ph m (Thí d : v  đủ ầ ụ ề ề 
tài,  c m h ng, v  th  lo i,ả ứ ề ể ạ  
v  ngh  thu t tr n thu t…)ề ệ ậ ầ ậ
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2. V  kĩ năngề
       Trang b  đ c nh ng kinh nghi m đ c m i đ  nh n raị ượ ữ ệ ọ ớ ể ậ  
s  thay đ i c a t  duy văn h c.ự ổ ủ ư ọ
3. V  tề hái độ 
       Trân tr ng nh ng n  l c làm m i văn ch ng trên tinhọ ữ ỗ ự ớ ươ  
th n dân ch  và nhân b n.ầ ủ ả

Chuyên đ  5: Văn h c Vi t Nam sau năm 1975ề ọ ệ
S  ti t: 07ố ế

N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú

Tinh  th n  dânầ  
ch  hoá văn h củ ọ  
th  hi n  trongể ệ  
cách  nhìn  con 
ng i,  trongườ  
quan  ni m  vệ ề 
hi n  th c  vàệ ự  
trong  m i  quanỗ  
h  m i  gi aệ ớ ữ  
nhà văn v i b nớ ạ  
đ cọ

1. V  ki n th cề ế ứ
- N m đ c s  thay đ i to l n c a hoàn c nh l ch s  - xã h i đ a đ nắ ượ ự ổ ớ ủ ả ị ử ộ ư ế  
s  thay đ i môi tr ng văn hoá và tâm th  sáng t o c a nhà văn (tự ổ ườ ế ạ ủ ừ 
chi n tranh tr  v  qu  đ o hoà bình, công cu c đ i m i đ t n c,ế ở ề ỹ ạ ộ ổ ớ ấ ướ  
giao l u đa chi u, xu th  toàn c u hoá, vai trò c a internet…)ư ề ế ầ ủ

- Hi u đ c chính cái nhìn dân ch  hoá v  con ng i và hi n th c đãể ượ ủ ề ườ ệ ự  
đ a đ n nh ng đ i m i phong phú v  th  lo i  và th  pháp bi uư ế ữ ổ ớ ề ể ạ ủ ể  
hi n.ệ

- M t s  ch  đ  chính c a văn h c sau 1975:ộ ố ủ ề ủ ọ
• Nh n th c l i m t s  v n đ  xã h i trong quá kh  và th c t i: c iậ ứ ạ ộ ố ấ ề ộ ứ ự ạ ả  
cách ru ng đ t, chi n tranh, nh ng b t c p th i bao c p, nh ng tácộ ấ ế ữ ấ ậ ờ ấ ữ  
đ ng c a kinh t  th  tr ng.ộ ủ ế ị ườ
• Nh ng băn khoăn, trăn tr  v  con ng i: nhu c u kh ng đ nh cáữ ở ề ườ ầ ẳ ị  
tính, ám nh cô đ n, khát v ng hoà bình, h nh phúc.ả ơ ọ ạ
• Nh ng băn khoăn, trăn tr  v  cách vi t: nhu c u  ữ ở ề ế ầ làm m iớ  và  làm 
khác v i truy n th ng.ớ ề ố

Giáo  viên  cung  c pấ  
thêm  cho  h c  sinh  triọ  
th c v  văn h c s , nêuứ ề ọ ử  
câu h i g i m  đ  h cỏ ợ ở ể ọ  
sinh  so  sánh,  rút  ra  sự 
thay  đ i  c  b n  c aổ ơ ả ủ  
hoàn  c nh  l ch  s  xãả ị ử  
h i, t  đó đi đ n nh nộ ừ ế ậ  
th c:  s  đ i  m i  c aứ ự ổ ớ ủ  
văn h c Vi t  Nam sauọ ệ  
1975 là t t y u.ấ ế
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2. V  kĩ năngề
      Trang b  thêm nh ng kinh nghi m đ c m i đ  có th  hi u đ cị ữ ệ ọ ớ ể ể ể ượ  
nh ng tác ph m không ch  ữ ẩ ỉ m i ớ mà còn khác v i truy n th ng.ớ ề ố
3. V  thái đề ộ
      Kh ng đ nh s  đ i m i văn h c sau 1975 là t t y u và nó thu c vẳ ị ự ổ ớ ọ ấ ế ộ ề 
công cu c đ i m i c a đ t n c.ộ ổ ớ ủ ấ ướ

Chuyên đ  6: Phong cách m t s  nhà th  Vi t Nam hi n đ iề ộ ố ơ ệ ệ ạ
S  ti t: 07ố ế

N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú
1. Khái ni m phong cách ngh  thu tệ ệ ậ
1.1. C  s  t  t ng c a phong cách ngh  thu t: t  t ngơ ở ư ưở ủ ệ ậ ư ưở  
ngh  thu t và c m quan riêng v  th  gi iệ ậ ả ề ế ớ
1.2. Các tính ch t và quy lu t c a phong cáchấ ậ ủ
-  M t ph m trù th m mĩộ ạ ẩ
- Tính ch nh th : m t th  gi i ngh  thu t đa d ng nh ngỉ ể ộ ế ớ ệ ậ ạ ư  
th ng nh t.ố ấ
- M t di n m o ngh  thu t c  thộ ệ ạ ệ ậ ụ ể
- Luôn v n đ ng, bi n chuy n trên m t căn b n th ngậ ộ ế ể ộ ả ố  
nh t.ấ
2. Phong cách th  ngh  thu t  H  Chí Minhơ ệ ậ ồ
2.1. M t s  nghi p văn h c phong phú, đa d ng v  thộ ự ệ ọ ạ ề ể 
lo i và phong cáchạ
2.2. Phân lo i hai l i thạ ố ơ

1. V  ki n th cề ế ứ
- Hi u khái ni m phong cách nghể ệ ệ 
thu t, các tính ch t và quy lu t c aậ ấ ậ ủ  
phong cách.
- Hi u các n i dung phong cách thể ộ ơ 
ngh  thu t c a m t s  nhà th  tiêuệ ậ ủ ộ ố ơ  
bi u: H  Chí Minh, T  H u, Xuânể ồ ố ữ  
Di u, Ch  Lan Viên, Nguy n Đìnhệ ế ễ  
Thi.
-  Hi u,  c m nh n  v  giá  tr  n iể ả ậ ề ị ộ  
dung và ngh  thu t c a m t s  bàiệ ậ ủ ộ ố  
th  tiêu bi u cho phong caáh nghơ ể ệ 
thu t c a m i tác gi .ậ ủ ỗ ả

-  Giáo  viên  cung 
c p thêm cho h cấ ọ  
sinh  các  tri  th cứ  
v  phong cách thề ơ 
ngh  thu t,  nêuệ ậ  
câu  h i  g i  mỏ ợ ở 
đ  h c  sinh  soể ọ  
sánh, rút ra nh ngữ  
nh n  đ nh  kháiậ ị  
quát  v  phongề  
cách  th  nghơ ệ 
thu t c a m i tácậ ủ ỗ  
gi .ả
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2.3. Phong cách th  ngh  thu t H  Chí Minhơ ệ ậ ồ
- Trong sáng, gi n d , h n nhiên, t  nhiênả ị ồ ự
- C  đi n mà hi n đ iổ ể ệ ạ
- Tinh th n chi n sĩ n trong hình t ng thi sĩầ ế ẩ ượ
- M t n  c i tho i mái, tr  trung.ộ ụ ườ ả ẻ
3. Phong cách ngh  thu t th  T  H uệ ậ ơ ố ữ
3.1. Th  tr  tình chính trơ ữ ị
- Th  c a lí t ng c ng s nơ ủ ưở ộ ả
- Nh ng tình c m trong quan h  chính tr  v i c ng đ ngữ ả ệ ị ớ ộ ồ  
và nh ng nhân v t hi n thân c a lí t ng cách m ngữ ậ ệ ủ ưở ạ
3.2. Tính dân t c truy n th ng đ m đàộ ề ố ậ
- Hình nh truy n th ngả ề ố
- Th  đi u truy n th ngể ệ ề ố
- Nh ng sáng t o tài hoa v  nh c đi uữ ạ ề ạ ệ
3.3. Gi ng tâm tình ng t ngàoọ ọ
4. Phong cách th  ngh  thu t Xuân Di uơ ệ ậ ệ
4.1. Ni m khát khao giao c m h t mình v i cu c đ i tr nề ả ế ớ ộ ờ ầ  
th , tr n t cế ầ ụ
4.2. Nhà th  l n c a tình yêuơ ớ ủ
4.3. M t th  gi i ngh  thu t đ y tính s c d c và m tộ ế ớ ệ ậ ầ ắ ụ ộ  
cách tân táo b o v  thi phápạ ề
4.4. Xuân Di u và t ng tr ng – quan h  truy n th ng vàệ ượ ư ệ ề ố  
hi n đ i.ệ ạ
5. Phong cách th  ngh  thu t Ch  Lan Viênơ ệ ậ ế
5.1. M t h n th  giàu ch t trí tu , ham suy lu n, tri t líộ ồ ơ ấ ệ ậ ế
- M t trí tu  s c s o, linh ho tộ ệ ắ ả ạ
- Nh ng khái quát t  kinh nghi m cá nhân và c m h ngữ ừ ệ ả ứ  

2. V  kĩ năngề
- Bi t so sánh đ  th y đ c nh ngế ể ấ ượ ữ  
nét riêng đ c đáo trong phong cáchộ  
th  ngh  thu t c a m t s  nhà thơ ệ ậ ủ ộ ố ơ 
tiêu bi u.ể
- Bi t v n d ng nh ng ki n th cế ậ ụ ữ ế ứ  
v  phong cách th  ngh  thu t đề ơ ệ ậ ể 
đ c - hi u, c m nh n các bài thọ ể ả ậ ơ 
đã h c và đ c thêm c a các tác giọ ọ ủ ả 
trên

3. V  thái đề ộ
- Trân tr ng nh ng đóng góp riêng,ọ ữ  
đ c s c c a các nhà th  cho n nặ ắ ủ ơ ề  
th  ca c a dân t cơ ủ ộ

- C n tăng c ngầ ườ  
th c  hành  đ  HSự ể  
nh n  di n,  c mậ ệ ả  
nh n,  phân  tíchậ  
v  phong  cáchề  
c a  các  tác  giủ ả 
qua  nh ng  tácữ  
ph m th  đã h cẩ ơ ọ  
và đ c thêm.ọ
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sám h iố
- Tính chính lu n, gi ng hùng bi nậ ọ ệ
5.2. Nh ng tìm tòi v  v  đ p tân kìữ ề ẻ ẹ
- L i th  đ y trang s cờ ơ ầ ứ
- Nhà thi t k  nh ng hình nh tân kìế ế ữ ả
+ Nh ng liên t ng, so sánh m i lữ ưở ớ ạ
+ Nh ng hình nh kì oữ ả ả
+ Th  pháp đ i l p, t o ngh ch líủ ố ậ ạ ị
- Th  th  đa d ngể ơ ạ
6. Phong cách th  ngh  thu t Nguy n Đình Thiơ ệ ậ ễ
6.1 Bài th  đ t n c đ p trong gian lao, b t h nhơ ấ ướ ẹ ấ ạ
6.2.  Ch t  trí  tu :  tìm  tòi  l n  trong  cái  nh  nh t  đ iấ ệ ớ ỏ ặ ờ  
th ngườ
6.3. Th  đi u nói, hàm súc, ki m v nơ ệ ệ ầ

Chuyên đ  7: Phong cách m t s  nhà văn Vi t Nam hi n đ iề ộ ố ệ ệ ạ
S  ti t: 07ố ế

N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú
1. Phong cách ngh  thu t Nguy n Công Hoanệ ậ ễ
1.1. Khám phá xã h i th c dân t  s n nh  m tộ ự ư ả ư ộ  
sân kh u hài k chấ ị
- Quan h  giàu – nghèoệ
+ Ng i giàu di n trò – hài k chườ ễ ị
+ K  nghèo di n trò – bi hài k chẻ ễ ị

1. V  ki n th cề ế ứ
-  Hi u  khái  ni m  phong  cáchể ệ  
ngh  thu t, các tính ch t và quyệ ậ ấ  
lu t c a phong cách.ậ ủ
- Hi u các n i dung phong cáchể ộ  
th  ngh  thu t  c a  m t  s  nhàơ ệ ậ ủ ộ ố  

-  Giáo  viên  cung  c pấ  
thêm cho h c sinh các triọ  
th c  v  phong  cáchứ ề  
ngh  thu t, nêu câu h iệ ậ ỏ  
g i  m  đ  h c sinh soợ ở ể ọ  
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- Quan h  nam n , già trệ ữ ẻ
+ Bi hài k ch gi  t o, ph n hi n th cị ả ạ ả ệ ự
1.2. Ngh  thu t tr n thu t h p d nệ ậ ầ ậ ấ ẫ
-  Khám  phá  mâu  thu n  trào  phúng,  t o  tìnhẫ ạ  
hu ng trào phúngố
- Phóng đ i mâu thu n, k t thúc đ t ng tạ ẫ ế ộ ộ
1.3. Ngôn ng  xu ng xã đ i th ng.ữ ồ ờ ườ
2. Phong cách ngh  thu t Nguy n Tuânệ ậ ễ
2.1. Cái ngông v a c  đi n v a hi n đ i, thừ ổ ể ừ ệ ạ ể 
hi n ni m t  hào v  truy n th ng văn hoá c aệ ề ự ề ề ố ủ  
dân t c và thái đ  b t hoà, b t mãn v i xã h iộ ộ ấ ấ ớ ộ  
th c dân.ự
2.2. M t ngòi bút tài hoa, uyên bác: ti p c n thộ ế ậ ế 
gi i  nghiêng  v  ph ng  di n  văn  hoá  nghớ ề ươ ệ ệ 
thu t;  ti p c n con ng i nghiêng v  ph ngậ ế ậ ườ ề ươ  
di n tài hoa ngh  sĩ.ệ ệ
2.3.  Quan  ni m  cái  đ p  ph i  đ c  đáo,  khácệ ẹ ả ộ  
th ng, đ p m nh vào giác quan ngh  sĩườ ậ ạ ệ
2.4. Th  văn s  tr ng: tuỳ bútể ở ườ
3. Phong cách ngh  thu t Nguyên H ngệ ậ ồ
3.1. Ch  nghĩa nhân đ o th ng thi t h ng vủ ạ ố ế ướ ề 
nh ng ng i cùng khữ ườ ổ
- Th  gi i nhân v t Nguy n H ng – Nhân v tế ớ ậ ễ ồ ậ  
ph  nụ ữ
- Khát v ng nói cho h t n i kh  c a loài ng iọ ế ỗ ổ ủ ườ
- Nhân v t không b  tha hoá, không ch u g c ngãậ ị ị ụ  
v  tinh th nề ầ

văn  tiêu  bi u:  Nguy n  Côngể ễ  
Hoan,  Nguy n  Tuân,  Nguyênễ  
H ng,  Nam Cao,  Nguy n  Kh i,ồ ễ ả  
Nguyên Ng cọ
- Hi u, c m nh n v  giá tr  n iể ả ậ ề ị ộ  
dung và ngh  thu t  c a m t sệ ậ ủ ộ ố 
tác  ph m  tiêu  bi u  cho  phongẩ ể  
cách ngh  thu t c a m i tác giệ ậ ủ ỗ ả.

2. V  kĩ năngề
-  Bi t  so  sánh  đ  th y  đ cế ể ấ ượ  
nh ng  nét  riêng  đ c  đáo  trongữ ộ  
phong cách ngh  thu t  c a m tệ ậ ủ ộ  
s  nhà văn tiêu bi u.ố ể
- Bi t v n d ng nh ng ki n th cế ậ ụ ữ ế ứ  
v  phong cách th  ngh  thu t đề ơ ệ ậ ể 
đ c - hi u, c m nh n các ph mọ ể ả ậ ẩ  
đã h c và đ c thêm c a các tácọ ọ ủ  
gi  trênả

3. V  thái đề ộ
-  Trân  tr ng  nh ng  đóng  gópọ ữ  
riêng,  đ c  s c  c a  các  nhà  vănặ ắ ủ  
cho n n văn h c c a dân t cề ọ ủ ộ

sánh, rút ra nh ng nh nữ ậ  
đ nh khái quát v  phongị ề  
cách  ngh  thu t  c aệ ậ ủ  
m i tác gi .ỗ ả
-  C n tăng c ng th cầ ườ ự  
hành đ  HS nh n di n,ể ậ ệ  
c m nh n, phân tích vả ậ ề 
phong cách c a  các  tácủ  
gi  qua nh ng tác ph mả ữ ẩ  
đã h c và đ c thêm.ọ ọ
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3.2. Nhà văn hi n th c, phong cách lãng m nệ ự ạ
- Ch t th  lãng m n trong văn Nguyên H ngấ ơ ạ ồ
- Ánh n ng trong th  gi i  ngh  thu t Nguyênắ ế ớ ệ ậ  
H ngồ
- Gi ng văn sôi n i, d t dào, tràn đ y s c s ngọ ổ ạ ầ ứ ố  
4. Phong cách ngh  thu t Nam Caoệ ậ
4.1. N i đau kh  không nguôi tr c tình tr ngỗ ổ ướ ạ  
con ng i không gi  n i nhân tính, nhân ph mườ ữ ổ ẩ  
vì mi ng c m manh áo và ch t “hèn” c a thânế ơ ấ ủ  
ph n nô lậ ệ
4.2. Đ  tài h p, t  t ng l n và hai bình di nề ẹ ư ưở ớ ệ  
n i dung tác ph mộ ẩ
4.3. Nhà văn hi n th c tâm líệ ự
- Đ  c p nh ng tr ng thái tâm lí l ng phânề ậ ữ ạ ưỡ
-  Kh  năng phân tích di n t  nh ng quá trìnhả ễ ả ữ  
di n bi n tâm lí ph c t pễ ế ứ ạ
4.4. Ngh  thu t tr n thu t nhi u gi ng đi uệ ậ ầ ậ ề ọ ệ
- Quan đi m tr n thu t d ch chuy n t  nhân v tể ầ ậ ị ể ừ ậ  
này đ n nhân v t khácế ậ
- Đ c tho i n i tâmộ ạ ộ
- Gi ng khách quan vô c m và gi ng tr  tình thaọ ả ọ ữ  
thi tế
- Ngôn ng  chính xác, tinh luy n; vi c s  d ngữ ệ ệ ử ụ  
kh u ng  đ y tài hoaẩ ữ ầ
5. Phong cách ngh  thu t Nguy n Kh iệ ậ ễ ả
5.1. H ng thú nghiên c u đ i s ng hi n th cứ ứ ờ ố ệ ự
- S c s o trong phát hi n v n đắ ả ệ ấ ề
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- Phát bi u t  t ng t  “khoán chui” đ n “khoánể ư ưở ừ ế  
t  do”ự
5.2. Tri t lu n chính tr  và tri t lu n nhân sinhế ậ ị ế ậ
5.3. Gi ng đi u tr n thu tọ ệ ầ ậ
-  Hình  t ng  ng i  k  chuy n:  thông  minh,ượ ườ ể ệ  
hóm h nh, giàu tr i nghi mỉ ả ệ
- Gi ng đi u nhi u s c thái: vui l n bu n, tinọ ệ ề ắ ẫ ồ  
t ng  và  hoài  nghi,  kh ng  đ nh  và  ph  đ nh,ưở ẳ ị ủ ị  
nghiêm trang và  su ng  sã,  gi u  mình  và  gi uồ ễ ễ  
ng i , th  hi n m t cái nhìn không đ n gi nườ ể ệ ộ ơ ả  
m t chi u v  cu c đ i và con ng iộ ề ề ộ ờ ườ
6. Phong cách ngh  thu t Nguyên Ng cệ ậ ọ
6.1. Khuynh h ng s  thi, c m h ng lãng m nướ ử ả ứ ạ  
là b n ch t con ng i Nguyên Ng cả ấ ườ ọ
6.2.  Nhân  v t  s  thi  mang  “màu  s c  Nguyênậ ử ắ  
Ng c”ọ
- Nhân v t c a thiên nhiên hoang dãậ ủ
- Nh ng con ng i th ng băng, trong su tữ ườ ẳ ố
- Nh ng tâm h n ngh  sĩ, lãng m nữ ồ ệ ạ
6.3. Gi ng đi u s  thi tiêu bi uọ ệ ử ể

 Chuyên đ  8: V n đ  con ng i và ngh  thu t th  hi n trong ph n văn h c n c ngoài c a chề ấ ề ườ ệ ậ ể ệ ầ ọ ướ ủ ương trình 
THPT

S  ti t: 07ố ế
N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú

1. Con ng i- đ i t ng nh n th c, khám pháườ ố ượ ậ ứ  1.V  ki n th c:ề ế ứ - H ng d n HS tìm vàướ ẫ  
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và th  hi n c a văn h c.ể ệ ủ ọ
      1.1. Con ng i là m t th c th  phong phú,ườ ộ ự ể  
ph c t p và đ y bí n mà văn h c ngh  thu tứ ạ ầ ẩ ọ ệ ậ  
c n khám phá và th  hi n.ầ ể ệ
      1.2. Do tác đ ng c a hoàn c nh l ch s ,ộ ủ ả ị ử  
hình thái t  duy, khuynh hư ng c m h ngướ ả ứ  
th m m  c a th i đ i, nh  t  t ng, tài năng,ẩ ỹ ủ ờ ạ ờ ư ưở  
phong cách riêng, m i nhà văn l i có nhỗ ạ ngữ  
phát hi n riêng v  con ng i và sáng t o raệ ề ườ ạ  
nh ng ph ng th c riữ ươ ứ êng đ  ể di n t .ễ ả
2. L n l t phân tích các tác ph m văn h cầ ượ ẩ ọ  
n c ngoài trong ch ng trình theo đ nhướ ươ ị  
h ng trên. Khi phân tích chú ý liên h  so sánhướ ệ  
các tác ph m cùng th i đ i, cùng đ  tài, cùngẩ ờ ạ ề  
th  lo i, tìm ra nh ng nét trung và riêng c aể ạ ữ ủ  
m i tác ph m v  n i dung và hình th c nghỗ ẩ ề ộ ứ ệ 
thu t. ậ
M t vài ví dộ ụ :
- V  văn h c c  đ iề ọ ổ ạ  : S  thi Ô-đi-xê c a Hô-ử ủ
me-r  (trích đo n ơ ạ Uy-li-x  tr  vơ ở ề) và Ra-ma-
ya-na c a Va-mi-ki (trích đo n ủ ạ Ra-ma bu cộ  
t iộ ) : khám phá và ca ng i v  đ p c a lòngợ ẻ ẹ ủ  
chung thu  tuy t v i c a ng i ph  n .ỷ ệ ờ ủ ườ ụ ữ
    Lòng chung thu  đ c th  hi n sáng ng iỷ ượ ể ệ ờ  
qua nh ng th  thách kh c nghi tữ ử ắ ệ  :  th  tháchử  
c a th i gian xa cách và s  cám d  c a nh ngủ ờ ự ỗ ủ ữ  
k  c u hôn (ẻ ầ Uy-li-x  tr  vơ ở ề) ; th  thách c aử ủ  

- N m đ c nh ng đ c đi m cắ ượ ữ ặ ể ơ 
b n c a hoàn c nh và c a văn h cả ủ ả ủ ọ  
các th i đ i. ờ ạ
- N m đ c thi pháp c a s  thi cắ ượ ủ ử ổ 
đ i, c a ti u thuy t và thi ca trungạ ủ ể ế  
đ i (th  Đ ng), thi pháp c a vănạ ơ ườ ủ  
h c lãng m n, văn h c hi n th c.ọ ạ ọ ệ ự
 - Hi u đ c nh ng phát hi n khácể ượ ữ ệ  
nhau v  con ng i và ngh  thu tề ườ ệ ậ  
th  hi n trong các tác ph m văn h cể ệ ẩ ọ  
n c ngoài trong ch ng trìnhướ ươ  
THPT.
2. K  năngỹ
- N m đ c k  năng phân tích nhânắ ượ ỹ  
v t c a tác ph m văn h c thu c cácậ ủ ẩ ọ ộ  
th  lo i khác nhau. ể ạ
- Có kh  năng liên h  so sánh các tácả ệ  
ph m cùng th i đ i, cùng th  lo i,ẩ ờ ạ ể ạ  
cùng đ  tài đ  nh n ra nh ng nétề ể ậ ữ  
chung và riêng c a m i tác ph mủ ỗ ẩ  
trong nh ng phát hi n v  con ng iữ ệ ề ườ  
và ngh  thu t th  hi nệ ậ ể ệ

đ c các tài li u v  thiọ ệ ề  
pháp c a s  thi c  đ i,ủ ử ổ ạ  
cúa ti u thuy t, th  caể ế ơ  
trung đ i, c a khuynhạ ủ  
h ng lãng m n chướ ạ ủ 
nghĩa và hi n th c chệ ự ủ 
nghĩa trong văn h c.ọ
- Ch  đ o h c sinh traoỉ ạ ọ  
đ i v  m t s  tác ph mổ ề ộ ố ẩ  
trong ph n văn h c n cầ ọ ướ  
ngoài c a ch ng trìnhủ ươ  
THPT xung quanh v nấ  
đề : s  phát hi n conự ệ  
ng i và ngh  thu t di nườ ệ ậ ễ  
t  c a m i tác ph mả ủ ỗ ẩ
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ng n l a h n ghen d  d i c a Ra-ma (ọ ử ờ ữ ộ ủ Ra-ma 
bu c t iộ ộ ). Ngh  thu tệ ậ  : s  d ng y u t  kì oử ụ ế ố ả  
và cách tr n thu t đ y k ch tính. ầ ậ ầ ị
-  V  văn  h c  trung  đ iề ọ ạ  :  Ti u  thuy t  Tamể ế  
qu c  di n  nghĩa  c a  La  Quán  Trung  (tríchố ễ ủ  
đo n ạ H i tr ng C  Thànhồ ố ổ ) : ng i ca lòng trungợ  
thành tuy t  đ i,  tín  nghĩa  tuy t  v i  c a  conệ ố ệ ờ ủ  
ng i qua nhân v t Tr ng Phi. Ngh  thu tườ ậ ươ ệ ậ  : 
dùng hành vi ngo i hi n đ  di n t  tâm lí tínhạ ệ ể ễ ả  
cách nhân v t,  th  pháp tr n  thu t  đ y k chậ ủ ầ ậ ầ ị  
tính.
  Th  Đ ngơ ườ  :  bài  T  l u  Hoàng H c ti nừ ầ ạ ễ  
M nh H o Nhiên đi Qu ng Lăngạ ạ ả  c a Lí B ch:ủ ạ  
th  hi n  v  đ p  c a  tình  b n  –  m t  trongể ệ ẻ ẹ ủ ạ ộ  
nh ng đ  tài tiêu bi u c a th  Đ ng (giai thì,ữ ề ể ủ ơ ườ  
mĩ c nh, th ng s , l ng b ng). Ngh  thu tả ắ ự ươ ằ ệ ậ  : 
tính hàm súc  cao,  m n c nh t  tình,  t o  ýượ ả ả ạ  
ngoài l i (ý t i ngôn ngo i)ờ ạ ạ
- V  văn h c hi n đ iề ọ ệ ạ  : 
+  Khuynh  h ng  lãng  m n  ch  nghĩaướ ạ ủ  :  ti uể  
thuy t  Nh ng  ng i  kh n  kh  c a  Victoế ữ ườ ố ổ ủ  
Huygô  (trích  đo n  Ng i  c m  quy n  khôiạ ườ ầ ề  
ph c uy quy n)ụ ề  : ca ng i lòng nhân đ o cao cợ ạ ả 
(qua nhân v t Giăng Van giăng) và lên án tháiậ  
đ  vô  c m  tàn  nh n  (qua  nhân  v t  Giave).ộ ả ẫ ậ  
Ngh  thu tệ ậ  : dùng th  pháp phóng đ i và đ iủ ạ ố  
l p đ  lí t ng hoá nhân v t chính di n và tôậ ể ưở ậ ệ  
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đ m cái ác c a nhân v t ph n di nậ ủ ậ ả ệ  ; tr n thu tầ ậ  
giàu k ch tínhị
+  Khuynh  h ng hi n  th c  ch  nghĩaướ ệ ự ủ  :  ti uể  
thuy t Lão Gô-ri-ô c a H.Band c (trích đo nế ủ ắ ạ  
Đám tang lão Gô-ri-ô) : phát hi n và di n tệ ễ ả 
tình cha con ru t th t c a con ng i có th  bộ ị ủ ườ ể ị 
hu  di t  hoàn toàn  b i  s c  m nh c a  đ ngỷ ệ ở ứ ạ ủ ồ  
ti n. Ngh  thu tề ệ ậ  : s  d ng hàng lo t chi ti tử ụ ạ ế  
chân th c đ y s c g i t  và gi ng tr n thu tự ầ ứ ợ ả ọ ầ ậ  
khách quan vô c m đ  làm n i b t ý nghĩa tả ể ổ ậ ư 
t ng t  b n thân hi n th c.ưở ừ ả ệ ự
  Ti u  thuy t  ể ế Ông  già  và  bi n  cể ả c aủ  
Hêminhguê  (trích  đo n  ạ Đánh  b t  con  cáắ  
ki mế ) : ca ng i ngh  l c phi th ng và ý chíợ ị ự ườ  
kiên  c ng  b t  khu t  c a  con  ng i  trongườ ấ ấ ủ ườ  
cu c v t l n v i thiên nhiênộ ậ ộ ớ  : ‘‘con ng i cóườ  
th  b  hu  di t nh ng không th  b  đánh b i’’.ể ị ỷ ệ ư ể ị ạ  
Ngh  thu tệ ậ  tr n thu t đ y k ch tính, s  d ngầ ậ ầ ị ử ụ  
xu t s c th  pháp đ c tho i n i tâm. ấ ắ ủ ộ ạ ộ
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Chuyên đ  9: Rèn luy n k t h p các ph ng th c bi u đ t và các thao tác l p lu n trong bài văn ngh  lu nề ệ ế ợ ươ ứ ể ạ ậ ậ ị ậ

S  ti t: 07ố ế
N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú

1. H  th ng hoá l i các khái ni m c  b nệ ố ạ ệ ơ ả
1.1. Th  nào là ph ng th c bi u đ t? Cácế ươ ứ ể ạ  
ph ng th c bi u đ t chính: ươ ứ ể ạ t  s , miêu t ,ự ự ả  
bi u  c m,  thuy t  minh,  ngh  lu n,  hànhể ả ế ị ậ  
chính- công vụ.
1.2. Th  nào là các thao tác l p lu n?  Cácế ậ ậ  
thao  tác  l p  lu n  chính đã  h c:  ậ ậ ọ gi i  thích,ả  
ch ng minh, phân tích, bác b , so sánh, bìnhứ ỏ  
lu nậ , 
2. K t h p các ph ng th c bi u đ t  vàế ợ ươ ứ ể ạ  
các  thao  tác  l p  lu n  trong  bài  văn  nghậ ậ ị  
lu n c a h c sinh gi iậ ủ ọ ỏ
2.1. T i sao ph i k t h p các ph ng th cạ ả ế ợ ươ ứ  
bi u đ t và các thao tác l p lu n ?ể ạ ậ ậ
2.2. Vai trò, tác d ng c a vi c k t h p cácụ ủ ệ ế ợ  
ph ng  th c  bi u  đ t  và  các  thao  tác  l pươ ứ ể ạ ậ  
lu n.ậ
2.3.  Nh ng  yêu  c u  c a  vi c  k t  h p  cácữ ầ ủ ệ ế ợ  
ph ng  th c  bi u  đ t  và  các  thao  tác  l pươ ứ ể ạ ậ  
lu n.ậ
2.4. Cách th c k t h p các ph ng th c bi uứ ế ợ ươ ứ ể  
đ t và các thao tác l p lu n.ạ ậ ậ
3.  Luy n t p th c hànhệ ậ ự

1. V  ki n th cề ế ứ
-  Hi u  th  nào  là  ph ng  th cể ế ươ ứ  
bi u  đ t  và  năm đ c  đ c  đi mể ạ ượ ặ ể  
c a các ph ng th c bi u đ t củ ươ ứ ể ạ ơ 
b n đã h c.ả ọ
- Phân bi t đ c các ph ng th cệ ượ ươ ứ  
bi u  đ t  và  m i  quan  h  c aể ạ ố ệ ủ  
chúng.
- Hi u th  nào là thao tác l p lu nể ế ậ ậ  
và đ c đi m c a các thao tác l pặ ể ủ ậ  
lu n chính đã h cậ ọ
- Phân bi t đ c các thao tác l pệ ượ ậ  
lu n và m i quan h  c a các thaoậ ỗ ệ ủ  
tác y.ấ
-  Th y đ c  vai  trò  và  tác  d ngấ ượ ụ  
c a vi c k t h p các PTBĐ và cácủ ệ ế ợ  
TTLL.
- N m đ c các yêu c u và cáchắ ượ ầ  
th c  k t  h p  các  PTBĐ  và  cácứ ế ợ  
TTLL.

2. V  k  năngề ỹ
- Nh n bi t và th y đ c cái hayậ ế ấ ượ  

- Cung c p m u v  đo nấ ẫ ề ạ  
văn, bài văn ngh   lu n cóị ậ  
s  k t h p t t các PTBĐự ế ợ ố  
và các TTLL. 

-  HS ôn l i  lí  thuy t  vạ ế ề 
PTBĐ và TTLL đã h c vàọ  
nh ng m u đo n văn, bàiữ ẫ ạ  
văn c  th , suy nghĩ theoụ ể  
h  th ng câu h i  h ngệ ố ỏ ướ  
d n,  t  mình  rút  ra  k tẫ ự ế  
lu n v  vi c k t h p cácậ ề ệ ế ợ  
PTBĐ và các TTLL.

- Th c hành nh n di n vàự ậ ệ  
thuy t  minh,  gi i  thi uế ớ ệ  
bài  văn  ngh  lu n  và  sị ậ ự 
k t h p các PTBĐ và cácế ợ  
TTLL HS t  s u t m.ự ư ầ

-  Th c  hành  vi t  đo nự ế ạ  
văn  ,  bài  văn  có  s  k tự ế  
h p  các  PTBĐ  và  cácợ  
TTLL
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a) Nh n di n, phân tích s  k t h p các PTBĐậ ệ ự ế ợ  
và các thao tác l p lu n qua m t đo n văn,ậ ậ ộ ạ  
m t bài văn.ộ
b) Luy n t p: vi t đo n văn, bài văn theo yêuệ ậ ế ạ  
c u k t h p các PTBĐ và các TTLL.ầ ế ợ

c a  bài  văn  ngh  lu n  có  s  k tủ ị ậ ự ế  
h p các PTBĐ và các TTLL .ợ
- Bi t cách vi t bài văn ngh  lu nế ế ị ậ  
có  s  k t  h p  các  PTBĐ  và  cácự ế ợ  
TTLL
3. V  thái đ  ề ộ
-  Bi t  trân  tr ng  nh ng  áng  vănế ọ ữ  
ngh  lu n k t h p t t các PTBĐ vàị ậ ế ợ ố  
các TTLL.

Chuyên đ  10 :  Đ  m  và cách luy n t p vi t bài văn theo đ  mề ề ở ệ ậ ế ề ở

S  ti t: 07ố ế

N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú
1. M t s  hi u bi t v  đ  m .ộ ố ể ế ề ề ở
1.1. Th  nào là đ  m  ( trong s  đ i sánh v iế ề ở ự ố ớ  
đ  truy n th ng- đ  đóng)ề ề ố ề
1.2. Các d ng đ  mạ ề ở
-  Đ  không  nêu  yêu  c u  v  ph ng  th cề ầ ề ươ ứ  
bi u đ t và thao tác l p lu n c  th .ể ạ ậ ậ ụ ể
- Đ  không nêu yêu c u v  ph m vi t  li uề ầ ề ạ ư ệ  
c n v n d ng.ầ ậ ụ
1.3. Nh ng ng  nh n và các quan ni m c cữ ộ ậ ệ ự  
đoan v  đ  m .ề ề ở

2. Cách làm đ  mề ở
2.1. Phân tích, tìm hi u đ  mể ề ở

1. V  ki n th cề ế ứ
- Hi u th  nào là đ  m , phân bi tể ế ề ở ệ  
v i lo i đ  truy n th ng.ớ ạ ề ề ố
- N m đ c các d ng đ  m : đ cắ ượ ạ ề ở ặ  
đi m và yêu c uể ầ
- N m đ c các bi u hi n ng  nh nắ ượ ể ệ ộ ậ  
và c c đo n trong quan ni m v  đự ạ ệ ề ề 
mở
- N m đ c cách làm đ  mắ ượ ề ở : cách 
tìm hi u, cách tìm ý, l p dàn ý, cáchể ậ  
k t  h p các ph ng th c bi u đ tế ợ ươ ứ ể ạ  
và  các  thao  tác  l p  lu n  trong  khiậ ậ  
vi t bài văn theo đ  m ...ế ề ở

-  Cung c p h  th ng đấ ệ ố ề 
m  theo  các  d ng  khácở ạ  
nhau và các đo n, bài vănạ  
vi t theo d ng đ  m . ế ạ ề ở
- HS đ c tài li u lí thuy tọ ệ ế  
v  đ  m , suy nghĩ theoề ề ở  
h  th ng câu h i  h ngệ ố ỏ ướ  
d n,  t  mình  rút  ra  k tẫ ự ế  
lu n  v  đ  m  và  cáchậ ề ề ở  
th c  luy n  t p  vi t  bàiứ ệ ậ ế  
văn theo đ  m .ề ở
-  Th c  hành  nh n  di n,ự ậ ệ  
phân tích đ  m  theo yêuề ở  
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2.2. Tìm ý và l p dàn ý cho đ  mậ ề ở
2.3. K t h p các ph ng th c bi u đ t và cácế ợ ươ ứ ể ạ  
thao tác l p lu n trong bài văn theo đ  m .ậ ậ ề ở
2.4. Nh ng sai sót th òng g p khi làm đ  mữ ư ặ ề ở

3. Luy n t p v  đ  mệ ậ ề ề ở
3.1.  Phân tích, nh n di n v  đ  mậ ệ ề ề ở
3.2. Nh n di n bài văn vi t theo đ  mậ ệ ế ề ở
3.3. Nh n di n và phân tích l i trong vi t bàiậ ệ ỗ ế  
văn theo đ  m , nêu h ng kh c ph c.ề ở ướ ắ ụ
3.4.  Luy n  t p  vi t  đo n/bài  văn  theo  cácệ ậ ế ạ  
d ng đ  mạ ề ở

2. V  k  năng  ề ỹ
-  Bi t  nh n di n và phân tích m tế ậ ệ ộ  
đ  mề ở
- Có kĩ năng tìm ý và l p dàn ý choậ  
đ  mề ở
-  Có  kĩ  năng  k t  h p  các  ph ngế ợ ươ  
th c  bi u  đ t  và  các  thao  tác  l pứ ể ạ ậ  
lu n trong khi vi t bài văn theo đậ ế ề 
m ...ở
-  Bi t  nh n ra  các l i  khi  vi t  đế ậ ỗ ế ề 
mở
3. V  thái đ  ề ộ
-  Có ý th c tìm hi u và luy n t pứ ể ệ ậ  
vi t bài văn theo các d ng đ  m .ế ạ ề ở

c u c a chuyên đ .ầ ủ ề
- Th c hành vi t bài vănự ế  
theo các d ng đ  m  đãạ ề ở  
h c.ọ

IV. Gi i thích và h ng d n th c hi nả ướ ẫ ự ệ
4.1. K  ho ch d y h cế ạ ạ ọ

M i h c kì h c 35 ti t chuyên đ , th i l ng m i chuyên đ  đã đ c quy đ nh c  th . Giáo viên nên s p x pỗ ọ ọ ế ề ờ ượ ỗ ề ượ ị ụ ể ắ ế  

chuyên đ  có n i dung t ng ng v i n i dung c a SGK. Ngoài 4 ti t/tu n c a ng  văn nâng cao b  trí thêm 2 ti t/tu nề ộ ươ ứ ớ ộ ủ ế ầ ủ ữ ố ế ầ  

theo k  ho ch d y h c c a tr ng THPT chuyên.ế ạ ạ ọ ủ ườ

K  ho ch d y h c nên th c hi n linh ho t, không c ng nh c, nh m đ t hi u qu  cao.ế ạ ạ ọ ự ệ ạ ứ ắ ằ ạ ệ ả

4.2. N i dung d y h cộ ạ ọ

    N i dung d y h c chuyên sâu d a vào các căn c :ộ ạ ọ ự ứ

- M c tiêu đào t o và quy ch   tr ng chuyên.ụ ạ ế ườ

76

76



- N i dung ch ng trình và SGK nâng cao.ộ ươ

- Văn b n h ng d n n i dung d y h c tr ng chuyên ban hành năm 2001.ả ướ ẫ ộ ạ ọ ườ

- Đ c đi m c a HS chuyên văn.ặ ể ủ

4.3. V  ph ng pháp và ph ng ti n d y h cề ươ ươ ệ ạ ọ

    Quán tri t tinh th n đ i mói ph ng pháp d y h c đã ghi trong ch ng trình Ng  văn THPT:ệ ầ ổ ươ ạ ọ ươ ữ

 - Kh c ph c l i d y nh i nhét, th y đ c trò ghi, sau đó h c thu c lòng, tr  bài.ắ ụ ố ạ ồ ầ ọ ọ ộ ả

 - Phát huy cách d y phát huy tính tích c c ch  đ ng, sáng t o c a HS trong quá trình h c t p: khuy n khích HSạ ự ủ ộ ạ ủ ọ ậ ế  

nêu cách hi u c a mình m t cách ch  đ ng, không s  sai; khuy n khích tinh th n đ i tho i gi a HS v i nhau, gi a HSể ủ ộ ủ ộ ợ ế ầ ố ạ ữ ớ ữ  

v i SGK, sách tham kh o, HS v i GV, t o không khí h c t p c i m , dân ch , t  đó phát huy cá tính c a m i HS.ớ ả ớ ạ ọ ậ ở ở ủ ừ ủ ỗ

- Đ i m i cách d y theo h ng đ c hi u tác ph m văn h c c a nhà văn, không b ng lòng v i vi c phân tích đã có,ổ ớ ạ ướ ọ ể ẩ ọ ủ ằ ớ ệ  

mà bám sát văn b n, khai thác các ph ng th c bi u đ t c a văn b n, v n d ng ng  c nh và tính sáng t o c a HS đả ươ ứ ể ạ ủ ả ậ ụ ữ ả ạ ủ ể 

tìm ra ý m i.ớ

- K t h p nhu n nhuy n đ c văn và vi t văn, h c cách di n đ t chính xác, có l p lu n v ng ch c, có m c đ , cóế ợ ầ ễ ọ ế ọ ễ ạ ậ ậ ữ ắ ứ ộ  

văn.

- Chú tr ng nêu các v n đ  cho HS suy nghĩ, th o lu n.ọ ấ ề ả ậ

- H ng d n các đ  tài nghiên c u nh , t n d ng các bài t p nâng cao (bài t p nghiên c u) trong SGK nâng cao,ướ ẫ ề ứ ỏ ậ ụ ậ ậ ứ  

đ ng th i b  sung thêm các bài t p khác. V n d ng t t sách Bài t p ng  văn nâng cao.ồ ờ ổ ậ ậ ụ ố ậ ữ

- Đ c sách tham kh o có ch n l c, không đ c tràn lan, dành thì gi  đ  t  nghiên c u.ọ ả ọ ọ ọ ờ ể ự ứ

- H ng d n s u t m t  li u, c t dán t  li u trên báo chí, trao đ i t  li u, h p tác trong h c t p. Phân bi t t  li uướ ẫ ư ầ ư ệ ắ ư ệ ổ ư ệ ợ ọ ậ ệ ư ệ  

văn h c s  (năm sinh, m t, các s  ki n c a nhà văn, th i đi m sáng tác, hoàn c nh sáng tác...) v i t  li u lí lu n (chúọ ử ấ ự ệ ủ ờ ể ả ớ ư ệ ậ  
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tr ng v n d ng tri th c đ c hi u trong SGK nâng cao), h ng d n tra t  đi n văn h c, t  đi n danh nhân, t  đi n thu tọ ậ ụ ứ ọ ể ướ ẫ ừ ể ọ ừ ể ừ ể ậ  

ng  văn h c, t  đi n ti ng Vi t.ữ ọ ừ ể ế ệ

- H ng d n HS ghi nh t kí đ c văn, vi t các ý ki n nh  nh m trình bày ý riêng ho c tranh lu n, vi t bài cho ướ ẫ ậ ọ ế ế ỏ ằ ặ ậ ế Văn 

h c và tu i trọ ổ ẻ đ  cùng th o lu n.ể ả ậ

- Khuy n khích đ c báo chuyên ngành có ch n l c.ế ọ ọ ọ

Các b c d y h c chuyên đướ ạ ọ ề

a) Chu n bẩ ị

- Giáo viên nghiên c u n i dung chuyên đ , n m v ng các đ nh h ng.ứ ộ ề ắ ữ ị ướ

- Xác đ nh đ i t ng và n i dung d y h c.ị ố ượ ộ ạ ọ

- Tìm tài li u tham kh o thích h p.ệ ả ợ

- Xác đ nh cách th c t  ch c gi  h c, cho HS thuy t trình, trao đ i trên l p.ị ứ ổ ứ ờ ọ ế ổ ớ

- Thi t k  bài d y.ế ế ạ

b) Các b c d y h cướ ạ ọ

- Gi i thi u n i dung, m c đích yêu c u.ớ ệ ộ ụ ầ

- T  ch c các ho t đ ng cho HSổ ứ ạ ộ

- T ng k t chuyên đ , rút kinh nghi m.ổ ế ề ệ

- Đánh giá, khuy n khích HS h c gi i.ế ọ ỏ

4.4. V  đánh giá k t qu  h c t p c a h c sinhề ế ả ọ ậ ủ ọ
Sau khi h c h t m t hay vài chuyên đ  c n ph i cú h nh th c ki m tra đánh giá. Nh n chung h nh th c ki m traọ ế ộ ề ầ ả ỡ ứ ể ỡ ỡ ứ ể  

đánh giá k t qu  h c chuyên đ  cũng kh ng cú g  kh c so v i c c h nh th c c a n i dung ch nh kho . T c là cũng cúế ả ọ ề ụ ỡ ỏ ớ ỏ ỡ ứ ủ ộ ớ ỏ ứ  
nh ng h nh th c ki m tra nh  sau :ữ ỡ ứ ể ư

- Ki m tra b ng bài vi t .ể ằ ế
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- Ki m tra mi ng .ể ệ
- Ch m bài t p nghiên c u và s  tay ghi chép vi c h c  nhà .ấ ậ ứ ổ ệ ọ ở
C n suy nghĩ đ  đ i m i khầ ể ổ ớ ông ch  n i dung ki m tra mà c  c ch th c ki m tra đánh giá đ  có th  h n ch  đ cỉ ộ ể ả ỏ ứ ể ể ể ạ ế ượ  

tính ch  quan, c m tính c a ng i đánh giá.ủ ả ủ ườ
4.5. Danh m c tài li u tham kh o t i thi uụ ệ ả ố ể

• Các chuyên đ  Lí lu n văn h cề ậ ọ
Chuyên đ  1:ề

1. Lí lu n văn h cậ ọ , Ph ng L u, Tr n Đình S , Lê Ng c Trà...nxb. Giáo d c, Hà N i, 2003, các ch ng 6,7,8.ươ ự ầ ử ọ ụ ộ ươ

2. Lê Bá Hán, Tr n Đình S , Nguy n Kh c Phi (đ ng ch  biên, Tr n Đình S  b  sungvà ch nh lí)ầ ử ễ ắ ồ ủ ầ ử ổ ủ . T  đi n thu từ ể ậ  
ng  văn h c, ữ ọ nxb. GD, Hà N i, 2004.ộ

3. L i Nguyên Ân biên so n. ạ ạ 150 thu t ng  văn h cậ ữ ọ , nxb. Đ i h c Qu c gia, Hà N i, 1999.Tr n Đình S . ạ ọ ố ộ ầ ử Văn nghệ  
và gi i trí, ả T p chí văn h c, s  4 – 1996.ạ ọ ố

4. Ph ng L u. ươ ự Ti p nh n văn h cế ậ ọ , nxb. Giáo d c,Hà N i, 1997.ụ ộ

Chuyên đ  2:ề

1. Lí lu n văn h cậ ọ , T p 3, Đ i h c s  ph m, Hà N i, 2006. Ph ng L u, La Kh c Hoà ...biên so n, xem các ch ngậ ạ ọ ư ạ ộ ươ ự ắ ạ ươ  
1 và 2.

2. T  đi n thu t ng  văn h cừ ể ậ ữ ọ ,Tr n Đình S  ch  biên b  sung, ch nh lí, nxb. Giáo d c, Hà N i, 2004.ầ ử ủ ổ ỉ ụ ộ

3. D n gi i ý t ng văn ch ngẫ ả ưở ươ , Henri Benac biên so n, nxb. Giáo d c, Hà N i, 2005.ạ ụ ộ

• Các chuyên đ  Văn h c Vi t Namề ọ ệ

Chuyên đ  4:ề
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1. Th i xa v ngờ ắ . Lê L u, NXB Tác ph m m i, 1986.ự ẩ ớ

2. C  lauỏ . Nguy n Minh Châu, NXB Văn h c, 1989.ễ ọ

3. Thiên sứ. Ph m Th  Hoài, T p chí Tác ph m văn h c s  7, 1988.ạ ị ạ ẩ ọ ố

4. N i bu n chi n tranhỗ ồ ế  (còn có tên khác Thân ph n c a tình yêuậ ủ ). B o Ninh, NXB H i nhà văn, 1990.ả ộ

5. Nh ng ng n gió Hua tátữ ọ . Nguy n Huy Thi p, NXB Văn hoá, 1989.ễ ệ

6. Bóng chữ. Lê Đ t, NXB H i nhà văn, 1994.ạ ộ

7. Di c o thả ơ. Ch  Lan Viên, Ch  Lan Viên toàn t p t p 2, NXB Văn h c, 2002.ế ế ậ ậ ọ

Chuyên đ  5:ề

1. Văn xuôi Vi t Nam 1975 – 1995: nh ng đ i m i c  b nệ ữ ổ ớ ơ ả . Nguy n Th  Bình, NXB Giáo d c, 2007.ễ ị ụ

2. Th  tr  tình Vi t Nam 1975 – 1990ơ ữ ệ . Lê L u Oanh, NXB ĐHQGHN, 1998.ư

3. Đi tìm Nguy n Huy Thi pễ ệ . Ph m Xuân Nguyên st, NXB VHTT, HN, 2001.ạ

4. Văn h c Vi t Nam trong th i đ i m iọ ệ ờ ạ ớ . Nguy n Văn Long, NXB GD, HN, 2002.ễ

Chuyên đ  6:ề
1.  Sáng t o, ngh  thu t, hi n th c, con ng iạ ệ ậ ệ ự ườ . T p II . M.B.Krap – trenkô. Nguy n H i Hà, L i Nguyên Ân, Duyậ ễ ả ạ  

L p d ch. Tr n Đình S  hi u đính. Nxb Khoa h c Xã h i.1985. Đ c ph n III, ch ng 3 : ậ ị ầ ử ệ ọ ộ ọ ầ ươ Thi pháp h c, phongọ  

cách h c, lý lu n văn h cọ ậ ọ .

2. T  đi n văn h cừ ể ọ . T p II. Nhi u tác gi . Nxb Khoa h c xã h i. 1984. Đ c m c t  ậ ề ả ọ ộ ọ ụ ừ Phong cách ( Ph ng  L u vi t).ươ ự ế

3.  T  đi n thu t ng  văn h c.ừ ể ậ ữ ọ  Lê Bá Hán, Tr n Đình S , Nguy n Kh c Phi đ ng ch  biên. Tr n Đình S  b  sung,ầ ử ễ ắ ồ ủ ầ ử ổ  

ch nh lí. Nxb Giáo d c. 2004.ỉ ụ

Đ c m c t  ọ ụ ừ Phong cách

4.  Nhà văn Vi t Nam hi n đ i, chân dung và phong cáchệ ệ ạ . Nguy n Đăng M nh. Nxb Tr  TP H  Chí Minh. 2000.ễ ạ ẻ ồ
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5.  T  đi n tác gia, tác ph m văn h c Vi t Nam, dùng cho nhà tr ngừ ể ẩ ọ ệ ườ . Nguy n Đăng M nh, Bùi Duy Tân, Nguy nễ ạ ễ  

Nh  Ý đ ng ch  biên. Nxb Đ i H c S  Ph m. 2004. Đ c các m c t : ư ồ ủ ạ ọ ư ạ ọ ụ ừ Nguy n Ái Qu c, T  H u, Xuân Di u, Chễ ố ố ữ ệ ế  

Lan Viên, Nguy n Đình Thiễ .   

6.  M y v n đ  v  ph ng pháp tìm hi u, phân tích th  H  Chí Minhấ ấ ề ề ươ ể ơ ồ . Nxb Đ i h c qu c gia Hà N i.1999.ạ ọ ố ộ

7.  T  H u - V  tác gia, tác ph mố ữ ề ẩ . Nxb Giáo d c.1999ụ

8.  Xuân Di u – ông hoàng c a th  tìnhệ ủ ơ . Hà Minh Đ c biên so n. Nxb Giáo d c. 2007.ứ ạ ụ

9.  Ch  Lan Viên gi a chúng taế ữ . Lê Quang Trang, La Yên biên so n. ạ Nxb Giáo d c. 2000.ụ

Chuyên đ  8:ề
1. Nhà văn Vi t Nam hi n đ i, chân dung và phong cáchệ ệ ạ . Nguy n Đăng M nh. Nxb Tr  Tp. H  Chí Minh. 2000.ễ ạ ẻ ồ

2.  Cây bút đ i ng iờ ườ . V ng Trí Nhàn. Nxb Tr . 2002. Đ c các bài v  Nguy n Kh i, Nguy n Tuân.ươ ẻ ọ ề ễ ả ễ

3.  Tuy n t p 15 năm t p chí văn h c và tu i trể ậ ạ ọ ổ ẻ. T p m t: ậ ộ Chân dung văn h cọ . Nhi u tác gi . Nxb Giáo d c. 2008.ề ả ụ  

Đ c các bài v  ọ ề Nguy n Công Hoan, Nguy n Tuân, Nguyên H ng, Nam Cao, Nguy n Kh i, Nguyên Ng cễ ễ ồ ễ ả ọ .

4.  Đ i ng i, đ i vănờ ườ ờ . Ngô Th o. Nxb H i nhà văn. 2000. Đ c các bài v  ả ộ ọ ề Nguyên H ng, Nguy n Kh i, Nguyênồ ễ ả  

Ng cọ .

5.  Nguy n Công Hoan - v  tác gia tác ph mễ ề ẩ . Nhi u tác gi . Nxb Giáo d c. 2000.ề ả ụ

6.  Nguy n Tuân - v  tác gia, tác ph mễ ề ẩ . Nhi u tác gi . Nxb Giáo d c 1999.ề ả ụ

7.  Nguyên H ng, thân th  và s  nghi pồ ế ự ệ . Nguy n Đăng M nh. Nxb H i Phòng. 1997.ễ ạ ả

8.  Nam Cao - v  tác gia, tác ph mề ẩ . Nhi u tác gi . Nxb Giáo d c. 1998.ề ả ụ

9.  Nguy n Kh i - v  tác gia, tác ph mễ ả ề ẩ . Nhi u tác gi . Nxb Giáo d c. 2002.ề ả ụ

Chuyên đ  ề   9  : 

81

81



1. L ch s  văn h c Vi t Namị ử ọ ệ . T p III. Nguy n Đăng M nh, Nguy n Văn Long đ ng ch  biên. Nxb Đ i h c Sậ ễ ạ ễ ồ ủ ạ ọ ư 

ph m. 2007. Đ c các ch ng I (ạ ọ ươ N n văn h c m i t  sau Cách m ng tháng Tám 1945ề ọ ớ ừ ạ . Nguy n Đăng M nh vi t) ,ễ ạ ế  

ch ng II ( ươ Th  1945 – 1975ơ . Nguy n Văn Long vi t), ch ng VII (ễ ế ươ Th  h  các nhà th  tr  th i kỳ ch ng M  c uế ệ ơ ẻ ờ ố ỹ ứ  

n cướ . Tr n Đăng Xuy n vi t), ch ng XI (ầ ề ế ươ Truy n và kýệ . Nguy n Văn Long vi t).ễ ế

2. Ti p c n và đánh giá văn h c Vi t Nam sau Cách m ng tháng Támế ậ ọ ệ ạ . Nguy n Văn Long. Nxb Giáo d c. 2001.ễ ụ

3. Ti n trình th  hi n đ i Vi t Namế ơ ệ ạ ệ . Mã Giang Lân. Nxb Giáo d c. 2000. Đ c Ph n I, các ch ng 7, 8, 9.ụ ọ ầ ươ

4. Văn h c Vi t Nam th  k  XXọ ệ ế ỷ . Phan C  Đ  ch  biên. Nxb Giáo d c. 2004. Đ c các ph n II (ự ệ ủ ụ ọ ầ Ti u thuy tể ế . Phan Cự 

Đ  vi t), ph n III (ệ ế ầ Truy n ng n.ệ ắ  Bùi Vi t Th ng vi t), ph n IV (ệ ắ ế ầ Ký. Lê D c Tú và Bích Thu vi t), ph n V (ụ ế ầ Th .ơ  

Mã Giang Lân vi t).ế

• Các chuyên đ  Ti ng Vi tề ế ệ
1. Đ  H u Châu. ỗ ữ T  v ng – ng  nghĩa ti ng Vi từ ự ữ ế ệ . NXB GD, 1999
2. Đ  Vi t Hùng, Nguy n Th  Ngân Hoa. ỗ ệ ễ ị Phân tích phong cách ngôn ng  tác ph m văn h c. ữ ẩ ọ NXB ĐHSP, 2003
3. Đinh Tr ng L c. ọ ạ 99 ph ng ti n và bi n pháp tu t  ti ng Vi tươ ệ ệ ừ ế ệ . NXB GD, 1995
4. Đinh Tr ng L c. ọ ạ Th c hành phong cách h c ti ng Vi t.ự ọ ế ệ  NXB GD, 1994
5. Đinh Tr ng L c, Nguy n Thái Hòa. ọ ạ ễ Phong cách h c ti ng Vi tọ ế ệ . NXB GD, 1995
6. Bùi Minh Toán. T  trong ho t đ ng giao ti p ti ng Vi t.ừ ạ ộ ế ế ệ  NXB GD, 1999

• Các chuyên đ  Làm vănề
1. Văn ngh  lu n Vi t Nam đ u th  k  XX ị ậ ệ ầ ế ỉ - Nhi u tác gi - NXB Văn h c 2003ề ả ọ
2. Đa-ghe-xtan c a tôiủ  - R. Gam-ra-t p – NXB C u v ng 1984ố ầ ồ
3. Bông h ng vàng ồ – Pau-t p-xki, NXB Văn h c 1968ố ọ
4. H ng s c trong v n văn ươ ắ ườ – Nguy n Hi n Lê, NXB Nguy n Hi n Lê- Sài Gòn 1961ễ ế ễ ế
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5. Mu n vi t đ c bài văn hay ố ế ượ ( Tái b n l n 10- có b  sung s a ch a) Nguy n Đăng M nh ( ch  biên) – NXB GDả ầ ổ ử ữ ễ ạ ủ  
2007

6. Văn- B i d ng h c sinh gi i THPTồ ưỡ ọ ỏ - Nguy n Đăng M nh ( ch  biên)- NXB ĐHQG Hà N i 2002ễ ạ ủ ộ
7. Nh ng bài văn đ c gi i qu c giaữ ượ ả ố - H c sinh gi i THPT- (Hà Bình Tr  tuy n ch n) NXB GD 2003ọ ỏ ị ể ọ
8. H t gi ng tâm h nạ ố ồ   ( nhi u t p) - Nhi u tác gi , NXB T ng h p Thành ph  H  Chí Minh 2004ề ậ ể ả ổ ợ ố ồ
9. Làm văn ( Giáo trình CĐSP)- Đ  Ng c Th ng ( ch  biên) – Nguy n Thành Thi- Ph m Minh Di u, NXB ĐHSP Hàỗ ọ ố ủ ễ ạ ệ  

N i, 2007ộ
10.  H  th ng đ  m  Ng  văn 10ệ ố ề ở ữ  - Đ  Ng c Th ng ( ch  biên)- Nguy n Th  N ng- Nguy n Th  Thu Hi n - Nguy nỗ ọ ố ủ ễ ị ươ ễ ị ề ễ  

Th  H ng Vân – NXB Giáo d c ( 2007)ị ồ ụ
11.  H  th ng đ  m  Ng  văn 11ệ ố ề ở ữ  - Đ  Ng c Th ng ( ch  biên)- Nguy n Th  N ng- Nguy n Thành Thi- Nguy n Thỗ ọ ố ủ ễ ị ươ ễ ễ ị 

H ng Vân – NXB Giáo d c ( 2008)ồ ụ
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	Ghi chú
	- Thực hành phân tích vai trò và tác dụng của văn học dân gian đối với văn học viết là chính.
	Ghi chú
	- Thực hành phân tích các giá trị, đóng góp của Nguyễn Trãi qua thơ văn là chính.
	Ghi chú
	- Thực hành phân tích các giá trị và đóng góp của Nguyễn Du qua thơ văn.
	Ghi chú
	- Thực hành phân tích các đặc trưng thi pháp văn học trung đại qua thơ văn là chính.
	Chuyên đề 9: Đặc trưng cơ bản của Thơ Đường qua  các bài thơ Đường  trong chương trỡnh Ngữ văn 10 nõng cao


